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DU GIÀ S ư  ĐỊA LUẬN

Sao gọi là Du-già-sư đ ịá ì Đó là 17 địa. Những 
gì là mười bảy? Ốt-Đà-Nam nói:

N ăm  thức tương ưng, Ỷ,
Ba địa gồm Hữu tầm tứ...
Tam-ma-địa và Phỉ 
Hữu tâm, Vô tâm  địa,
Văn, Tư, Tu sở thành,
N hư  th ế  đủ ba thừa 
Hữu y  và Vô y,
Đây gọi mười bảy địa.

1. Năm  thức th ân  tương ưng địa.
2. Ý địa.
3. Có tầm  có tứ  địa.
4. Không tầm  chỉ có tứ  địa.
5. Không tầm  không tứ địa.
6. Tam-ma-hí-đa địa.
7. Phi tam -m a-hí-đa địa.
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8. Hữu tâm  địa.
9. Vô tâm  địa.
10. Văn sở thành  địa.
11. Tư sở thành  địa.
12. Tu sở thành  địa.
13. Thanh văn địa.
14. Độc giác địa.
15. Bồ-tát địa.
16ẵ Hữu dư y địa.
17. Vô dư y địa.

Như vậy lược thuyết có mười bảy địa, gọi là 
Du-già-sư địa.

I. Phần  bản địa.
II. P hần  nhiếp quyết trạch.
III . P hần  nhiếp thích.
IV. P hần  nhiếp dị môn.
V. P hần  nhiếp sự.



I. PHẦN BẢN ĐỊA





Quyển 1

Thứ 1. N Ả M  THỨC T H Â N  
TƯƠNG ƯNG Đ ỊA

A. PH Ầ N  TRONG SANH TỬ:

Sao gọi là N ăm  thức thân tương ưng đ ịa ? Đó 
là: tự tánh , sở y, sở duyên, trợ  bạn và tác nghiệp 
của năm  thức thân , như vậy gọi là Năm thức th ân  
tương ưng địa. Những gì gọi là 5 thức thân? 1. 
N hãn thức; 2ẻ Nhĩ thức; 3. Tỷ thức; 4. T hiệt thức; 
5. Thân thức.

1. N h ãn  thức:
a. Tự tá n h : đó là nương nơi m ắt nhận  rõ sắc.
b. Sở y: câu hữu y là m ắt. Đẳng vô gián y là ý. 

Chủng tử  y là A-lại-da thức, chỗ thu nhiếp dị thực, 
chỗ nương lãnh  thọ và giữ gìn tấ t  cả chủng tử  đây . 
Như vậy lược có 2 loại sở y: sắc vá chẳng phải sắc. 
M ắt là sắc, còn lại là chẳng phải sắc. M ắt là tịnh  
sắc do bốn đại chủng tạo thành , là chỗ nương dựa 
của nhãn  thức, không thể thấy, có đối ngại. Ý là
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thức quá khứ không gián đoạn của nhãn  thức. T ất 
cả chủng tử  thức là từ  thời vô thủy đến nay vui 
đắm  hý luận huân tập  làm  nhân  m à sanh ra  tấ t  cả 
chủng tử  thức dị thục.

c. Sở duyên : là sắc, có thể  thấy, có đối ngại. 
Đây có rấ t  nhiều chủng, nhưng nói lược có ba: đó 
là h iển  sắc, hình sắc và biểu sắc.

H iển sắc: như sắc xanh, vàng, đỏ trắng... bóng, 
sáng, tối, mây, khói, bụi, mù và hiển một sắc không. 
H ình sắc: như các sắc ngắn dài vuông tròn, thô tế, 
thẳng  không thẳng, cao thấp. Biểu sắc: tấ t  cả sắc 
thuộc loại biểu hiện  như cầm nắm , v ấ t bỏ, co duỗi, 
đi đứng ngồi nằm...

Lại h iển  sắc: hoặc sắc hiển  rõ, sở hành  của 
nhãn  thức. H ình sắc: hoặc sắc tích tập, tướng phân 
b iệt dài ngắn... Biểu sắc: tức sắc tích tập  sanh diệt 
tương tục ở đây, do nhân  biến đổi mà không sanh 
trở  lại chỗ sanh trước, lại chuyển sanh ở nơi khác, 
hoặc không gián đoạn, hoặc có gián đoạn, hoặc 
gần, hoặc xa khác nhau. Hoặc ở tạ i chỗ đây biến 
đổi m à sanh.

Lại h iển  sắc: như ánh  sáng... sai khác. H ình 
sắc: như dài, ngắn... tích tập  sai khác. Biểu sắc: tức
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là do tác dụng của nghiệp làm chỗ nương nên động 
chuyển sai khác.

Như vậy tấ t  cả h iển sắc, hình sắc và biểu sắc 
là sở h àn h  của m ắt, cảnh giới của m ắt; là sở hành  
nhãn  thức, cảnh giới nhãn  thức, sở duyên nhãn  
thức; là sở hành  ý thức, cảnh giới ý thức, sở duyên 
ý thức. Đây là tên  gọi sai khác.

Lại tức sắc đây có 3 chủng: hoặc h iển  sắc đẹp, 
hoặc h iển  sắc xấu, hoặc hiển hiện sắc khác nhau, 
sắc giông nhau.

d . Trợ bạn: là các pháp sở hữu của tâm  câu 
hữu tương ưng với nhãn  thức, đó là tác ý, xúc, 
tưởng, tư... Lại các pháp kia đồng m ột sở duyên, 
chẳng cùng m ột hành  tướng, mỗi pháp câu hữu 
tương ưng với nhãn  thức mà chuyển. Lại tấ t  cả các 
pháp kia đều từ  tự  chủng tử của m ình m à sanh.

e. Tác nghiệp : nên biết có 6 chủng, bao gồm: 
chỉ phân biệt rõ cảnh sở duyên của mình, gọi là 
nghiệp ban đầu; chỉ phân biệt rõ tự tướng; chỉ phân 
biệt rõ hiện tại; chỉ phân biệt rõ một sát-na. Lại 
chuyển theo ý thức, chuyển theo th iện ác, chuyển 
theo nghiệp phát khởi. Lại chấp lấy quả đáng yêu 
thích, không đáng yêu thích, là nghiệp thứ sáu.
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2. N hĩ thức:
a. Tự tánh: đó là nương nơi ta i phân b iệt rõ 

âm  thanh.
b. Sở y: câu hữu y là ta iế Đẳng vô gián y là ý. 

Chủng tử  y là tấ t  cả chủng tử  A-lại-da thức. Tai là 
tịnh  sắc do bốn đại chủng tạo thành , là chỗ nương 
của nhĩ thức, không thể  thấy, có đối ngại. Ý và tấ t  
cả chủng tử  như trước đã phân biệt.

c. Sở duyên: đó là âm thanh, không th ể  thấy, 
có đối ngại. Đây lại có nhiều chủng âm  thanh , như: 
tiếng  loa ốc, tiếng trống lớn nhỏ, tiếng  ca múa, 
tiếng  âm  nhạc, tiếng h á t hò, tiếng cười đùa, tiếng 
kêu la, tiếng  nam, tiếng nữ, tiếng gió rừng cây... 
tiếng  rõ ràng, tiếng không rõ ràng, tiếng  có nghĩa, 
tiếng  vô nghĩa, tiếng lớn nhỏ vừa, tiếng sông suối... 
tiếng  đấu tran h  ồn tạp, tiếng thọ trì diễn thuyết, 
tiếng  luận nghĩa quyết trạch.

H ết thảy  các loại âm  thanh  như vậy có rấ t 
nhiều, nhưng tóm lược thành  3 chủng: 1. Âm thanh  
do đại chủng lãnh  thọ giữ gìn; 2. Âm th an h  do đại 
chủng không lãnh  thọ giữ gìn; 3. Âm th an h  do đại 
chủng lãnh  thọ giữ gìn, không lãnh  thọ giữ gìn.

- Âm thanh  thứ  n h ấ t duyên bên trongử
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- Am thanh  thứ  hai duyên bên ngoài.
- Am thanh  thứ  ba duyên cả trong ngoài. Đây 

lại có 3 chủng: âm  thanh  tốt, âm thanh  xấu, âm 
thanh  đôi nhau.

Lại âm thanh là biểu hiện sự phát ra như hót, 
nói, rống. Đây là tên  gọi sai khác. Như vậy tấ t cả âm 
thánh là sở hành của tai, cảnh giới của tai; là sở hành 
nhĩ thức, cảnh giới nhĩ thức, sở duyên nhĩ thức; là sở 
hành ý thức, cảnh giới ý thức, sở duyên ý thức.

d. Trợ bạn và e. Tác nghiệp: nên  biết như 
nhãn  thức.

3. Tỷ thức:
a. Tự tánh: đó là nương nơi mũi ngửi nhận  

biết hương.
b. Sở y: câu hữu y là mũi. Đẳng vô gián y là ý. 

Chủng tử  y là tấ t  cả chủng tử A-lại-da thức. Mũi là 
tịnh  sắc do bốn đại chủng tạo thành, là chỗ nương 
tựa của tỷ thức, không thể  thấy, có đô'i ngại. Ý và 
tấ t  cả chủng tử  như trước đã phân biệt.

c. Sở duyên: là hương, không thể thấy, có đối 
ngại. Hương lại có nhiều chủng: hương thơm, hương 
thối, hương vừa. Mũi nhận biết rõ hương của gốc
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mầm, hoa, lá, quả. Hết thảy hương đây có nhiều loại.
Lại hương là chỗ nghe được của mũi, chỗ nhận  

b iết của mũi và chỗ ngửi được của mũi. Đây là tên  
gọi sai khác.

Như vậy tấ t  cả hương là sở hành  của mũi, 
cảnh giới của mũi; là sở hành  tỷ thức, cảnh giới tỷ 
thức, sở duyên tỷ thức; là sở h àn h  ý thức, cảnh 
giới ý thức, sở duyên ý thức.

d. Trợ bạn và e. Tác nghiệp: nên biết như trước.

4. T h iệ t thức:
a. Tự tánh: đó là nương nơi lưỡi nếm  biêt vị.
b . Sở y: câu hữu y là lưỡi. Đẳng vô gián y là ý. 

Chủng tử  y là tấ t  cả chủng tử A-lại-da thức. Lưỡi là 
tịn h  sắc do bốn đại chủng tạo thành , là chỗ nương 
của th iệ t thức, không thể thấy, có đối ngại. Ý và 
tấ t  cả chủng tử  như trước đã phân biệt.

c. Sở duyên: là  vị, không th ể  thấy , có đối 
ngại. Đây lại có nhiều chủng như chua, cay, đắng, 
ngọt, m ặn, lạ t, vừa ý, không vừa ý. Lại vị, chô gọi 
là nếm , nuôt, ăn, uống, mút, thọ dụng. Đây là tên  
goi sai khác. Như vậy tấ t  cả vi là sở hành  cua lưỡi, 
cảnh giới của lưỡi; là sở hành  th iệ t thức, cảnh giới



QUYỂN 1 21

th iệ t thức, sỏ' duyên th iệ t thức; là sở hành  ý thức, 
cảnh giới ý thức, sở duyên ý thức.

d. Trợ bạn và e. Tác nghiệp: nên biết như trước.

5. T hân thức:
a. Tự tánh: đó là nương nơi th ân  cảm giác rõ 

các xúc chạm.
b. Sở y: câu hữu y là thân. Đẳng vô gián y là 

ý. Chủng tử  y là tấ t  cả chủng tử A-lại-da thức. 
Thân là tịnh  sắc do bốn đại chủng tạo thành , là 
chỗ nương của th ân  thức, không thể  thấy, có đối 
ngại. Ý và tấ t  cả chủng tử như trước đã phân biệt.

c. Sỏ duyên: là xúc chạm, không thể thấy, có 
đối ngại. H ết thảy loại xúc chạm có rấ t nhiều như 
đất, nước, gió, lửa, nhẹ, nặng, trơn, rít, lạnh, đói, 
khát, no, sức yếu, thong thả, vội gấp, bệnh, già, 
chết, ngứa, buồn, m ệt mỏi, dính vào, nghỉ ngơi, 
mềm mỏng, hăng hái, khiếp sợễ.. Đây chia làm  3 
chủng: xúc ưa, xúc chẳng ưa và xả nơi xúc, thân  xúc.

Lại xúc là chỗ xoa xát, chỗ xúc chạm nhau, 
hoặc cứng, hoặc mềm, hoặc động, hoặc ấm. Đây là 
tên  gọi sai khác. Như vậy tấ t  cả xúc là sở hành  của 
thân , cảnh giới của thân; là sở hành  th ân  thức,
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cảnh giới th ân  thức, sở duyên th â n  thức; là sở 
hành  ý thức, cảnh giới ý thức, sở duyên ý thức,

d. Trợ bạn và e. Tác nghiệp: nên biết như trước. 
Lại nữa, tuy m ắt không bị hư hoại, sắc h iện ở 

trước, nếu không khởi tác ý đúng lúc, th ì chỗ sanh 
nhãn  thức tấ t  chẳng sanh được. Nói chung m ắt 
không bị hư hoại, sắc hiện  ở trước, chánh khởi tác 
ý, th ì chỗ sanh nhãn  thức mới sanh được. Như chỗ 
sanh nhãn  thức, th ì chỗ sanh nhĩ thức cho đến chỗ 
sanh th â n  thức nên biết cũng vậy.

Lại nữa, do nhãn thức sanh nên theo thứ  lớp 
có 3 tâm  sanh khởi, đó là: tâm  thoạ t hiện, tâm  
tầm  cầu và tâm  quyết định. Tâm thứ  n h ấ t ở nhãn 
thức. Tâm thứ hai ở ý thức. Tâm thứ  ba mới có 
nhiễm  có tịnh. Từ đây về sau mới có tấ t  cả dòng 
chảy của nhãn  thức thiện, bất th iện  chuyển. Nhưng 
nhãn  thức k ia chẳng do tự lực m ình phân biệt, cho 
đến ý đây chẳng thú hướng cảnh khác. T rải qua 
thời gian ấy hai thức là nhãn  thức và ý thức hoặc 
th iện  hoặc nhiễm  tương tục mà chuyển. Như nhãn  
thức sanh, th ì nhĩ thức cho đến th â n  thức sanh 
nên  b iế t cũng vậy.

Lại nữa, nên quán sở y của năm  thức ví như
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phương tiện  đưa người sang phương khác, sở duyên 
như việc làm, trợ  bạn  như bạn lữ, nghiệp như năng 
lực của mình. Hoặc nhìn một cách khác, tức là 
quán sở y của năm  thức như nhà người ở, sở duyên 
như vật thọ dụng, trợ bạn như người giúp việc, 
nghiệp như tác dụng.

Thứ 2. Ý Đ ỊA  
P h ần  1

Đã thuyết Năm thức thân  tương ưng địa. Sao 
gọi là Ý  địa? Ý địa đây nên biết cũng có 5 tướng, bao 
gồm tự tánh, sở y, sở duyên, trợ bạn và tác nghiệp.

1. Tự tánh: đó là tâm , ý, thức.
Tâm mà tán h  của nó làm  chỗ cho tấ t  cả chủng 

tử  nương theo về, tán h  nương dựa y chỉ, th ể  năng 
chấp thọ, chỗ thu nhiếp dị thục là A-lại-da thức.

Ý là ý hành  liên  tục của 6 thức th â n  diệt 
không gián đoạn.

Thức là rõ b iết cảnh giới sở duyên h iện  tiền.
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2. Sở y: đẳng vô gián y là ý. Chủng tử y là tấ t 
cả chủng tử  A-lại-da thức như đã thuyết ở trước.

3. Sở duyên: là tấ t  cả pháp. Như chỗ thích 
hợp, nếu chẳng cùng chung với sở duyên, tức là 
thọ, tưởng, hành, uẩn, vô vi, sắc không thấy  không 
đôi ngại, sáu nội xứ và tấ t  cả chủng tử.

4. TrỢ b ạ n : là tác ý, xúc, thọ, tưởng, tư, dục, 
thắng  giải, niệm, tam-ma-địa, tuệ; tín, tàm  quý, 
không tham , không sân, không si, tinh  tấn , khinh 
an, không phóng dật, xả, bấ t hại; tham , khuể, vô 
m inh, m ạn, kiến, nghi; phẫn, hận, phú, não, tậ t, 
xan, cuống, siểm, kiêu, hại; không tàm , không quý; 
hôn trầm , trạo  cử, b ấ t tín, giải đãi, phóng dật, tà  
dục, tà  thắng  giải, vọng niệm, tá n  loạn, không 
chánh biết; ác tác, thùy miên, tầm , tứ. H ết thảy 
loại như vậy câu hữu tương ưng với pháp sở hữu của 
tâm , đây gọi là trợ bạn. Đồng m ột sở duyên mà 
chẳng đồng hành  tướng, cùng lúc sanh khởi mà 
mỗi mỗi tự  chuyển. Mọi pháp đều tự  chủng tử  của 
m ình sanh ra, lại cùng tương ưng lẫn  nhau, có 
hành  tướng, có sở duyên, có sở y.
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5ẳ T ác  n g h iệ p : năng rõ biết cảnh sở duyên 
của mình, đây gọi là nghiệp đầu tiên. Lại năng rõ 
biết tự tướng, cộng tướng. Lại năng rõ b iết đời quá 
khứ, vị lai, h iện  tại. Lại rõ biết sát-na, hoặc rõ 
biết tương tục. Lại làm  chuyển, tùy chuyển khiến  
phát khởi tấ t  cả nghiệp tịnh  b ấ t tịnh. Lại năng 
thủ lấy quả đáng yêu thích, không đáng yêu thích. 
Lại năng dẫn thức th ân  khác. Lại năng làm  nhân  
phát khởi tấ t  cả dòng chảy của thức thân .

Lại ý thức so với các thức th ân  khác có tác 
nghiệp thù thắng  hơn: a. Phân  biệt sở duyên; b. 
Quán sá t sâu sở duyên; c. Say; d. Cuồng; e. Mộng;
f. Thức; g. Sầu; h . Tỉnh; i. Năng phát khởi th ân  
nghiệp, ngữ nghiệp; j. Năng ly dục; k . Thối th ấ t  ly 
dục; 1. Đoạn th iện  căn; m. Thiện căn tương tục; n . 
Chết; o. Sống...

a. Sao gọi là phân biệt sở duyên? Là 7 chủng 
phân biệt: phân biệt hữu tướng, phân biệt vô tướng, 
phân b iệ t nhậm  vận, phân biệt tầm  cầu, phân biệt 
quán xét, phân  b iệ t nhiễm  ô, phân b iệ t không 
nhiễm  ô.

P hân  biệt hữu tướng: là chỗ khởi phân b iệt 
của người có căn đã thành  thục, trước khéo léo
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lãnh  thọ nghĩa.
P hân  b iệ t vô tướng: là chỗ có phân b iệt của 

người ở vị anh nhi... không khéo léo, trước chỉ tùy 
theo việc được dẫn dắt.

P hân  b iệt nhậm  vận: là chỗ có phân b iệ t do ở 
nơi cảnh giới h iện  tiền, bị cuốn theo th ế  lực cảnh 
nên  nhậm  vận chuyển.

P hân  b iệt tầm  cầu: là chỗ khởi phân b iệt do 
tìm  cầu quán sá t đôi với các pháp.

P hân  b iệ t quán xét: là chỗ khởi phân b iệt do 
đối với điều m ình đã tầm  cầu, m ình đã quan sá t 
m à an  lập quán xét.

P hân  biệt nhiễm  ô: là chỗ có phân biệt do 
đồng hành  với luyến tiếc ở quá khứ, đồng hành  với 
hy vọng được vui ở vị lai và đồng hành  chấp đắm ồ 
h iện tại. Hoặc phân biệt dục, hoặc phân biệt khuể, 
hoặc phân biệt hại, hoặc phân biệt tùy theo một 
trong số các phiền não tương ưng với tùy phiền não.

Phân  biệt không nhiễm ô: là chỗ có phân biệt 
do ở nơi hoặc thiện, hoặc vô ký, đó là phân biệt xuất 
ly, phân biệt không khuể, phân biệt không hại. 
Hoặc chỗ có phân biệt do tương ưng với th iện  pháp 
như tín, tàm  quý... Hoặc chỗ có phân biệt do biểu
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hiện oai nghi, các việc công xảo và các biến hóaỗ 
H ết thảy loại như vậy gọi là phân biệt sở duyên, 
b . Sao gọi là quán sát sâu sở duyên? Đó lá: 

chỗ dẫn như lý; chỗ dẫn không như lý; chỗ dẫn 
chẳng phải như lý chẳng phải không như lý.

Chỗ dẫn như lý: không làm tăng  những gì 
không như th ậ t có, như bốn điên đảo: ở nơi vô 
thường, điên đảo cho là thường; ở nơi khổ, điên 
đảo cho là vui; ở nơi bất tịnh, điên đảo cho là tịnh; 
ở nơi vô ngã, điên đảo cho là ngã. Cũng không làm 
giảm những gì chân th ậ t có, như các tà  kiến: không 
th í cho... cùng h ế t thảy  các hạnh  tà  kiến. Hoặc do 
trí pháp trụ  nên như th ậ t rõ b iết các sự việc sở tri. 
Hoặc do tr í th iện  thanh  tịnh  xuất th ế  gian nên 
như th ậ t  giác biết các pháp sở tri. Như vậy gọi là 
chỗ dẫn như lý.

Chỗ dẫn không như lý: là tướng trá i với chỗ 
dẫn như lý.

Chỗ dẫn chẳng phải như lý, chẳng phải không 
như lý: nương tuệ vô ký quán sá t sâu các pháp. 

Như vậy gọi là quán sá t sâu sở duyên,
c. Sao gọi là say? Do tánh  suy yếu, hoặc do 

chẳng quen uống, hoặc do uống quá nhiều, hoặc do
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Uống quá lượng... nên dẫn đến say loạn.
d. Sao gọi là cuồng? Do nghiệp trước dẫn dắt, 

hoặc do các căn rối loạn, hoặc do kinh sợ m ất chí 
hướng, hoặc do đánh đập va chạm, hoặc do quỷ mị 
nương bám... m à phát điên cuồng.

e. Sao gọi là m ộng? Do tán h  yếu ớt, hoặcrdo 
quá m ệt mỏi, hoặc do thức ăn  nặng nề, hoặc do tác 
ý tư  duy tướng không lành, hoặc do thôi không làm 
tấ t  cả các sự nghiệp, hoặc do thường xuyên tập  
quen thói ngủ nghỉ, hoặc do những nguyên nhân  
khác tác động như quạt m át, m inh chú, thuốc ucíng, 
uy thần... m à sanh ra mộng mị.

f. Sao gọi là thức dậy? Do sự buồn ngủ tăng 
m à không thắng  được sự m ệt mỏi, do công việc 
nên  ngủ có giờ giấc, hoặc do các nguyên nhân  
khác, nên  từ  mộng mà thức dậy.

g. Sao gọi là sầu m uộn? Do gió nóng rôi loạn, 
hoặc do đánh đập, hoặc do bệnh tả  quá mức chuyển 
lỵ và ra máu, hoặc do lao động quá vất vả... dẫn đến 
buồn bã tuyệt vọng.

h . Sao gọi là tỉnh? Tức là đã ra  khỏi sầu muộn.
iể Sao gọi là phát khởi thân nghiệp, ngữ nghiệp ?

Do tr í h àn h  làm  tiền  dẫn nên p h á t khởi th ân
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nghiệp và ngữ nghiệp. Kế đến sanh mong muôn, 
kê đến khởi dụng công. Rồi thuận theo dụng công 
làm  tiền  dẫn, gió th ân  nghiệp ngữ nghiệp chuyển, 
từ đây mới phát khởi th ân  nghiệp ngữ nghiệp.

j. Sao gọi là ly dục? Tức là căn thuận theo ly 
dục thành  thục. Vì thuận theo sự răn  dạy, giáo huấn; 
vì xa lìa các chướng của ly dục; vì chánh tu phương 
tiện  tư duy không điên đảo, mới có thế ly dục.

k. Sao gọi là thối thất ly d ụ c? Tức là người 
căn tán h  yếu mềm, mới tu tập  phẩm  thiện. Do đây 
luôn luôn tư  duy h ình trạng  dáng mạo của kia, thọ 
hành  thuận  theo pháp thôi, phiền não chướng che; 
lại bị bạn  ác lôi kéo nên từ ly dục mà thối thấ t.

1. Sao gọi là đoạn thiện căn? Tức là người 
huân tập  căn th àn h  thục các ác phẩm  thượng, ý 
vui h iện  hành  pháp ấy. Do kia chơi theo các bạn 
ác, bị tà  k iến  tró i buộc cực nặng đến tộ t cùng. Kia 
hành  các việc ác cho đến không còn sự sợ hãi, 
không còn lòng ai mẫn, năng đoạn th iện căn. Trong 
đây chủng tử  cũng được gọi là th iện  căn, không 
tham  sân... cũng được gọi là th iện  căn. Chỉ do sự 
h iện hành  th iện  căn không tương tục m à gọi là 
đoạn th iện  căn, không do vĩnh viễn nhổ sạch chủng
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tử  th iện  căn kia vậy.
m . Sao gọi là thiện căn tương tụ c? Như có 

người do tán h  lợi căn, gặp gỡ gần gũi bạn  lánh  tu 
nghiệp phước, thường đi đến những bậc Thiện 
trượng phu để lắng nghe chánh pháp. Các nguyên 
nhân  khiến  sanh do dự đều đi đến các bậc ấy để 
xác chứng. Do đây th iện  căn lại được tiếp  nôi.

n . Sao gọi là chết? Do thọ lượng tậ n  h ế t nên 
dẫn đển chết. Đây lại có 3 chủng: tuổi thọ tậ n  hết, 
phước tậ n  hết, không trán h  được những việc không 
quân bình. N ên biết cũng là chết đúng thời, chết 
phi thời. Hoặc do tâm  thiện, hoặc do tâm  bất thiện, 
hoặc do tâm  vô ký mà chết.

Sao gọi là tuổi thọ tận  hết? Như có người đã 
m ãn thọ lượng nên chết. Đây gọi là đúng thời chết.

Sao gọi là phước tận  hết? Như có người vật 
dụng hư thiếu nên dẫn đến chết.

Sao gọi là không trán h  khỏi các việc không 
quân bình? Như Thế Tôn thuyết th ì có 9 nhân  và 
9 duyên chưa h ế t thọ lượng mà chết. Những gì là 
chín? Đó là ăn  không độ lượng, ăn  thức ăn  không 
nên  ăn, ăn  chẳng tiêu lại ăn  tiếp, ăn  đồ sống mà 
chẳng nôn ra, ăn  thức ăn  chín mà không tiêu,



QUYỂN 1 31

không gần thầy  thuốc, không biết đổi với m ình 
hoặc tổn hại hoặc lợi ích, hành  phi phạm  hạnh  
không đúng thời, hành phi phạm  hạnh  không biết 
lượng. Đây gọi là chết phi thời.

Sao gọi là tâm  th iện  mà chết? Như có người 
khi sắp m ạng chung, hoặc tự nhớ các th iện  pháp 
đã tập  học từ trước, hoặc do người nhắc khiến nghĩ 
nhớ, do nhân  duyên đây bấy giờ tâm  kia h iện hành  
các th iện  pháp như tín, tàm  quý... Tiếp đó là hế t 
thảy  tưởng thô hiện  hành, cho đến lúc tưởng tế  
h iện hành , tức thời xả tâm  thiện, chỉ trụ  tâm  vô 
ký. Vì sao? Kia lúc bấy giờ đôi với th iện  pháp từng 
tu tập  cũng chẳng thể nhớ và người khác cũng 
chẳng thề khiến kia nhớ nghĩ.

Sao gọi là tâm  bất thiện mà chết? Như có người 
sắp mạng chung, hoặc tự nhớ pháp ác trước đã thường 
xuyên tập  quen, hoặc lại do người khác làm cho nhớ 
nghĩ, kia lúc bấy giờ tham  sân... cùng các pháp bất 
th iện hiện hành nơi tâm. Cho đến hết thảy tưởng 
thô tê hiện hành, tức xả tâm  bất thiện, chỉ trụ tâm  
vô ký. Vì sao? Kia lúc bấy giờ đối với hiểu biết bất 
th iện đã tập quen cũng chẳng thế nhớ và người 
khác cũng chẳng thế khiến kia nhớ nghĩ lại.
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Lại khi người tâm  th iện  sắp m ạng chung, nơi 
th â n  không chịu khổ bức bách, an vui mà chết. Khi 
người tâm  ác sắp m ạng chung, khổ cực nặng bức 
bách nơi thân , khổ não mà chết. Lại người tâm  
th iện  chết, thấy  sắc tướng không hỗn loạn. Người 
tâm  b ất th iện  chết, thấy sắc tướng hỗn loạn.

Sao gọi là tâm  vô ký mà chết? Tức là người 
hành  th iện , bấ t th iện, hoặc người không hành  
th iện , b ấ t th iện, khi sắp m ạng chung tự không thể 
nhớ, không người khác làm  cho nhớ. Bấy giờ người 
ấy chẳng phải tâm  thiện, chẳng phải tâm  không 
th iện  mà chết, tức chẳng phải an vui mà chết, 
cũng chẳng phải khổ não mà chết.

Lại bổ-đặc-già-la lúc còn sanh tiền  hành  th iện  
và b ấ t th iện , lúc sắp m ạng chung, hoặc tự  nhớ lại 
thói quen làm  th iện  cùng bất th iện  trước, hoặc 
người khác làm  cho nhớ lại. Người kia lúc bấy giờ, 
các thói quen thường làm  khi còn sông có lực m ạnh 
hơn th ì tâm  sẽ nhớ nghĩ rõ ràng hơn, các thói 
quen còn lại thảy  đều quên. Nếu tấ t  cả thói quen 
làm  th iện  và bất th iện  đều ngang nhau, lúc ấy tùy 
theo tâm  niệm  đầu tiên  mà m ình tự nhớ, chỉ nhớ 
như vậy không xả, không khởi tâm  khác. Kia bấy
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giờ do hai lực tăng  thượng của hai loại nhân  mà 
m ạng chung, tức là lực tăng  thượng của nhân  vui 
đắm hý luận và lực tăng  thượng của nhân  nghiệp 
tịnh, b ấ t tịnh. Thọ h ế t quả do nghiệp trước đã dẫn 
rồi, nếu kẻ hành  nghiệp bất th iện, lúc bấy giờ 
trước sẽ thọ các nghiệp bất th iện  đã làm , nên 
tướng hiện  trước m ặt là quả không ưa thích, giống 
như trong mộng thấy  vô lượng loại sắc tướng kinh 
quái biến hóa. Căn cứ nơi tướng đây mà Đức Bạc- 
G ià-Phạm  thuyết: “Nếu có kẻ trước kia đã làm  
nghiệp ác b ấ t th iện  và tăng  trưởng rồi, kia bấy giờ 
giông như m ặt trờ i khuất bóng, hoặc bóng núi chập 
chùng... che treo lủng lẳng, che khắp, che không 
cùng tậ n ”. N ên biết bổ-đặc-già-la như vậy là từ 
sáng hướng vào trong tối.

Nếu bổ-đặc-già-la trước thọ h ế t quả nghiệp 
bất th iện , kế  đến đã tu th iện  th ì trá i với tướng 
trên . N ên b iết bổ-đặc-già-la như vậy, từ  trong tối 
đi ra sáng. Trong đây có sự sai khác, tức là người 
tu th iện  nghiệp kia khi sắp mạng chung, giông như 
trong mộng thấy  vô lượng sắc tướng khiến  sanh 
vui vẻ, không kinh quái biến hóa.

Nếu người tạo nghiệp bất th iện  phẩm  thượng,
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khi thấy  tướng kinh quái biến hóa khác thường 
sanh khởi th ì tóc lông dựng đứng, chảy mồ hôi, táy 
chân bấn loạn, m ắt liền bị hoa đốm, đứng tròng, 
nhai nước bọt. Kẻ kia lúc bấy giờ thấy  h ế t thảy 
tướng k inh quái biến hóa như vậy.

Nếu người tạo nghiệp bất th iện  phẩm  trung, 
k ia bấy giờ hoặc có thấy, hoặc không thấy  tướng 
kinh quái biến hóa. Giả sử người kia có thấy  cũng 
chẳng thường, chẳng nhiều.

Lại các chúng sanh khi sắp m ạng chung, cho 
đến chưa đến giai đoạn tưởng hôn muội, ngã ái do 
trường thời tập  quen hiện hành. Do lực đây nên ngã 
đang không, bỗng liền yêu quý tự  thân  mình. Nương 
đây kiến lập báo sanh trung hữu. Nếu ở quả Dự lưu 
và quả N hất lai, lúc đó ngã ái cũng lại hiện hành. 
Tuy có ngã ái, mà do lực trí huệ 1Ớ£ lớp điều phục 
nên không bị đắm trước, giống như bậc trượng phu 
dễ dàng đánh thắng kẻ gầy yếu, nên biết đạo lý đây 
cũng vậy. Nếu ở quả Bất hoàn, lúc đó ngã ái không 
h iện hành  trở lại. Lại nếu rõ được chi tiết, th ì chỉ 
trừ  địa ngục và trời, tấ t cả các cõi sanh còn lại đều 
có ngã ái. Đây lại có hai loại: một là nặng, hai là 
nhẹ. Nặng là người làm nghiệp ác. Nhẹ là người
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làm nghiệp thiện. Bắc câu-lô châu tấ t cả đều nhẹ.
Lại nếu ở Sắc giới chết đi, đều đủ các căn. 

Nếu ở Dục giới chết đi, th ì theo đó sở hữu các căn 
hoặc đầy đủ, hoặc chẳng đầy đủ.

Lại người thanh  tịnh  giải thoát m à chết, gọi 
là điều th iện  chết. Người không thanh  tịnh  không 
giải th o á t mà chết, gọi là không điều th iện  chết.

Lại người khi sắp chết mà làm  nghiệp ác, 
thức đang ồ nơi nương tựa dần xả từ phần  trên , tức 
từ phần  trên  cảm giác lạnh  theo thức m à khởi, 
như vậy dần dần xả cho đến tim. Người làm  th iện  
nghiệp, thức đang ở nơi nương dựa dần xả từ  phần 
dưới, tức từ  phần dưới cảm giác lạnh  theo thức mà 
khởi, như vậy dần dần xả cho đến tim . N ên biết 
thức sau cùng chỉ từ  tim  xả, từ đây cảm giác lạnh  
lan khắp thân .

o. Sao gọi là sống? Do ngã ái đã sanh không 
gián đoạn, do nhân  say đắm hý luận đã huân tập  
từ vô th ỉ và do nhân  nghiệp tịnh  b ấ t tịnh  đã huân 
tập, làm  thể  cho kia nương. Lại do lực tăng  thượng 
của hai chủng nhân  nên từ tự chủng tử, tức là ở 
chỗ đây, trung hữu dị thục được sanh không gián 
đoạn. Đạo lý chết, sống diễn ra  cùng lúc. Thân



36 DU GIÀ Sư ĐỊA LUẬN. Tập I

trung hữu đây đều đầy đủ các căn. Kẻ tạo ác nghiệp 
chỗ được th ân  trung hữu như ánh  sáng sắc đen của 
con dê, hoặc trờ i đêm âm u. Người tu th iện  nghiệp 
chỗ được th ân  trung hữu, như ánh  sáng của áo 
trắng , hoặc trờ i đêm trong sáng.

Lại th â n  trung hữu đây, có sở hành  th iên  
nhãn  cực thanh  tịnh. Thân trung hữu bấy giờ, ngã 
ái trước kia lại chẳng hiện hành, vì thức đã trụ 
vậy. Nhưng đối với cảnh giới, khởi hý luận ái. Tùy 
theo chỗ sẽ sanh, th ì th ân  trung hữu sẽ giông như 
những h ình  dạng cảnh giới đó mà sanh.

Lại m ắt trung hữu giống như thiên nhãn, không 
bị chướng ngại, chỉ thấy  được chỗ sắp sanh đến, 
nên  hướng đến th ì không bị ngăn ngại, như được 
th ầ n  thông. Lại do m ắt đây, nên  thấy  hữu tình  
trung hữu đồng loại và thấy chỗ sanh xứ của th ân  
mình. Lại kẻ tạo ác nghiệp, m ắt thấy  b ấ t tịnh, 
giấu m ặt m à đi. Nếu sanh về cõi trời th ì đi lên. 
Nếu sanh vào cõi người th ì đi ngang.

Lại thân  trung hữu đây, nếu chưa có được duyên 
sanh th ì nhiều nhất trụ  trong bảy ngày. Nếu có 
được duyên sanh thì không quyết định. Nếu đến 
giới hạn  ngày thứ bảy mà chưa được duyên sanh, tức
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sẽ thọ cảm giác chết đi sống lại, cũng trụ nhiều nhất 
là bảy ngày. Như vậy triển chuyển mà cũng chưa được 
duyên sanh, thì trụ tối đa cho đến bốn mươi chín 
ngày. Từ đây về sau quyết định được duyên sanh.

Lại th ân  trung hữu đây chết bảy ngày rồi, 
hoặc liền  sanh ở trong loài nầy, hoặc do nghiệp 
khác có th ể  chuyển mà chủng tử trung hữu chuyển, 
th ì sẽ sanh ở trong loài khác.

Lại th ân  trung hữu đây có vô sô tên  gọi khác 
nhau. Hoặc gọi là trung hữu, do sanh ở khoảng 
trung gian giữa hai hữu là sanh và tử. Hoặc gọi là 
kiện-đạt-phược, vì tìm  mùi hương mà đi, mùi hương 
là chỗ giúp đỡ nương nhờ. Hoặc gọi là ý hành , bởi 
lấy ý làm  chỗ y nương nên đến được các sanh xứ 
vậy. Đây chỉ nói th ân  đến, chẳng phải tâm  duyên 
mà đến. Hoặc gọi là sanh thú, bởi hướng đến sanh 
hữu m à khởi. N ên b iết th ân  trung hữu có ở tấ t  cả 
những sanh xứ khác, trừ  ở cõi Vô sắc.

Lại kẻ tạo nghiệp ác, như giết dê, gà, heo... 
m ột loài nào đó, do sống ở trong chúng đồng phận 
với b ấ t luật nghi, nên  tạo tác nghiệp bất th iện . Do 
nhân  duyên đây cảm ở địa ngục và lại khiến nghiệp 
đây càng thêm  tăng  trưởng. Kia lúc bấy giờ giống
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như trong mộng, từ nơi ác nghiệp kia m à được chỗ 
sanh, trở  lạ i thấy  các hữu tình  như thế, cũng giết 
dê, gà, heo... Do việc làm  đã tập  quen trước kia nên 
lấy làm  ưa thích, rong ruổi mucín đến chỗ đó, liền 
bị giữ lại trong cảnh giới ấy. Trung hữu liền diệt, 
sanh hữu nối nhau khởi. Kia khi sắp chết, như sự 
chết của trung hữu trước, thấy  sắc rối loạn. Như 
vậy đạo lý sanh diệt nên biết như trước.

Lại lúc kia sanh chỉ là hóa sanh, nhưng sáu 
nội xứ đầy đủ. Lại khởi tâm  đây mà rong ruổi đi 
đến nơi sắp sanh: “Ta cùng kia chơi đùa thọ vui, 
tập  các kỹ năng tà i nghệ”. Kia bấy giờ điên đảo, 
tạo tác chủng chủng sự nghiệp và có cảm xúc lạnh 
nóng. Nếu kia lìa vọng kiến, khởi nghĩ: “Tướng 
mạo như vậy còn không muốn hướng đến, hà huống 
vãng sanh đến chỗ k ia”. Nếu không hướng đến chỗ 
đó, th ì không muốn sanh qua.

Đối với sanh vào địa ngục như vậy, th ì đối với 
sanh trong quỷ thú khác nên b iết cũng vậy, như 
quỷ bướu cổ...

Lại sanh trong quỷ, bàng sanh, người... và sanh 
trong chúng đồng phận trời Dục giới hay sắc  giới, 
khi sắp thọ sanh thấy m ình đồng loại với hữu tình
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rấ t  vừa ý ở xứ sẽ sanh. Do đây đôi với xứ k ia khởi 
vui muôn, liền  bị câu thúc đến sanh xứ ấy. Đạo lý 
sống chết nên  b iết như trước.

Lại phải đủ 3 yếu tô" mới được nhập tha i mẹ:
1. Nơi mẹ điều hòa thuận thích mà lại đúng thời;
2. Cha mẹ hòa hợp đều khởi ái nhiễm ; 3. Lúc đó 
kiện-đạt-phưực (trung hữu) đang h iện tạ i tiền.

Lại cũng không có 3 loại chướng ngại: 1. Quá 
hoạn do đường sanh đẻ gây ra; 2. Quá hoạn do 
chủng tử  gây ra; 3. Quá hoạn do túc nghiệp gây ra. 
Quá hoạn do đường sanh đẻ gây ra: tức là đường 
sanh đẻ bị gió nóng bức bách. Hoặc ở trong đường 
sanh đẻ có dạng như h ạ t cây ma, h ạ t lúa mạch. 
Hoặc lại đường sanh đẻ có dạng như xoắn ốc, hoặc 
bị cong, bị uốn khúc, hoặc có uế có trược. H ết thảy  
loại như vậy là quá hoạn do đường sanh đẻ gây ra.

Quá hoạn do chủng tử gây ra: tức là cha xuất 
bấ t tịnh, mẹ không. Hoặc mẹ xuất mà cha không. 
Hoặc cha mẹ đều chẳng xuất. Hoặc tinh  cha bị hư, 
hoặc mẹ bị hư, hoặc cha mẹ cùng hư. H ết thảy  loại 
như vậy là quá hoạn do chủng tử gây ra.

Quá hoạn do túc nghiệp gây ra: tức là hoặc 
cha, hoặc mẹ không tạo tác, không tăng  trưởng
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nghiệp cảm có con. Hoặc cả hai lại đều không. 
Hoặc hữu tình  kia không tạo tác, không tăng  trưởng 
nghiệp cảm cha mẹ. Hoặc cha mẹ kia tạo tác và 
tăng  trưởng nghiệp cảm con khác. Hoặc hữu tình  
kia tạo tác và tăng  trưởng nghiệp cảm cha mẹ 
khác. Hoặc nghiệp cảm dòng họ danh giá, hoặc 
nghiệp cảm dòng họ thấp  hèn. H ết thảy  loại như 
vậy gọi là quá hoạn do túc nghiệp gây ra.

Nếu không có ba loại quá hoạn như vậy, lại 
thêm  đầy đủ ba yếu tô" trên , sẽ được nhập tha i mẹ. 
Đó là kia đang ở th ân  trung hữu, tự  thấy  hữu tình  
đồng loại với m ình hoan lạc vui đùa, khởi mong 
muôn hy cầu đến nơi sanh xứ ấy. Kia lúc bấy giờ 
thấy  cha mẹ cùng hành tà  hạnh, tinh  huyết xuất 
ra, bèn khởi điên đảo chẳng cho là cha mẹ hành  tà  
h ạn h  với nhau, mà khởi hiểu điên đảo thấy  m ình 
tự  hành . Do thấy  tự hành  rồi liền  khởi tham  ái. 
Nếu trung hữu đang hành  dục sẽ là nữ, th ì đôi với 
cha bèn khởi tham  hội. Nếu trung hữu đang hành  
dục sẽ là nam, tức kia đôi với mẹ khởi tham  hội. 
Do đây tiến  gần đến chỗ chật hẹp, nếu là nữ th ì 
đôi với mẹ muốn thoát ra  xa, nếu là nam  th ì đôi 
với cha cũng vậy. Sanh dục đây rồi, hoặc chỉ thấy
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nam, hoặc chỉ thấy  nữ. Như vậy dần dần tiến  gần 
sá t đến kia. Như vậy như vậy dần dần chẳng thấy  
phần khác của cha mẹ, chỉ thấy  căn môn nam  nữ, 
tức là ỏ' xứ đây liền bị câu thúc. Đạo lý sống chết 
nên b iết như vậy.

Nếu kẻ phước mỏng sẽ sanh nhà hạ tiện, kia 
lúc chết và lúc nhập thai đều nghe chủng chủng âm 
thanh  hỗn loạn và tự vọng thấy đi vào trong rừng 
cây tre  trúc, lau sậy... Nếu kẻ nhiều phước sẽ sanh 
nhà tôn quý, kia lúc bấy giờ tự mình nghe được các 
âm thanh  tịch tịnh  du dương khả ý và tự mình vọng 
thấy hiện tướng đi lên cung điện khả ý. Bấy giờ 
tham  ái cha mẹ đều đến cực điểm, mỗi người xuất 
một giọt tinh  huyết nồng nàn. Hai giọt tinh  huyết 
hòa hợp trụ  trong thai mẹ, hợp làm một chỗ giống 
như sữa chín đông đặc. Ngay lúc này, A-lại-da thức, 
chỗ thu nhiếp dị thục, chỗ nương lãnh thọ và giữ 
gìn tấ t cả chủng tử hòa hợp nương gá vào.

Sao gọi là hòa hợp nương gá? Tức là chỗ xuất 
tinh  huyết nồng nàn  đây hợp làm một rồi và duyên 
điên đảo của trung hữu đều diệt. Tức do lực công 
năng của tấ t  cả chủng tử thức, nên có căn vi tế  
khác cùng đại chủng hòa hợp mà sanh và các căn
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khác đồng phận tinh  huyết hòa hợp quyện lấy mà 
sanh, ơ  trong lúc này nói là thức đã trụ  k ế t sanh 
tương tục. Cho nên giai đoạn đây gọi là yết-la-lam.

Trong yêt-la-lam  này có đại chủng của các 
căn, chỉ cùng với th ân  căn và chỗ căn nương đại 
chủng cùng lúc sanh. Tức là do lực th ân  căn đây 
cùng sanh với đại chủng của các căn, nên  các căn 
như mắt... thứ  lớp được sanh.

Lại cũng do lực th ân  căn cùng sanh với đại 
chủng chỗ căn nương, mà chỗ nương của các căn 
lần  lượt được sanh. Do các căn kia cùng với chỗ các 
căn nương tựa sanh ra  đầy đủ, nên  gọi là th àn h  tựu 
sự nương tựa viên mãn.

Lại sắc yết-la-lam đây và tâm  tâm  pháp cùng 
chung an  bình, nguy hại, cho nên  gọi là nương gá. 
Do lực nương gá của tâm  tâm  pháp, cho nên sắc 
chẳng bị hư hoại, sắc bị tổn giảm hay tăng  thêm  
th ì tâm  tâm  pháp cũng bị tổn giảm hay tăng  thêm , 
cho nên  nói kia cùng chung an bình, nguy hại.

Lại chỗ nương gá ban đầu của thức yết-la-lam  
đây tức là tim  th ịt. Như vậy chỗ nương gá lúc ban 
đầu của thức, cũng là chỗ xả bỏ sau cùng của thức.

scy 03
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Lại nữa, tấ t  cả chủng tử thức đây, nếu là pháp 
B át niết-bàn, th ì h ế t thảy  đầy đủ tấ t  cả chủng tử 
Bồ-đề; nếu là pháp không B át niết-bàn, th ì khuyết 
ba chủng tử  Bồ-đề. Tùy theo sanh xứ m à tự  thể 
sanh trong ấy, chủng tử của tự thể  khác thảy  đều 
tr iển  chuyển theo. Cho nên trong tự th ể  Dục giới, 
cũng có tấ t  cả chủng tử sắc  giới, Vô sắc giới. Như 
vậy trong tự  th ể  sắc  giới cũng có tấ t  cả chủng tử 
Dục giới, Vô sắc giới; trong tự thể Vô sắc giới cũng 
có tấ t  cả chủng tử  Dục giới, sắc giới.

Lại khi yết-la-lam dần dần tăng trưởng, thời 
tên  gọi và sắc cùng tăng trưởng ngang nhau, dần 
dần cho đến đầy đủ rộng lớn, tăng trưởng nOhư vậy 
đến khi sự nương tựa được viên mãn. Trong đây, do 
địa giới nên tạo sắc nương ở dần dần thêm  lớn rộng, 
do thủy giới nên thu nhiếp giữ gìn khiến chẳng tan, 
do hỏa giới nên thành  thục vững chắc, do không
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nhuần thấm  và do phong giới nên phân biệt an đặt 
chi tiế t ở mỗi vị trí riêng khác và ổn định.

Lại tấ t  cả chủng tử thức, ở sanh tự thể  tuy có 
nhân  nghiệp tịnh  bất tịnh, nhưng chỉ có say đắm 
hý luận là nhân  thù thắng  hơn cả. Ở sanh quả 
dòng tộc, sắc lực, thọ lượng, vật dụng... th ì nghiệp 
tịnh , b ấ t tịnh  là nhân thù thắng  hơn cả.

Lại các phàm  phu ở nơi tự thể  trên  m à chấp 
là ngã, ngã sở cùng khởi ngã mạn. T ất cả bậc 
th án h  chỉ quán là khổ.

Lại ở trong thai có tự tán h  thọ không khổ 
không vui nương thức tăng trưởng. Chỉ có tánh  thọ 
đây là chỗ thu nhiếp dị thục. Tất cả thọ còn lại hoặc 
do dị thục sanh, hoặc do duyên cảnh giới sanh.

Lại thọ khổ, thọ vui hoặc có khi theo duyên 
h iện  khởi, hoặc có khi chẳng khởi.

Lại thể  chủng tử từ vô th ỉ đến nay tương tục 
không dừng. Tánh thể chủng tử tuy có từ vô thỉ, 
nhưng do nghiệp tịnh  bất tịnh  sai b iệt huân ướp 
tương tục dấy khởi, nên lớp lớp mong muốn giữ lấy 
quả dị thục, nên  nói chủng tử kia là mới mới. Nếu 
đã sanh quả, th ì nói chủng tử đây là đã thọ quả. Do 
đạo lý đây, sanh tử lưu chuyển tương tục chẳng dứt,
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cho đến chưa B át niết-bàn.
Lại các chủng tử  chưa cho quả, hoặc đời sau sẽ 

sanh, hoặc nhiều đời sau sẽ sanh. Tuy trả i qua 
trăm  ngàn kiếp, tấ t  cả tự thể từ chủng tử của m ình 
lần  lượt sẽ sanh đầy đủ. Tuy sanh quả khác, song 
vẫn do tự  chủng tử của mình sanh. Nếu đạt đến 
tậ n  giới h ạn  thọ lượng, bấy giờ chủng tử  đây gọi là 
đã thọ quả. Chủng tử tự thể còn lại chưa cho quả, 
nên không gọi là đã thọ quả.

Lại các chủng tử ở trong th ân  phải thọ dị 
thục, nếu duyên sai khác th ì chẳng thọ, vì thuận 
theo thọ b ấ t định. Nhưng chủng tử  đây cũng chỉ 
trụ  ở vị đây. Cho nên trong mỗi m ột tự  th ể  đều có 
tấ t  cả tự  th ể  chủng tử. Nếu ở một xứ có nhiễm  dục, 
tức nói ở tấ t  cả xứ có nhiễm  dục. Nếu ở m ột xứ 
được ly dục, tức nói ở tấ t  cả xứ được ly dục.

Lại chủng tử ở trong các tự thể, nếu thuộc 
phẩm  phiền não thu nhiếp, thì gọi là thô trọng, 
cũng gọi là tùy miên. Nếu thuộc phẩm  dị thục thu 
nhiếp và thuộc phẩm  vô ký khác thu nhiếp, th ì chỉ 
gọi là thô trọng, chẳng gọi là tùy miên. Nếu thuộc 
phẩm  th iện  pháp như tín , tàm , quý... thu nhiếp, th ì 
chẳng gọi là thô trọng, cũng chẳng gọi là tùy miên.
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Vì cớ sao? Bởi khi do sanh pháp nầy nương tựa nơi 
tự  thể. Tự thể  đây duy chỉ có kham  chịu, chẳng 
phải không kham  chịu. Cho nên tấ t  cả sự nương 
tựa tự  th ể  là chỗ thô trọng đi theo, là chỗ thô 
trọng sanh ra, là tự tánh  thô trọng. Cho nên chư 
P h ậ t Như Lai kiến lập là khổ, gọi là hành  khổ.

Lại các chủng tử có nhiều tên  gọi khác nhau, 
đó là: giới, chủng tánh , tự tánh , nhân, tát-ca-da, 
hý luận, a-lại-da, thủ, khổ, nơi nương ở của tát-ca- 
da kiến, nơi nương ở của ngã mạn.

Lại khi Bát-niết-bàn, các hành đã được chuyển 
y thanh  tịnh, th ì tấ t  cầ chủng tử  pháp nhiễm  ô 
nương ở được chuyển xả; còn tấ t  cả chủng tử  pháp 
th iện , vô ký chuyển khiến duyên khuyết, chuyển 
được nội duyên tự tại.

Lại ở trong thai trả i qua 38 tuần, tấ t  cả chi 
phần của tha i tạng  thảy đều đầy đủ. Từ đây về sau 
trả i qua bôn ngày nữa mới được sanh ra. Như trong 
Kinh Nhập Thai, Đức Bạc-Già-Phạm đã thuyết rộng: 
“Nếu thời gian thai trả i qua chín tháng  hoặc hơn 
chín tháng, th ì gọi là sanh già tháng. Nếu trả i qua 
tám  tháng, chỉ gọi là sanh đủ tháng. Nếu trả i qua 
bảy tháng, sáu tháng, th ì gọi là sanh thiếu tháng”.
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Lại nói về giai đoạn của sáu thời kỳ trong thai 
tạng. Nhờ thức ăn  của mẹ, sanh ra  vị nhuần thấm  
thô m à thai được nuôi dưỡng. Trong giai đoạn cực 
nhỏ của yết-la-lam... nhờ vị nhuần thấm  vi tế  mà 
được nuôi lớn.

Lại nữa, tha i tạng  đây có 8 giai đoạn sai biệt. 
Những gì là tám ? Đó là giai đoạn yết-la-lam , giai 
đoạn át-bộ-đàm, giai đoạn bế-thi, giai đoạn kiện- 
nam, giai đoạn bát-la-xa-khư, giai đoạn tóc lông 
móng, giai đoạn căn, giai đoạn hình.

- Nếu bên ngoài đã k ế t ngưng, chi tiế t bên 
trong lỏng nhỏ, gọi là yết-la-lam.

- Nếu trong sền sệt như sữa đặc, chưa đến giai 
đoạn th ịt, gọi là át-bộ-đàm.

- Nếu đã thành th ịt nhưng rấ t mềm gọi là bế-thi.
- Nếu đã dày cứng chắc, chịu được sự xúc chạm 

chút chút, gọi là kiện-nam.
- T hịt có thể  cầm nắm , tăng  trưởng cho đến 

tướng chi phần hiện, gọi là bát-la-xa-khư.
- Từ đây về sau tóc lông móng hiện  ra, gọi là 

giai đoạn tóc lông móng.
- Kế đến các căn mắt... sanh ra, gọi là giai đoạn

căn.
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- Tiếp theo là chỗ của các căn nương tựa hiện 
ra rõ ràng, gọi là giai đoạn hình.

Lại ở trong thai tạng, hoặc do nghiệp lực đời 
trước, hoặc do sinh hoạt của người mẹ không kiêng 
cử, không quân bình, nên gió thuận theo đó phát 
sanh, khiến thai tạng đây hoặc tóc, hoặc sắc, hoặc da, 
hay chi phần khác bị biến dạng cho đến lúc sanh ra.

- Biến dạng của tóc: do đời trước gây tạo nghiệp 
ác b ấ t th iện  mà năng chiêu cảm việc đây. Cũng do 
duyên h iện  tạ i người mẹ có thói quen hoặc ăn  hoặc 
uống nhiều vị m ặn như muôi... khiến  tha i tạng  đây 
tóc lông thưa thớt.

- Biến dạng của sắc: do nghiệp nhân  như trước 
đã nói. Cũng do duyên hiện tạ i người mẹ có thói 
quen thích gần chỗ nóng, khiến tha i da đen sậm. 
Hoặc do người mẹ có thói quen ưa gần chỗ rấ t 
lạnh, khiến da thai tạng sanh sắc trắng  bạch. Hoặc 
do người mẹ ăn  nhiều thức ăn  nóng, kh iến  thai 
tạng  kia sanh sắc đỏ sậm.

- Biến dạng của da: do nghiệp nhân  như trước 
đã nói. Cũng do duyên hiện  tạ i người mẹ có thói 
quen nhiều dâm dục, khiến tha i tạng  có da xấu, 
hoặc bị nấm  da, ghẻ lở, cùi hủi... khi sanh ra.
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- Biến dạng của chi phần: do nghiệp nhân  như 
trước đã nói. Cũng do duyên hiện tạ i người mẹ 
thường hay chạy nhảy, không kiêng cử, không quân 
bình, khiến chi phần các căn của thai tạng bị khuyết 
tậ t  khi sanh ra

Lại tha i tạng  nếu là con gái th ì ở bên hông 
trá i của mẹ, tựa lưng vào xương sống, hướng m ặt ra  
phía bụng. Nếu là con tra i th ì ở bên hông phải của 
mẹ, tựa lưng vào bụng, hướng m ặt về xương sống.

Lại khi tha i đã đủ ngày đủ tháng, người mẹ 
không th ể  chịu được trọng lượng của thai, lúc ấy 
gió bên trong phát sanh đau đớn vô cùng. Lại nghiệp 
báo p h á t khởi, gió phần sanh dấy khởi kh iến  thai 
đầu hướng xuống dưới, chân hướng lên, vỏ bọc thai 
bên trong hướng đến sản môn. Đến thời kỳ thích 
hợp để ra  ngoài, vỏ thai bị rách phân làm  hai 
nách. Khi ra  sản  môn gọi là giai đoạn chánh sanh. 
Sau khi sanh, lần  lượt phần cảm xúc được sanh, 
chỗ gọi nhãn  xúc cho đến ý xúc. Kế đến bị cuốn 
vào các sự nghiệp th ế  gian, đó là học theo cách 
thức nói năng th ế  tục... Khi trưởng th àn h  lại quyện 
đắm gia th ấ t, dòng tộc đế duy trì nòi giông. Khi 
các căn đã khéo léo thuần thục lại tạo dựng các sự
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nghiệp công xảo ở th ế  gian. Tiếp tục thọ dụng các 
cảnh giới, chỗ gọi sắc... hoặc khả ái, hoặc chẳng 
khả ái. Ở đây thọ khổ hay thọ vui là do nghiệp 
nhân  đời trước, hoặc do duyên h iện tại. Tùy theo 
chỗ dẫn dắt của duyên hoặc trô i dạ t theo năm  
đường, hoặc hướng đến N iết-bàn.

Lại các hữu tình  khi sanh có tự thể  đồng dạng 
với chúng hữu tình  ở nơi sanh đó. Loài hữu tình  
mới sanh ở trong chúng hữu tình  đây, gây làm  4 
chủng duyên: l ỗ Chủng tử làm chỗ dẫn dắt; 2. Thức 
ăn  nuôi dưỡng; 3. Theo đuổi, hấp thụ, giữ gìn; 4. 
H uân tập  th ân  ngữ nghiệp.

Duyên thứ  nhất, tức là do tinh  huyết cha mẹ 
làm  chỗ dẫn dắt.

Duyên thứ hai, tức là kia đã sanh, tự  b iết làm 
theo những gì m ình muôn, như cầu ăn  uống, lấy 
đây nuôi dưỡng thân.

Duyên thứ  ba, tức là kia thường triển  chuyển 
theo đuổi ý thích của mình, chuyên chí giữ gìn, 
khiến không phát khởi làm  hạnh  phi thời và hạnh  
không bình đẳng.

Duyên thứ  tư, tức là kia học tập  các sự nghiệp 
th ế  tục.
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T ất cả điều trên  chỉ khiến chủng loại được 
tồn tạ i rộng lớn và khiến  các căn th àn h  thục. Các 
sự việc tiếp  diễn lần  lượt như vậy mãi. Cho nên 
các loại hữu tìn h  từ  vô th ỉ đến nay thọ khổ thọ vui, 
chưa từng thu được pháp ra  khỏi khổ vui, cho đến 
chư P h ậ t chưa chứng Bồ-đề, cứ như vậy tr iể n  
chuyển. Nếu từ  người được nghe chánh pháp, cùng 
bên trong chánh tư duy, mới có thể  lậu tận . Câu 
nghĩa như vậy rấ t  khó hiểu, đó là “Ta không có, 
hoặc phần, hoặc ai, hoặc sự việc. Ta cũng đều chẳng 
phải hoặc phần, hoặc ai, hoặc sự việc...”

Như vậy đã nói tóm lược phần trong sanh tử.

B. PH ẦN NGOÀI SANH TỬ:

Sao gọi là hoặc hoại, hoặc th àn h  của phần 
ngoài sanh tử? Đó là do sự tạo tác của các hữu tình  
mà năng chiêu cảm nghiệp thành  hay nghiệp hoại. 
Nếu h iện  tiền  năng cảm nghiệp hoại, lúc ấy liền 
có duyên hoại bên ngoài dấy khởi. Đây là do phần 
ngoài thảy  đều tan  hoại, không như phần trong là 
do thọ lượng tận . Vì cớ sao? Tất cả phần  ngoài là 
chỗ có sắc thô được bốn đại tạo thành , thường trụ
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tương tục, không như phần trong.
Lại nghiệp chiêu cảm th à n h  khí th ế  gian, 

nghiệp đây quyết định năng dẫn kiếp được trụ, 
chẳng tăng  chẳng giảm. Cũng có loại hữu tình, 
thời gian không quyết. Vì cớ sao? Do k ia tạo tác 
chủng chủng nghiệp, hoặc quá m ột kiếp, hoặc lại 
giảm  cho đến m ột tuổi.

A. T h ế  g ian  hoại:
Kiếp hoại do 3 thứ  tai họa: 1. Hỏa tai, hoại 

th ế  gian từ  địa ngục Vô gián cho đến trờ i Phạm  
thế; 2. Thủy tai, hoại tấ t  cả cho đến trờ i Đệ nhị 
tĩn h  lự; 3. Phong tai, hoại tấ t  cả cho đến trờ i Đệ 
tam  tĩn h  lự. Trời Đệ tứ tĩnh  lự không ta i họa nào 
có th ể  hoại được. Do các trời kia th â n  và cung điện 
cùng sanh cùng diệt, pháp nhân  duyên cũng không 
th ể  hoại. Lại 3 ta i họa không thể  hoại là đảnh Đệ 
nhị tĩn h  lự, Đệ tam  tĩnh  lự và Đệ tứ  tĩnh  lự.

Lại th ế  gian đây có 20 trung kiếp hoại, 20 
trung kiếp đã hoại rồi không, 20 trung kiếp thành , 
20 trung kiếp đã thành  rồi trụ. Như vậy tổng cộng 
là 80 trung kiếp, giả lập là m ột đại kiếp.

Lại chư th iên cõi Phạm  th ế  thọ m ạng một kiếp;
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đây hoại sau cùng, nhưng cũng hình th àn h  sớm 
nhất. N ên biết thời gian kiếp đây kiến lập khác 
nhau. Tức là trời Phạm  chúng thì 20 trung kiếp hợp 
làm một kiếp, căn cứ kiếp đây mà k iếư  lập thọ 
mạng. Trời Phạm  tiền  ích th ì 40 trung kiếp hợp 
làm một kiếp, căn cứ kiếp đây mà kiến lập thọ 
mạng. Trời Đại phạm thì 60 trung kiếp hợp làm 
một kiếp, căn cứ kiếp đây mà kiến lập thọ mạng.

1. H ỏa ta i n ă n g  h oạ i th ế  gian: Có m ột thời 
hữu tình  th ế  gian thọ m ạng vô hạn. Từ đây giảm 
dần cho đến thọ m ạng còn 80.000 tuổi. Chúng hữu 
tình  k ia lạ i thọ hành  pháp b ấ t th iện , nên  thọ 
m ạng tiếp  tục giảm  dần cho đến 10 tuổi. Bấy giờ 
hữu tình  kia lại có tâm  chán lìa, nên  thọ hành  
pháp th iện . Do nhân  duyên đây, thọ m ạng lại tăng  
dần cho đến 80.000 tuổi. Thọ m ạng m ột lần  giảm, 
một lần  tăng  như vậy hợp thành  m ột trung kiếp.

Lại trung kiếp đây, có 3 chủng ta i họa nhỏ 
xuất hiện, đó là: đói khát, bệnh tậ t  và đao binh.

Tai họa đói k h á t xuất h iện khi người thọ 30 
tuổi. Đương lúc bấy giờ thức ăn  uống tinh  diệu 
chẳng th ể  có trở  lại. Chỉ nấu nướng xương mục, rồi
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tụ tập  lại ăn  uống. Nếu gặp được m ột h ạ t gạo, lúa 
mì, hay m ột h ạ t cỏ... cũng được người ta  xem như 
châu báu, dùng rương hòm bỏ lúa trong ấy để gìn 
giữ cẩn thận . Các hữu tình  kia phần nhiều không 
có khí lực, nếu bị ngã nhào xuống đất chẳng thể 
đứng dậy. Do tai họa đói đây, không có đầy đủ 
lương thực, nên  hữu tình  chết gần hết. Tai họa đây 
trả i qua bảy năm , bảy tháng, bảy ngày, bảy đêm 
mới qua khỏi. Các hữu tình  kia bấy giờ tụ tập  lại 
bàn  luận khởi niệm  chán lìa ta i hoạn bậc hạ. Do 
nhân  duyên đây tuổi thọ chẳng bị thối giảm, nên 
ta i họa đói k h á t liền dứt.

Nếu khi người tuổi thọ còn 20 tuổi th ì tâm  
niệm  chán ta i hoạn xưa kia nay buông bỏ. Cho nên 
bấy giờ có nhiều bệnh truyền nhiễm  khí chướng 
ôn dịch, ta i họa lan trà n  khiến sợ hãi nôi tiếp 
sanh. Các hữu tình  kia mắc phải các bệnh đây nên 
chết r ấ t  nhiều. Tai họa bệnh tậ t  như vậy trả i qua 
bảy tháng, bảy ngày, bảy đêm mới qua khỏi. Các 
hữu tình  bấy giờ lại cùng nhau tụ họp bàn  luận 
khởi niệm  chán lìa ta i hoạn bậc trungế Do nhân  
duyên đây thọ m ạng không bị thối giảm, nên  tai 
họa bệnh tậ t  liền  dứt.
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Khi người thọ 10 tuổi th ì tâm  niệm chán lìa tai 
hoạn xưa kia nay buông bỏ. Bấy giờ hữu tình  triển  
chuyển gặp gỡ, mỗi mỗi khởi tâm  giết hại nhau. Do 
nhân duyên đây chỉ cầm cỏ cây cùng với ngói đá 
trên  tay đều biến thành  đao kiếm sắc bén. Dùng 
đây để giết hại tương tàn  lẫn  nhau nên chết gần 
hết. Tại họa đao binh như vậy, trả i qua nhiều nhất 
bảy ngày mới qua khỏi. Vào lúc bấy giờ, hữu tình  lại 
có 3 chủng rấ t  cực suy tổn, đó là: thọ m ạng suy tổn, 
thân  nương tựa suy tổn và vật dụng suy tổn.

- Thọ m ạng suy tổn: thọ mạng tối đa là 10 tuổi.
- T hân  nương tựa suy tổn: th ân  th ể  to lắm  chỉ 

bằng m ột nắm  tay.
- V ật dụng suy tổn: hữu tình  bấy giờ, trong tấ t  

cả loại thức ăn, lấy thóc lúa nhỏ bé là thức ăn  
ngon nhất. Trong tấ t  cả loại y phục, lấy tóc làm  y 
phục là đẹp nhất. Trong tấ t  cả đồ trang  sức, lấy 
sắ t làm  đồ tran g  sức là hoàn mỹ nhất. Năm  chủng 
thượng vị là tô, m ật, dầu, muối, đường m ía thảy  
đều ẩn  m ất.

Bấy giờ hữu tình  triển  chuyển tụ tập  họp bàn 
khởi chán lìa ta i hoạn bậc thượng, nên  tuổi thọ 
không bị thối giảm. Lại năng xả bỏ pháp ác b ấ t
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th iện  đã làm  thọ m ạng bị tổn giảm, vâng làm  theo 
th iện  pháp nên  thọ m ạng tăng  trưởng. Do nhân  
duyên đây nên thọ mạng, sắc lực, giàu có, vui vẻ tự 
tại... đều dần dần tăng  trưởng, cho đến thọ m ạng 
80ế000 tuổi.

Như vậy 20 lần  giảm, 20 lần  tăng, hợp lại làm  
40 tăn g  giảm  th ì ra  khỏi kiếp trụ. Trong đợt tăng  
cuối cùng, bấy giờ hữu tình  na-lạc-ca chỉ chết, chẳng 
sanh, như vậy dần dần cho đến chết hết. N ên biết 
gọi là th ế  gian na-lạc-ca bị hoại.

Như th ế  gian na-lạc-ca bị hoại, th ì th ế  gian 
bàng sanh, ngạ quỷ bị hoại cũng lại như vậy.

Đương lúc bấy giờ, trong loài người có m ột hữu 
tình  tự  nh iên  đắc được pháp Đệ nhị tĩnh  lự. Các 
hữu tìn h  khác xoay vần theo đây học tập  cũng lại 
như vậy. Từ đây chết rồi đều sanh đồng phận trong 
chúng trờ i Cực tịnh  quang. N ên b iết lúc bấy giờ 
gọi là th ế  gian loài người hoại.

Như cõi người, th ì cõi trờ i cũng vậy.
Đương lúc bấy giờ, nơi cư trú  của th ế  gian ngũ 

thú (năm  đường) không một hữu tìn h  nào được 
sanh. T ấ t cả vật dụng cũng không có. Chẳng phải 
chỉ có vậy, m à ngay cả mưa cũng không. Do không
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CÓ mưa, nên  cỏ cây rừng rậm  trên  m ặt đ ấ t thảy  
đều khô héo. Lại không có mưa điều hòa nên  nh iệ t 
m ặt trờ i càng thêm  nóng bức.

Lại nghiệp các hữu tình  năng cảm kiếp hoại 
lực tăng  thượng và nương 6 sự bị thiêu đốt, lạ i có 
6 m ặt trờ i lần  lượt xuất hiện. Các m ặt trờ i này sức 
nóng so với m ặt trờ i cũ đã vượt hơn 4 lần. Như vậy 
đã có 7 m ặt trời và sức nóng tăng  7 lần.

Sao gọi là 6 sự bị thiêu đốt? 1. Hầm hố, mương 
rãnh  lớn nhỏ do sức nóng của m ặt trời thứ  hai làm 
khô kiệt; 2. Sông lớn, sông nhỏ do sức nóng của m ặt 
trời thứ  ba làm khô kiệt; 3. Ao lớn Vô nh iệt do m ặt 
trời thứ tư  làm khô kiệt; 4. Đại hải do m ặt trời thứ 
năm  và một phần m ặt trời thứ sáu làm  khô kiệt; 5 
và 6. Núi Tô-mê-lô và đại địa thể rắn  chắc bị thiêu 
đốt bởi phần còn lại của m ặt trời thứ sáu và m ặt 
trời thứ  bảy. Lại ngọn lửa đây bị gió thổi bùng lên 
hừng hực bốc cháy dữ dội cho đến trời Phạm  thế.

Như vậy tóm  lược làm  3 sự việc: 1. Do thiếu 
nước gây ra  kh iến  cỏ cây không có nước bị khô 
héo; 2. Do sự cố về nước, tức là năm  thứ  nước bị 
khô cạn; 3. Do th ể  bền chắc hằng tương tục trụ , bị 
hai m ặt trờ i thiêu đốt. Do đây tấ t  cả th ế  giới đều
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bị th iêu cháy, cho đến tro tàn  cùng với h ình  ảnh 
sót lạ i cũng không còn, như kinh đã thuyết rộng. 
Từ đây gọi là khí th ế  gian đã hoại. Đầy đủ 20 trung 
kiếp hoại như vậy, lại đến 20 trung kiếp trụ.

2. T h ủ y  ta i: Đã qua 7 hỏa ta i rồi, ở trong Đệ 
nhị tĩn h  lự có thủy giới đồng sanh khởi, khí th ế  
gian hoại, như muôi bị nước làm  tan  hoại, th ì thủy 
giới và khí th ế  gian đây đồng thời cùng m ất. Như 
vậy m ất rồi, k ế  đến là 20 trung kiếp trụ.

3. P h o n g  ta i:  Đó là cứ qua 7 thủy ta i rồi lại 
tiếp  đến 7 hỏa tai, rồi liền theo đó ở trờ i Đệ tam  
tĩn h  lự có phong giới câu sanh nổi lên  hủy hoại khí 
th ế  gian. Như gió thổi làm  khô mọi vật, lạ i năng 
làm  tiêu tan  tấ t  cả, phong giới và khí th ế  gian đây 
đồng thời đều m ất. Vì cớ sao? Như có th ể  thấy  do 
gió thổi m à xương cốt thảy  đều tiêu tan. Từ đây 
hoại rồi, k ế  đến là 20 trung kiếp trụ.

Như vậy đã lược thuyết th ế  gian đã hủy hoại.

B. T h ế  g ian  thành:
Trải qua 20 trung kiếp như vậy, do tấ t cả nghiệp
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hữu tình  lực tăng  thượng nên thê gian lại thành . 
Lúc mới đầu, ở trong hư không của cõi trờ i Đệ tam  
tĩnh  lự, khí th ế  gian hình thành.

Như cõi trờ i Đệ tam  tĩnh  lự, th ì Đệ nhị tĩn h  lự 
và Sơ tĩn h  lự cũng lại như vậy.

Bấy giờ tộ t đỉnh của nạn  tai thứ  ba có các hữu 
tình  h ế t thọ m ạng, h ế t nghiệp, h ế t phước. Từ kia 
chết rồi, đến sanh ở Đệ tam  tĩnh  lự. T ất cả xứ còn 
lại, dần dần thứ  lớp cũng vậy.

Lại từ  tộ t đỉnh của nạn  ta i thứ  hai, có các hữu 
tình  h ế t thọ m ạng, h ế t nghiệp, h ế t phước. Từ kia 
chết rồi đến sanh ở Đệ nhị tĩnh  lự. T ất cả xứ còn 
lại dần dần  thứ  lớp nên biết cũng vậy.

Lại từ  tộ t đỉnh của nạn  tai thứ  nhất, có m ột 
hữu tìn h  do h ế t thọ mạng, h ế t nghiệp, h ế t phước. 
Từ k ia chết rồi, đến sanh ở Sơ tĩnh  lự trong th ế  
giới Phạm , làm  vị Đại phạm  cao nhất. Do sông m ột 
m ình nên  lòng không vui thích, liền có mong muốn: 
“Làm sao khiến  hữu tình  khác cũng sanh đến đây”. 
Đương lúc p h á t tâm  như .vậy, có các hữu tình  khác 
h ế t thọ m ạng ở Đệ nhị tĩnh  ĩợ chết, sanh ở Sơ tĩnh  
lự đồng phận  với kia.

Như vậy ba cõi tĩnh  lự dưới, khí và hữu tình
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th ế  gian thành.
ơ  trong hư không, cung điện của bôn cõi trời 

Dục giới dần thành. N ên biết các cung điện ở hư 
không kia, đều hóa hiện  ra. Lại các hữu tình  trong 
chúng đồng phận trờ i Cực tịnh  quang chết rồi, 
vãng sanh đến các cung điện đây, còn lại như trước 
đã thuyết.

Từ đây về sau có đại phong luân, lượng bằng 
tam  th iên  đại th iên  th ế  giới, từ  dưới thổi lên, làm 
chỗ nương giữ cho th ế  giới kia hình thành. Vì muốn 
an lập các loại hữu tình  không có cung điện, nên 
đại phong luân phân làm  hai tướng, đó là phân bố 
ngửa lên  đều khắp và phân bố nghiêng m ột bên. 
Cũng do đây giữ gìn khiến  nước chẳng tả n  khắp.

Kế do nghiệp kia lực tăng  thượng, ở hư không 
giới m ây chứa vàng nổi lên. Từ đây mưa trú t trên  
phong luân. Kế gió lại nổi lên khuấy nước khiến 
rắn  chắc. Đây gọi là địa luân tán h  vàng. T rên chịu 
nước mưa trú t xuống xối xả, dưới chịu gió cuồng 
xoáy thổi xông lên. Như vậy đất được h ình  thành.

Kế do nghiệp kia lực tăng thượng nên trong hư 
không lại khởi các vùng mây chứa các giới. Lại từ 
mây kia mưa ầm ầm trú t xuống. Nhưng nước mưa
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đây tích tụ lại trên  địa luân tánh  vàng, rồi gió lại 
thổi khuấy nước khiến rắn  chắc. Cũng do sức của 
gió dẫn dắt nên các hữu tánh  thanh  tịnh  tinh  diệu 
hơn h ế t h ình  thành  núi Tô-mê-lô. Núi đây thành  
rồi có 4 bảo làm thể là vàng, bạc, pha chi, lưu ly.

Nếu các hữu tán h  tinh  diệu thanh  tịnh  phẩm  
trung th ì h ình  th àn h  nên bảy núi vàng, đó là núi 
Trì song, núi Trì-na-tra-ca, núi Mã nhĩ, núi Thiện 
kiến, núi Khiết-đạt-lạc-ca, núi Trì nục, núi Ni- 
dân-đạt-la. Các núi như vậy có hình dáng đỉnh cao 
nhọn mỗi mỗi sai khác nên có tên  gọi sai khác, 
thứ  lớp vây quanh núi Tô-mê-lô.

Núi Tô-mê-lô cao 80.000 du-thiện-na, rộng 
cũng như vậy. Chân núi ngập dưới nước lượng bằng 
như vậy.

Lại núi Trì song bằng m ột nửa núi Tô-mê-lô. 
Từ đây thứ  lớp sáu núi vàng còn lại, tầm  vóc của 
các núi k ia dần dần giảm, mỗi núi sau chỉ bằng 
m ột nửa so với núi trướcề

Nếu các hữu tánh  tinh  diệu thanh  tịnh  phẩm 
hạ, th ì h ình  thành  bốn đại châu, tám  trung châu và 
núi Luân vi nằm  phía ngoài bảy núi. T ất cả đây bao 
quanh núi Tô-mê-lô. Có bốn châu nương núi Luân vi
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mà trụ, kích thước bằng nửa núi Ni-dân-đạt-la.
Lại h ình  th àn h  cung điện của phi th iên . Cung 

điện đây ở phía dưới Tô-mê-lô, nương nước m à tồn 
tạ i.

Lại h ình  thành  núi Đại tuyết và ao Vô nh iệt 
bao xung quanh vách núi.

Kế lại h ình  thành  tám  Đại na-lạc-ca ở thấp  
nhất, Độc n h ấ t na-lạc-ca và H àn na-lạc-ca. Cận 
biên na-lạc-ca hình th àn h  m ột phần  xứ quỷ và 
bàng sanh.

Bốn đại châu là Nam thiệm-bộ châu, Đông tỳ- 
đề-ha châu, Tây cù-đà-ni châu, Bắc câu-lô châu. 
Thiệm-bộ châu hình dáng như cái thùng xe. Tỳ-đề- 
ha châu hình dáng như nửa m ặt trăng. Cù-đà-ni 
châu hình dáng tròn đầy. Bắc câu-lô châu hình dáng 
vuông vắn. Thiệm-bộ châu kích thước 6.500 du-thiện- 
na. Cù-đà-ni châu kích thước 7.500 du-thiện-na. Bắc 
câu-lô châu kích thước 8.000 du-thiện-na.

Lại trong khoảng giữa của bảy núi vàng có 
nước đầy đủ tám  công đức, gọi là Nội hải.

Lại h ình  th àn h  các long cung. Có tấ t  cả 8 đại 
long cùng trả i qua kiếp trụ, đó là: Trì Địa long 
vương, Hoan Hỷ Cận Hỷ long vương, Mã Loa long
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vương, Mục-chi-lân-đà long vương, Ý M ãnh long 
vương, Trì Quốc long vương, Đại Hắc long vương, Ê- 
la-diệp long vương.

Lại các long vương này do nương th ế  lực của 
Đế Thích, luôn đánh nhau với phi thiên. Các chúng 
long vương đây có 4 chủng loại là noãn sanh, tha i 
sanh, thấp  sanh và hóa sanh. Trong loại chim Sí 
điểu tuyệt đẹp cũng có bôn loại như vậy. Lại có các 
thủy tộc khác ở ngoài nội hải, gọi là Ngoại hải.

Lại nương chân núi Tô-mê-lô có bôn tầng  cấp. 
Tầng cấp đầu tiên  từ  núi Tô-mê-lô nương ra  ngoài 
rộng 16.000 du-thiện-na. Từ đây theo thứ  tự  ba 
tầng  cấp còn lại kích thước giảm dần phân nửa. Có 
Kiên thủ th ần  trụ  ở cấp đầu tiên, Huyết thủ th ần  
trụ  ở cấp thứ  hai, Thường túy th ần  trụ  ở cấp thứ  
ba, Trì m an th ần  trụ  ở cấp thứ tư.

T rên  bốn góc của đỉnh Tô-mê-lô có bốn ngọn 
núi lớn, mỗi ngọn cao 500 du-thiện-na. Có các Dược 
xoa như Kim cang thủ... sông ở đây.

Lại núi Trì song, ở bốn m ặt núi có bốn vương 
đô. Phía đông là Trì quốc, phía tây  là Tăng trưởng, 
phía nam  là Xú mục, phía bắc là Đa văn. Đây là 
chỗ cư trú  của Tứ đại th iên  vương. Ngoài núi Trì
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song, các núi vàng còn lại là thôn ấp, tụ lạc của 
bôn vương đô này.

Lại gần núi Tuyết có một sườn núi vàng lớn 
tên  là Hông phi th iên  cao rộng 50 du-thiện-na. 
Thiện Trụ long vương thường trấ n  giữ nơi đây. Lại 
Thiên Đế Thích thường ưa thích đến đây du hành  
dạo chơi. Trong đây có cây tên  là N hật th iện  trụ 
đa-la thọ hành  mọc thành  bảy tầng  vây quanh. Lại 
có ao lớn tên  là M ạn-đà-cát-ni, có 500 ao nhỏ xung 
quanh làm  quyến thuộc. Thiện Trụ long vương cùng 
với 500 voi cái vây quanh trước sau vui chơi bên ao, 
tùy th ích biến hiện, bơi lội trong ao, dùng gốc hoa 
sen làm  thức ăn. Ở bên cạnh có ao lớn Vô nhiệt, ao 
này sâu rộng 50 du-thiện-na, cát vàng nhỏ mịn 
trả i khắp đáy ao, có nước tám  công đức đầy khắp 
trong ao, h ình  sắc thù diệu, đoan nghiêm, nếu nhìn 
thấy  sẽ được vui. Từ ao đây chảy ra  bôn nhánh  
sông lớn là Căng-già, Tín độ, Tư-đa và Phược-sô.

Lại ở đảnh của Tô-mê-lô, k iến lập th iên  cung 
của vua Đế Thích cao rộng 10.000 du-thiện-na. Các 
đất còn lại là thôn ấp tụ lạc của trời Đế Thích.

Lại bôn m ặt núi đối diện với bốn đại châu có 
bốn thứ  báu tạo thành. Đối diện Thiệm-bộ châu
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làm  bằng lưu ly. Đối diện Tỳ-đề-ha châu làm  bằng 
bạch ngân. Đối diện Cù-đa-ni châu làm  bằng hoàng 
kim. Đối diện Câu-lô châu làm bằng phả chi.

Lại dọc theo khu vực bên ngoài của Thiệm-bộ 
châu có đường của Luân vương đi, do vàng ròng tạo 
thành . Như chiều cao chân từ  đầu gốì trở  xuống 
của hữu tìn h  cõi Tứ đại th iên  vương đứng chìm 
trong đại hải. Nếu Luân vương ra  đời, nước biển 
kia sẽ rú t xuống bằng chiều cao phần chân này.

Lại phía nam  ao Vô nh iệ t có một cây đại thọ 
gọi là thiệm-bộ, cho nên châu đây được gọi là Thiệm- 
bộ châu. K ế ở phương bắc của ao có rừng cây đại 
thụ rậm  rạp  tê n  là th iết-lạp-m ạt-lê, các chủng 
loại tứ  sanh và các chim cánh th ần  tập  trung đậu 
chơi nơi đây. Bcín đại châu đây, mỗi châu lấy hai 
trung châu làm  quyến thuộc. Lại có m ột châu là 
chỗ cư trú  của loài La-sát.

Như vậy khí th ế  gian đã hình thành, có các 
hữu tình  từ  trong chúng đồng phận của cõi trời Cực 
tịnh  quang chết đi, lại đến sanh trong đây, còn lại 
như trước đã nói. Có việc đây đều do kia cảm nghiệp 
kiếp đầu tiên. Nghiệp đây vi diệu tối thắng  bậc 
nhất, nhiếp thuộc Dục giới. Chỉ thời này, nghiệp
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này chiêu cảm quả, chẳng phải thời khác. Bấy giờ 
hữu tình  gọi là người ở kiếp đầu tiên.

Lại hữu tình  kia có sắc như ý muốn. T ất cả 
như vậy như kinh đã nói rộng. Vào thời ấy, m ặt 
đấ t bằng phẳng, hữu tình  chưa có nhà ở và các tụ 
lạc. Từ đây về sau, do lực phước nghiệp của các hữu 
tình  nên  đất sanh vị. Dần dần bánh đất, cành non, 
lúa nếp không trồng mà tự xuất hiện, không thóc 
không trấu . Lại nơi nơi có các vùng lúa, vùng nếp 
sanh, các hữu tình  lấy đây thọ dụng. Do duyên thọ 
dụng mùi vị, nên  các loại hữu tình  có sắc ác xuất 
hiện, án h  sáng bị diệt m ất. Hữu tình  ăn  nhiều, sắc 
ác tăn g  nên  th ân  nặng nề.

Các hữu tình  lại khinh hủy lấn  hiếp lẫn  nhau 
nên  pháp ác hiện  hành. Do nhân  duyên đây, các 
thượng vị... dần dần ẩn  vào đất, như k inh  rộng 
thuyết.

Các loại hữu tình lại liếc nhìn lẫn  nhau bèn 
khởi ái nhiễm, do đây năng cảm nghiệp nam  nữ. 
Một số hữu tình  sanh khởi nam căn, m ột số hữu 
tình  sanh khởi nữ căn, dần dần liếc nhìn  xâm phạm 
lẫn nhau, khởi các tà  hạnh. Vì sợ người khác chê bai 
hủy báng nên tạo dựng nhà cửa để tự che giấu.
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Lại thâu  nhiếp lúa nếp làm  của riêng, khởi ý 
sở hữu đ ấ t đai. Do duyên đây tran h  đoạt lẫn  nhau 
dẫn đến pháp chẳng cho mà lấy từ  đây sanh, nên  
phải lập  người phân xử, quản lý. Vị vua đầu tiên  
gọi là Đại Đẳng Ý. Như vậy bắt đầu có giai cấp 
chúng Sát-đế-lợi, chúng Bà-la-môn, chúng Phệ-xá, 
chúng Thủ-đà-la xuất h iện  nơi th ế  gian. Thứ lớp 
nhân  duyên như kinh đã rộng thuyết.

Lại do ánh  sáng bị d iệt m ất nên  th ế  gian liền 
có bóng tôi trùm  phủ. M ặt trời, m ặt trăn g  và các 
ngôi sao dần dần xuất hiện. M ặt trờ i có kích thước 
khoảng 51 du-thiện-na. M ặt trăn g  nhỏ hơn m ột 
chút. M ặt trời lấy lửa phả chi tạo thành. M ặt trăng  
lấy nước phả chi tạo thành . Trong hai vầng đây, 
vầng m ặt trăn g  di chuyển nhanh hơn và không 
n h ấ t định. Còn m ặt trời cùng lúc chiếu sáng ở hai 
châu, lạ i cùng lúc làm  tối ở hai châu. Tức là ở châu 
này m ặt trời giữa trưa, ở châu kia m ặt trờ i mọc; ở 
châu này vào giữa đêm, ở châu kia m ặt trờ i lặn.

Lại tấ t  cả m ặt trời, m ặt trăng, các vì sao di 
chuyển ở khoảng giữa của núi Tô-mê-lô, lượng cao 
thấp  ngang bằng với núi Trì song.

Lại m ặt trờ i di chuyển có gần xa. Nếu xa Tô-
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mê-lô th ì tạo nên phần lạnh, nếu gần Tô-mê-lô 
th ì tạo nên  phần nóng, cũng do đây m à m ặt trời 
lặn  có sớm có trễ. Nếu m ặt trăn g  hơi nghiêng một 
chút th ì chỉ thấy  phân nửa, do phần khác che phần 
ở gần nên  không thấy  được. Cứ nghiêng dần như 
vậy cho đến dần dần h iện lại tròn  đầy. Nếu ở phần 
đen dần  dần thấp  xuống, như vậy dần dần khuyết 
lần  khuyết lần. Trong các vì sao, h ình  dạng lớn 
n h ấ t là 18 câu-lô-xá, h ình dạng trung là 10 câu-lô- 
xá, h ình  dạng nhỏ n h ấ t là 4 câu-lô-xá.

Lại nữa, ở th ế  gian đã hình th àn h  bốn giai 
cấp, từ  đây thuận theo sự sanh khởi của yêu thương, 
ghét bỏ m à thọ nghiệp ngũ thú.

Lại có loại hữu tình  do nghiệp tập  nhiễm  tăng  
thượng, nên cảm sanh trong na-lạc-ca làm  vua Tĩnh 
Tức. Từ đấy liên  tục lần  lần có binh lính na-lạc-ca 
xuất h iện  giông như hóa sanh. Lại có chủng chủng 
dụng cụ dùng để hành  khổ như đồng, thiếc... và lửa 
trong na-lạc-ca xuất hiện, v ề  sau các hữu tìn h  tùy 
theo nghiệp m à thọ sanh ở đây, hoặc sanh ở các 
cõi khác.

Như vậy 100 câu-chi bôn đại châu, 100 câu-chi 
Tô-mê-lô, 100 câu-chi sáu cõi trờ i Dục, 100 câu-chi
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Phạm  thế. Tổng cộng là Tam th iên  đại th iên  th ế  
giới cùng thành , cùng hoại. Thế giới đây có ba 
chủng: 1. Tiểu th iên  th ế  giới, tức là 1.000 m ặt 
trời, m ặ t trăn g  cho đến Phạm  thế, hợp chung làm  
một; 2. Trung th iên  th ế  giới, tức là 1.000 tiểu 
th iên  th ế  giới; 3. Đại th iên  th ế  giới, tức là 1.000 
trung th iên  th ế  giới. Hợp chung đây lại gọi là Tam 
th iên  đại th iên  th ế  giới.

Như vậy bốn phương, trên , dưới, không cùng 
tậ n  tam  th iên  th ế  giới mà thành  mà hoại. Ví như 
trời mưa, nước rơi xuống như trục xe quay liên  tục 
không ngừng không dứt, tung khắp bốn phương. 
Thế giới cũng như vậy, phân bô" bốn phương không 
cùng không tậ n  m à thành  mà hoại. Tam th iên  đại 
th iên  th ế  giới gọi là m ột cõi Phật. Đức Như Lai 
trong cõi này h iện  th àn h  Chánh giác, ở trong vô 
biên th ế  giới m à th iế t lập P h ật sự.

Như vậy th ế  giới đã thành  lập, trong đó bao
gồm:

N ăm  đườngỂ.
1. Na-lạc-ca, là chủng quả nhiếp lấy các uẩn ở 

na-lạc-ca và nghiệp thuận thọ na-lạc-ca; 2. Bàng sanh;
3. Ngạ quỷ; 4. Người; 5. Trời. Như na-lạc-ca, th ì bàng
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sanh, ngạ quỷ, người, trời cứ như vậy mà biết.
Bốn cách thức sanh:
1. Noãn sanh: là các loài hữu tình  phá vỏ 

trứng m à ra, như loài ngỗng, chim nhạn, chim sẻ, 
chim két, chim xá lợi...

2. Thai sanh: là các loài hữu tình  tha i được 
bao bọc, tha i được xé bọc mà ra, như voi, ngựa, 
trâu , lừa...

3. Thấp sanh: là các loài hữu tình  theo nơi ẩm  
ướt m à sanh, như con trùng, con mọt, con ngài...

4. Hóa sanh: là các loài hữu tình  nghiệp lực 
tăng  thượng, nên  sanh đầy đủ trong sáu cõi như 
trời, na-lạc-ca th ì hóa sanh hoàn toàn; hoặc không 
đủ như người, quỷ, bàng sanh th ì hóa sanh một 
phần.

Sáu  sự nương giữ:
1. K iến lập nương giữ: là tầng  phong luân 

thấp  nhất, cùng với thủy luân và địa luân, khiến 
các hữu tình  không bị rớt xuống nên sanh khởi.

2. Che giấu nương giữ: là nhà cửa... khiến các 
hữu tình  giảm bớt sự chia lìa, đi đây đi đó nên sanh 
khởi. N hà cửa kia... lược có 3 chủng: hoặc do tạo làm, 
hoặc chẳng do tạo làm, hoặc cung điện hóa ra.
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3. Mùa m àng tươi tố t nương giữ: vì các món ăn  
cho hữu tình  nên  sanh khởi.

4. An ổn nương giữ: vì xa lìa dao gậy, sá t hại... 
cho các hữu tình  nên sanh khởi.

5. M ặt trời, m ặt trăn g  nương giữ: vì kh iến  các 
hữu tình  thấy  được các sắc nên sanh khởi.

6. Thực nương giữ, bao gồm bốn cách thực: a. 
Đoạn thực; b. Xúc thực; c. Ý tư thực; d. Thức thực. Vì 
khiến các hữu tình  gìn giữ thân  mạng nên sanh khởi.

Mười chủng thời gian: đó là thời, năm , tháng, 
nửa tháng, ngày, đêm, sát-na, đát-sát-na, lạp-phược, 
tư-ho-thích-đa.

Bảy việc nhiếp thọ: 1. Việc cha mẹ; 2. Việc vợ 
con; 3. Việc nô tỳ nô bộc; 4. Việc anh em, quyến 
thuộc, bạn  bè, quan chức; 5. Việc ruộng nhà, dinh 
phủ; 6. Việc phước nghiệp cùng việc phương tiện  
làm  nghề nghiệp; 7. Việc kho chứa.

Mười chủng vật dụng: 1. Ãn; 2. Uống; 3. Xe; 4. 
Y phục; 5. Đồ trang  sức; 6. Ca múa, vui cười; 7. 
Hương xoa phấn bôi; 8. Các vật thường dùng; 9. 
Chiếu sáng; 10. Thọ hành  của nam  nữ.

Có mười chủng người thọ dục: như trong A- 
cấp-ma đã thuyết.
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Tám  thứ luôn tùy hành: là các việc m à th ế  gian 
luôn luôn làm theo. 1. Sự che giấu; 2. Việc trang 
điểm thân; 3. Việc oai nghi dễ được; 4. Việc ăn 
uống; 5. Việc ngủ nghỉ; 6. Việc gặp gỡ qua lại; 7. 
Việc thuộc về siêng năng; 8. Việc thuộc về nói năng.

Tám  pháp thế gian: là được, chẳng được, khen, 
chê, tá n  dương, giễu cợt, khổ, vui.

Ba phẩm : là oán, thân , bình thường.
Ba chủng thế  sự: 1. Sự đàm luận ngôn ngữ, 

h iện  tướng chúc mừng an ủi; 2. Sự dựng vợ, gả 
chồng, khách chủ, h iện tướng ăn  uống; 3. Ở trong 
lúc p h á t khởi làm  chủng chủng việc, h iện  tướng 
trợ  giúp sự nghiệp.

Ba chủng lời nói: 1. Lời nói có pháp: là lời nói 
chán lìa, xa lìa các triền  cái tró i buộc, hướng đến 
sự vui vẻ đẹp lòng, như kinh đã nói rộng; 2ệ Lời 
nói không pháp: là tâm  nhiễm  ô nói những chuyện 
ăn  uống...; 3. Lời nói còn lại: là do tâm  vô ký mà 
khởi nói năng.

Hai mươi hai chủng phá t phẫn  nộ: 1. Đong 
non; 2ể Cân thiếu; 3. Thù giả dối; 4. Phương tiện  
sinh sống tà  nghiệp; 5. Chống đôi tran h  giành; 6. 
Nhạo báng khinh khi; 7. Phản  bội; 8. T ranh tụng;
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9. M ắng chửi; 10. Phẫn  nộ; 11. Quở trách; 12. Chèn 
ép; 13. Đ ánh đập; 14. G iết hại; 15. Trói cột; 16. 
Giam cầm; 17. c ắ t  đứt; 18. Đuổi bỏ; 19. N ịnh hót; 
20. Dối trá ; 21. Ém tài; 22. Vọng ngữ.

Sáu mươi hai chủng loại hữu tình: 1. Na-lạc-ca;
2. Bàng sanh; 3. Quỷ; 4. Trời; 5. Người; 6. Sát-đế- 
lợi; 7. Bà-la-môn; 8. Phệ-xá; 9. Thủ-đà-la; 10. Nữ;
11. Nam; 12. Bán nam bán nữ; 13. H èn kém; 14. 
Trung bình; 15. Giỏi; 16. Tại gia; 17. Xuất gia; 18. 
Khổ hạnh; 19. Chẳng phải khổ hạnh; 20. Luật nghi; 
21.. Không luật nghi; 22. Không luật nghi không 
phải không luật nghi; 23. Ly dục; 24. Chưa ly dục; 
25. Nhóm tà  tán h  định; 26. Nhóm chánh tánh  định; 
27. Nhóm bất định; 28. Bí-sô; 29. Bí-sô-ni; 30. Chánh 
học; 31. Sa-di; 32ẽ Sa-di-ni; 33. Cận sự nam; 34. Cận 
sự nữ; 35. Người tập  đoạn trừ; 36. Người tập  đọc 
tụng; 37. Người tịnh  thí; 38. Người già; 39. Trung 
niên; 40ể Thiếu niên; 41. Bậc thầy mô phạm; 42. 
Thân giáo SƯ; 43. Đệ tử cộng trú và đệ tử  cận trụ; 
44. T ân khách; 45. Người lo việc Tăng; 46. Người 
tham  lợi dưỡng cung kính; 47. Người chán lìa; 48. 
Người đa văn; 49. Người đại phước trí; 50. Người 
tùy thuận  chánh pháp tu hành; 51. Người tr ì kinh;
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52. Người tr ì luật; 53. Người tr ì luận; 54. Người dị 
sanh; 55. Người k iến đế; 56. Người hữu học; 57. 
Người vô học; 58. Thanh văn; 59ệ Độc giác; 60. Bồ- 
tá t; 61. Như Lai; 62. Chuyển luân vươngỗ

Chuyển luân vương lại có 4 chủng, hoặc vua 
của m ột châu, hoặc vua của hai, ba, bôn, châu. Vua 
của m ột châu có bánh xe sắ t hiện. Vua của hai châu 
có bánh  xe đồng hiện. Vua của ba châu có bánh xe 
bạc hiện. Vua của bốn châu có bánh xe vàng hiện.

Tám  ưị.ệ
1. Vị ở trong thai: là giai đoạn yết-la-lam... .
2. Vị xuất thai: là từ giai đoạn đây về sau cho 

đến già 80, 90 tuổi.
3. Vị anh nhi: là giai đoạn từ  lúc xuất tha i cho 

đến chưa có th ể  đi chơi đùa.
4. Vị đồng tử: là giai đoạn có thể  chơi đùa.
5. Vị thiếu niên: là giai đoạn có khả năng thọ 

dụng dục trầ n  cho đến 30 tuổi.
6. Vị trung niên: là giai đoạn từ  30 tuổi cho 

đến 50 tuổi.
7. Vị lão niên: là giai đoạn từ  50 tuổi cho đến 

70 tuổi.
8. Vị nạo thục: là giai đoạn từ  70 tuổi trở  lên.
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Bốn cách nhập thai: 1. Chánh biết nhập, nhưng 
không chánh b iết trụ  tha i và xuất thai; 2. Chánh 
biết nhập thai, trụ  thai, nhưng không chánh biết 
xuất thai; 3. Trụ, nhập, xuất đều chánh biết; 4. 
Trụ, nhập, xuất đều chẳng biết. Cách nhập thai 
thứ  n h ấ t là Luân vương. Thứ hai là Độc giác. Thứ 
ba là Bồ-tát. Thứ tư  là hữu tình  còn lại.

Bốn loại oai nghi: là đi, đứng, nằm , ngồi.
Sáu cách sinh nhai: 1. Việc nhà nông; 2. Việc 

thương m ại; 3. Việc chăn nuôi; 4. Việc vua; 5. Việc 
tập  học thơ toán, sổ sách và in ấn; 6. Việc tập  học 
các nghề nghiệp công xảo khác.

Sáu chủng thủ hộ: 1. Lính đánh bằng voi; 2. 
Lính đánh bằng ngựa; 3. Lính đánh bằng xeệ, 4. 
Lính đánh bộ; 5. Sức m ạnh của kinh tế; 6. Sức 
m ạnh của các nước đồng m inh khác.

Bảy chủng khổ: 1. Sanh khổ; 2. Lão khổ; 3. 
Bệnh khổ; 4. Tử khổ; 5. Oán ghét nhau gặp nhau khổ;
6. Thương yêu m à chia lìa khổ; 7. cầu  chẳng toại khổ.

Bảy chủng mạn: 1. Mạn; 2. Quá mạn; 3. M ạn 
quá m ạn; 4. Ngã mạn; 5. Tăng thượng m ạn; 6. Ti 
liệ t m ạn; 7. Tà mạn.

Bảy chủng kiêu căng: 1-. Kiêu do không bệnh;
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2. Kiêu do thiếu niên; 3. Kiêu do trường thọ; 4. 
Kiêu do dòng họ; 5. Kiêu do khỏe đẹp; 6. Kiêu do 
phú quý; 7. Kiêu do đa văn.

Bốn cách nói năng:
1. Nương thấy mà phát lời nói: tức là nương 

m ắt h iện  thấy  các sắc bên ngoài, nên  vì người nói.
2. Nương nghe mà phát lời nói: tức là nghe âm 

thanh  từ  người, nên vì người nói.
3. Nương hiểu mà phát lời nói: tức là không 

nương thấy  nghe, chỉ do tự tư duy tương ưng quán 
sá t phù hợp, nên vì người nói.

4. Nương biết mà phát lời nói: tức là bên trong 
tự có chỗ thọ, chỗ chứng, chỗ xúc, chỗ đắc mỗi mỗi 
riêng biệt, nên  vì người nói.

Có câu có nhiều cách nói: Đây cũng gọi là giải 
thích từ  ngữ, cũng gọi là câu hý luận, cũng gọi là 
câu nhiếp nghĩa. H ết thảy loại như vậy có rấ t  nhiều 
sai khác.

Lại các chữ mẫu nhiếp các nghĩa cũng gọi là 
câu có nhiều cách nói, như các chữ: địa, căn, cảnh, 
pháp, bổ-đặc-già-la, tự  tánh , sai biệt, tác dụng, 
m ình, người, có, không, hỏi, đáp, giữ, cho, chánh 
tánh , tà  tánh .
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Lại có các chữ như: lắng nghe, ngăn cấm, công 
đức, quá th ấ t, được, m ất, chẳng được, khen, chê, 
khổ, vui, xưng tán , giễu cợt, cứng rắn , mềm mại, 
tr í thối, tr ì trệ , trợ  bạn, th ị hiện, dạy dẫn, hiếu 
đạo, khích lệ, an  ủi.

Lại câu có bảy cách nói, tức là bảy câu biến 
cách như: bổ-lư-sa, bổ-lư-sam, bổ-lư-tế-nả, bổ-lư- 
sa-ta, bổ-lư-sa-da, bổ-lư-sát-sá, bổ-lư-sởi... .

Lại có các câu: th i th iế t, dạy răn , tiêu tướng, 
tịnh  hơi thở, tỏ rõ, quỹ tắc, an lập, tích tập, quyết 
định, việc cưới gả, kinh hãi, đầu, giữa, cuối.

Lại có các câu: tưởng dòng họ, ngôn thuyết 
lập tông, th àn h  biện, thọ dụng, tầm  cầu, thủ hộ, 
xấu hổ, lân  m ẫn, kham  nhẫn, bô" úy, g iản trạch.

Lại có các câu: cha mẹ, vợ con... tấ t cả vật dụng 
và sanh lão... cho đến chỗ cầu không toại, sầu thán, 
thiếu niên, không bệnh, trường thọ, thường hội họp, 
ghét xa lìa, muốn được toại, muốn không được toại, 
đến đi, ngoảnh nhìn, hoặc co, hoặc duỗi, đi đứng ngồi 
nằm, tỉnh ngộ, yên lặng, thức giấc, nghỉ ngơi.

Lại có các câu: ăn, uống, nhai, nếm, thường 
xuyên tập, không thường xuyên tập, phóng dật, 
không phóng dật, rộng, lược, tăng, giảm, tầm  tứ,
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phiền não, tùy phiền não, hý luận, lìa hý luận, sức 
yếu, sở thành , năng thành , lưu chuyển, quyết định 
khác, tương ưng, th ế  tốc, thứ lớp, thời, phương, số, 
hòa hợp, không hòa hợp, tương tự, không tương tự.

Lại có các câu: lẫn  tạp, cùng có, h iện  thấy, 
chẳng h iện  thấy, ẩn, hiển.

Lại có các câu: năng tác, sở tác, pháp luật, th ế  
sự, tư  sanh, chân, vọng, lợi ích, không lợi ích, cốt 
tủy, nghi ngờ, do dự, kinh quái.

Lại có các câu: khiếp nhược, vô úy, h iển  rõ, 
không h iển  rõ, sá t hại, tró i buộc, cấm ngăn, đoạn 
tiệ t, đuổi bỏỗ

Lại có các câu: mạ lị, phẫn nộ, đánh đập, bức 
hiếp, quở trách , thiêu đốt, nấu khô, khuất phục, ô 
trược, th án h  giáo, theo đuổi, so lường.



Quyển 3
Thứ 2. Ý ĐỊA

P h ần  3

Lại nữa, trước đã thuyết năm  sự từ  tự  tán h  
cho đến tác nghiệp, nên biết đều do 3 xứ thu nhiếp, 
đó là: 1. Do tụ sắc; 2. Do phẩm tâm , tâm  sở; 3. Do 
vô vi. Còn lại là các pháp giả có.

1. Do cá c  p háp  tụ  sắc:
Hỏi: T ất cả pháp sanh đều từ tự  chủng tử  mà 

khởi, sao lại nói các đại chủng năng sanh các sắc 
sở tạo? Sao nói là các sắc sở tạo nương tựa đại 
chủng? Sao nói đại chủng là chỗ kiến lập, đại chủng 
là chỗ giữ gìn, đại chủng là chỗ trưởng dưỡng các 
sắc sở tạo?

Đáp: Do tấ t cả đại chủng trong ngoài và chủng 
tử  của sắc sở tạo đều nương tựa tâm  tương tục bên 
trong. Cho đến chủng tử các đại nếu chưa sanh các 
đại, th ì chủng tử các sắc sở tạo trọn không thể sanh 
các sắc sở tạo. Cần yếu do đại chủng sanh th ì các sắc 
sở tạo mới từ tự chủng tử được sanh. Cho nên nói
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các đại chủng năng sanh các sắc sở tạo phải do đại 
chủng sanh làm  tiền  dẫn. Do đạo lý đây nên nói các 
đại chủng làm  nhân sanh các sắc sở tạo.

Sao nói các sắc sở tạo nương tựa đại chủng? 
Do các sắc sở tạo đã sanh, chẳng lìa đại chủng xứ 
mà chuyển.

Sao nói đại chủng là chỗ k iến lập các sắc sở 
tạo? Do đại chủng tổn giảm hay tăng  thêm , th ì các 
sắc sở tạo cũng theo đó mà bị nguy hại hay là trụ 
an ổn.

Sao nói đại chủng là chỗ giữ gìn các sắc sở tạo? 
Nếu nương theo đại chủng... thì lượng chẳng bị hoại.

Sao nói đại chủng là chỗ trưởng dưỡng các sắc 
sở tạo? Do nhân  ăn  uống, ngủ nghỉ, tu tập  phạm  
hạnh  và tam-ma-địa... nên tạo sắc lại tăng  trưởng 
gấp bội. Cho nên nói đại chủng là nhân  trưởng 
dưỡng tạo sắc.

Tóm lại các đai chủng lược có 5 chủng tác 
dụng đôi với các sắc sở tạo.

Lại nữa, ở trong tụ sắc chưa từng do cực vi 
sanh. Nếu lúc từ  tự chủng tử sanh, chỉ là tập  hợp 
m à sanh, hoặc nhỏ hoặc vừa hoặc lớn.

Lại chẳng phải cực vi tích tập  thành  tụ sắc, mà
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chỉ do huệ hiểu biết phân tích các sắc đến giới hạn  
nhỏ nhất, lấy đây phân biệt giả lập làm cực vi.

Lại tụ sắc cũng có phương hướng, phần vị. Cực 
vi cũng có phương hướng, phần vị. Nhưng tụ sắc có 
phân chia, cực vi th ì không. Vì cớ sao? Do cực vi tức 
là phần phân  chia của tụ sắc, thuộc sở hữu của tụ 
sắc, chẳng thể  cực vi lại phân chia th àn h  cực vi 
khác. Cho nên cực vi không có sự phân chia.

Lại không tướng lìa có 2 chủng: 1. Cùng một 
xứ không lìa nhau. Đó là đại chủng cực vi cùng với 
sắc, hương, vị, xúc... ở nơi không căn xứ có cái ly 
can, ơ nơi co can XƯ có cái hữu căn. Đây goi là cùng 
một xứ không lìa nhau. 2. Hòa lẫn không lìa nhau. 
Đó là đại chủng cực vi và các tụ sắc năng tạo sở 
tạo khác đồng hòa hợp. Đây gọi là hòa lẫn  không 
lìa nhau. Lại sắc đây tích tụ ở khắp nơi, như chủng 
chủng vật h iện  cóễ Thí như đá mài th àn h  bột lấy 
nước trộn  lại, hai loại hòa lẫn  nhau không lìa nhau 
Không phải như mè trộn  với đậu, thóc, lúa...

Lại tấ t  cả sắc sở tạo đều nương nơi đại chủng 
xứ mà được tạo thành , không vượt qua giới h ạn  của 
đại chủng, cho đến đại chủng nương tựa nơi nào 
th ì các sắc sở tạo trở  lại nương tựa nơi ấy. Do nhân
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duyên đây nên nói các sắc sở tạo nương nơi đại 
chủng. Cũng lấy nghĩa đây nên các đại chủng được 
gọi là đại chủng, vì đại chủng đây tán h  to lớn và là 
h ạ t giống sanh sản vậy.

Lại nữa, ở trong các tụ sắc lược có 14 chủng sự 
khác nhau, bao gồm: đất, nước, gió, lửa, sắc, thanh, 
hương, vị, xúc và năm  căn là m ắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân , chỉ trừ  sắc sở hành  của ý. T ất cả tụ sắc 
nhiếp thuộc các căn hữu sắc cũng có tấ t  cả như 
Chủng sự giới đã thuyết. Như tụ nhiếp thuộc các 
căn hữu sắc, th ì tụ nhiếp thuộc các căn hữu sắc sở 
y đại chủng cũng vậy. Các tụ sắc còn lại, trừ  các 
căn hữu sắc-, chỉ còn giới.

Lại trong phạm  vi nhiếp thuộc lẫn  nhau th ì 
có 14 sự, do nhiếp lẫn  nhau đây m à lập ra  sự cực vi.

Nếu trong phạm  vi nhiếp thuộc giới, th ì tùy 
theo tụ đây m à có giới riêng khác, tức nói tụ đây 
nhiếp sự như thế.

Nếu trong phạm vi nhiếp thuộc không lìa nhau, 
chỗ có các tụ hoặc trong hoặc ngoài, th ì tùy theo ở 
trong tụ đây cho đến có được pháp tướng như vậy, 
tức nói tụ đây nhiếp sự như thế. Vì cớ sao? Hoặc có 
tụ bên trong chỉ có một đại chủng khả đắc, như
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trong tụ m ạt-ni, trân  châu, lưu ly, kha bối, hổ phách... 
hoặc trong tụ ao, hồ, kênh, rạch, sông, suối... hoặc 
trong tụ lửa, ngọn lửa, đèn, đuốc... hoặc trong tụ gió 
thổi bốn hướng, gió có bụi, gió không bụi... Hoặc có 
tụ bên trong có 2 đại chủng khả đắc, như trong tụ 
tuyết, ẩm  ướt, cây, lá, hoa, quả... hoặc như trong tụ 
m ạt-ni nóng... Hoặc có tụ bên trong có 3 đại chủng 
khả đắc, như trong tụ sức nóng của cây, hoặc dao 
động... Hoặc có tụ bên trong có 3 đại chủng khả 
đắc, như ở trong tụ nội sắc. Như Đức Bạc-Già- 
Phạm  thuyết: “Trong mỗi phần riêng khác của thân, 
hoặc tóc, lông... cho đến phẩn uế là  nội địa giới, 
hoặc tiểu  tiện... là nội thủy giới, hoặc trong th â n  có 
hơi ấm... là nội hỏa giới, hoặc hơi thở lên... là nội 
phong giới”. Như vậy nếu ở trong tụ đây m à tướng 
k ia khả đắc, th ì nói tướng kia là có. Nếu tướng kia 
chẳng khả đắc, th ì nói tướng kia là không.

Lại nữa, th an h  ở trong tấ t  cả tụ sắc, nương 
giới nên  nói là có, tướng th ì chẳng định được, do 
phương tiện  h iện  tạ i mà sanh vậy.

Gió có 2 chủng: thường hằng tương tục và 
không thường hằng tương tục. Thường hằng tương 
tục tức là ở tụ nào đó có gió xoáy hằng  chuyển.
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Không thường hằng tương tục tức là gió xoáy và 
gió di chuyển trong hư không.

Lại sắc tối và sắc sáng gọi là không giới và lỗ 
hở. Lại sắc tối thường hằng tương tục là th ế  giới 
trung gian. Không thường hằng tương tục là ở các 
xứ còn lại. Lại sắc sáng thường hằng  tương tục là 
ánh  sáng tự  nhiên của bầu trời, không thường hằng 
tương tục là các xứ còn lại.

Lại sắc sáng tối, nên biết tức là ở tụ h iển  sắc 
tăng  giảm  vậy. Do nương vào công năng chủng tử 
của tụ sắc, nếu khi gặp duyên tương tợ, hoặc tụ nhỏ 
không gián đoạn th ì tụ lớn sanh, hoặc tụ lớn không 
gián đoạn th ì tụ nhỏ sanh. Do nhân  duyên đây nên 
lập ra  các tụ có tăng  có giảm.

Như kinh  nói: “Bền chắc, bền chắc nhiếp, cận 
nhiếp, chẳng phải cận nhiếp, chấp thọ...” cho đến 
nói rộng.

Sao gọi là bền chắc? Đó là đấ t (địa).
Sao gọi là bền chắc nhiếp? Là chủng tử  của

đất.
Lại bền chắc ấy tức là giới của đất. Bền chắc 

nhiếp tức là hoặc tóc, lông... hoặc đất cục...
Sao gọi là cận nhiếp? Là có chấp thọ.
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Sao gọi là chấp thọ? Là nhiếp thuộc bên trong.
Sao gọi là chẳng phải cận nhiếp? Là không 

chấp thọ.
Sao gọi là không chấp thọ? Là nhiếp thuộc 

bên ngoài.
Lại tâm  tâm  sở, chỗ chấp giữ chủng tử  gọi là 

cận nhiếp, gọi là chấp thọ. T rái với tướng đây gọi 
là chẳng phải cận nhiếp, gọi là không chấp thọ.

Lại tr iển  chuyển theo đuổi tự th â n  gọi là cận 
nhiếp. Chấp thọ như trước đã nói.

Như địa giới, thì thủy giới... nên biết lý cũng vậy.
Lại nữa, ở trong tấ t  cả tụ sắc, ở tấ t  cả thờ i đều 

có đầy đủ tấ t  cả đại chủng giới. Như củi khô h iện  
thấy  ở th ế  gian, nếu đem cọ xát lẫn  nhau sẽ phát 
sanh lửa, hoặc lấy đá cọ xát nhau cũng sanh ra  lửa; 
hoặc đồng, thiếc, vàng, bạc... đốt trên  lửa n h iệ t độ 
cao liền  chảy tan  th àn h  nước, hoặc từ  châu nguyệt 
ái nước chảy ra.

Lại người đã đắc th ần  thông, do lực thắng  
giải của tâm  có th ể  biến đại địa th àn h  vàng bạc...

Lại tụ sắc có 3 chủng lưu chuyển: 1. Trưởng 
dưỡng; 2. Đẳng lưu; 3. Dị thục sanh.

- Trưởng dưỡng có 2 chủng: 1. Xứ biến khắp
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trưởng dưỡng; 2. Tướng tăng  th ạn h  trưởng dưỡng.
- Đẳng lưu có 4 chủng: 1. Trưởng dưỡng đẳng 

lưu; 2. Dị thục đẳng lưu; 3. Biến đổi đẳng lưu; 4. Tự 
tán h  đẳng lưu.

- Dị thục sanh có 2 chủng: 1. Thể dị thục sanh, 
gọi là dị thục sanh; 2. Từ dị thục sanh, cũng gọi là 
dị thục sanh.

Lại các tụ sắc nếu lược thuyết th ì nương 6 xứ mà 
chuyển, bao gồm: kiến lập xứ, ngăn che xứ, vật dụng 
xứ, căn sở y xứ, căn xứ và tam-ma-địa sở hành xứ.

2. Do phẩm  tâm , tâm  sở:
Trong phẩm  tâm  tâm  sở có tâm  khả đắc và 53 

tâm  sở khả đắc. Đó là: tác ý, xúc, thọ, tưởng, tư, 
dục, thắng  giải, niệm, tam-ma-địa, tuệ; tín , tàm  
quý, không tham , không sân, không si, tinh  tấn , 
khinh  an, không phóng dật, xả, b ấ t hại; tham , 
khuể, vô m inh, mạn, kiến, nghi; phẫn, hận, phú, 
não, tậ t, xan, cuống, siểm, kiêu, hại; không tàm , 
không quý; hôn trầm , trạo  cử, b ấ t tín , giải đãi, 
phóng dật, tà  dục, tà  thắng  giải, vọng niệm , tán  
loạn, không chánh biết; ác tác, thùy m iên, tầm , tứ.

Hỏi: Các tâm  sở như vậy, bao nhiêu tâm  sanh
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nương tấ t  cả xứ, tấ t  cả địa, tấ t  cả thời, tấ t  cả?
Đáp: Có 5 tâm , đó là: tác ý, xúc, thọ, tưởng, tư.
Hỏi: Bao nhiêu tâm  sanh nương tấ t  cả xứ, tấ t  

cả địa, chẳng phải tấ t  cả thời, chẳng phải tấ t  cả?
Đáp: Cũng có 5, đó là dục, thắng  giải, niệm , 

tam -m a-địa, tuệ.
Hỏi: Bao nhiêu tâm  sanh chỉ nương th iện , 

chẳng phải tấ t  cả xứ, nhưng tấ t  cả địa, chẳng phải 
tấ t  cả thời, chẳng phải tấ t  cả?

Đáp: Đó là tín , tàm , quý, không tham , không 
sân, không si, tin h  tấn , khinh an, không phóng 
dật, xả, không hại.

Hỏi: Bao nhiêu tâm  sanh chỉ nương b ấ t th iện , 
chẳng phải tấ t  cả xứ, chẳng phải tấ t  cả địa, chẳng 
phải tấ t  cả thời, chẳng phải tấ t  cả?

Đáp: Đó là tham , khuể, vô minh, m ạn, kiến, 
si, phẫn, hận, phú, não, tậ t, xan, cuông, siểm, kiêu, 
hại, không tàm , không quý, hôn trầm , trạo  cử, bấ t 
tín , giải đãi, phóng dật, tà  dục, tà  thắng  giải, vọng 
niệm, tá n  loạn, không chánh biết.

Hỏi: Bao nhiêu tâm  sanh chỉ nương tấ t  cả xứ, 
chẳng phải tấ t  cả địa, chẳng phải tấ t  cả thời, chẳng 
phải tấ t  cả?
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Đáp: Đó là ác tác, thùy miên, tầm , tứ.
Lại nữa, căn không bị hư hoại, cảnh giới hiện 

ở trước, khởi tác ý đúng lúc, bấy giờ từ  k ia thức 
mới được sanh.

Sao gọi là căn không bị hư hoại? Có 2 chủng 
nhân: 1. Không bị hư hoại; 2. Không bị yếu kém.

Sao gọi là cảnh giới hiện ở trước? Hoặc do sở y 
xứ, hoặc do tự  tánh, hoặc do phương, hoặc do thời, 
hoặc do hiển rõ, không hiển rõ, hoặc do toàn phần 
và m ột phần, hoặc không bị 4 chủng chướng làm 
chướng ngại, hoặc không ở quá xa. Bốn chủng chướng 
là: chướng ngăn che, chướng ẩn  khuất, chướng ánh 
sáng bị đoạt m ất, chướng mờ ảo. Quá xa có 2 chủng, 
đó là: nơi chốn quá xa và tổn giảm quá xa.

Sao gọi là khởi tác ý đúng lúc? Do 4 nhân: 1. 
Do lực muốn; 2. Do lực nhớ nghĩ; 3. Do lực cảnh 
giới; 4. Do lực huân tập  rấ t  nhiều.

- Do lực muôn: nếu đốì với cảnh giới m à tâm  
có ái trước, th ì tâm  đôi với kia sanh nhiều tác ý.

- Do lực nhớ nghĩ: nếu đối với cảnh giới đã 
nắm  lấy tướng, đã nghĩ tưởng r ấ t  nhiều, th ì tâm  
đối với k ia sanh nhiều tác ý.

- Do lực cảnh giới: nếu cảnh giới hoặc rấ t  rộng



QUYỂN 3 89

lớn, hoặc r ấ t  đẹp ý hiện ở trước, th ì tâm  đốì với 
kia sanh nhiều tác ý.

- Do lực huân tập  rấ t  nhiều: nếu đối với cảnh 
giới đã thường xuyên tập  quen rấ t  nhiều, đã biết 
rõ ràng  tấ t  cả, tức là tâm  đôi với k ia sanh nhiều 
tác ý. Nếu khác đây th ì đốì với một cảnh sở duyên, 
trong tấ t  cả thời chỉ sanh m ột tác ý.

Lại không phải năm  thức th ân  có hai sá t-na 
tương ưng cùng sanh, cũng không phải tr iển  chuyển 
không g ián đoạn thay đổi lẫn  nhau m à sanh.

Lại m ột sá t-na của năm  thức th â n  sanh rồi, 
tiếp tục không gián đoạn th ì ý thức sanh. Từ đây 
không gián đoạn, nếu có tá n  loạn, th ì hoặc nhĩ 
thức sanh, hoặc trong năm  thức th ân  sẽ có m ột 
thức sanh. Nếu không tá n  loạn, trong tâm  ý thức 
thứ  hai quyết định sanh. Do hai ý thức tầm  cầu và 
quyết định đây nên  có sự phân b iệt cảnh giới.

Lại do 2 chủng nhân là phân biệt và chỗ dẫn 
_ trước m à sanh nhiễm  ô hoặc th iện pháp. Trong sở 

hữu ý thức th ì đầy đủ cả 2 chủng nhân. Ở trong năm  
thức th ì chỉ có chỗ dẫn trước. Vì cớ sao? Do ý thức 
nhiễm  ô và lực dẫn thiện, từ đây không gián đoạn 
ở trong nhãn  thức cho đến thân  thức sanh nhiễm  ô
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và th iện  pháp chẳng do phân biệt, vì năm  thức 
th ân  không phân biệt vậy. Do đạo lý đây nên nói 
nhãn thức cho đến thân  thức theo ý thức m à chuyển, 
như kinh nói: “Khởi một tâm  hoặc nhiều tâm ”.

Sao gọi là đây an lập một tâm? Một sát-na tâm  
là nói theo th ế  tục, chẳng phải sát-na sanh khởi.

Sao gọi là một sát-na tâm  nói theo th ế  tục? 
Là m ột xứ làm  chỗ nương. Đôi với m ột cảnh giới sự 
việc có sự liễu b iệ t sanh. T ất cả thời gian ấy gọi là 
m ột sá t-na tâm .

Lại giống nhau tương tục th ì cũng là một, vì 
niệm  thứ  hai rấ t  giông niệm  thứ  nhất.

Lại khi ý thức nhậm  vận theo tá n  loạn, không 
xuyên suốt duyên cảnh, thời không muốn sanh. 
Ngay lúc ấy ý thức được gọi là rơi vào tâm  thoạt 
hiện. Nếu năm  thức th ân  không gián đoạn duyên 
cảnh quá khứ, tức sanh ý thức hoặc tầm  cầu hoặc 
quyết định. Nhưng đây chỉ nói duyên cảnh hiện 
tạ i, tức năm  thức đây duyên cảnh tạ i thời điểm đó 
sanh ý thức.

Lại tướng chung của thức là năng liễu biệt 
các sự: tức chỗ chưa liễu b iệt cảnh tướng được nhận  
b iết và chỗ liễu biệt cảnh tướng được nhận  biết,
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gọi là tác ý. Tức vừa ý, không vừa ý, hoặc ở giữa hai 
là do sự phân  b iệ t của xúc. Tức nhiếp thọ, tổn  hại, 
hoặc ở giữa hai là do sự phân b iệt của thọ. Tức 
nhân  tướng nói năng là do sự phân b iệ t của tưởng. 
Tức n h ân  tướng h ành  tà , chánh, ở giữa hai là do sự 
phân b iệ t của tư.

Như vậy nên nói tác ý, xúc, thọ, tưởng, tư, gọi 
là pháp sở hữu của tâm , khắp tấ t  cả xứ, tấ t  cả địa, 
tấ t  cả thời, tấ t  cả sanh.

Tác ý là gì? Là tâm  hồi chuyển.
Xúc là gì? Là ba hòa hợp (căn, cảnh, thức).
Thọ là gì? Là lãnh  nạp.
Tưởng là gì? Là biết rõ ảnh  tượng.
Tư là gì? Là tâm  tạo tác.
Dục là gì? Là sự vui thích, rồi theo đó mà 

làm. Dục có tán h  hành  động.
Thắng giải là gì? Là đối với sự việc quyết 

định rồi theo đó m à làm, tán h  năng tùy thuận.
Niệm  là gì? Là xuyên xuyết tập  quen đối với 

sự việc rồi theo đó m à làm, tán h  ghi nhớ rõ ràng.
Tam-ma-địa là gì? Là đối với sự việc được 

quán sá t rồi theo đó mà làm, tán h  xem xét sâu m ột 
cảnh tâm  sở y.
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Tuệ là gì? Tức ở nơi sự việc quán sá t rồi theo 
đó m à làm , tán h  chọn lọc các pháp, hoặc do như lý 
dẫn dắt, hoặc do không như lý dẫn dắt, hoặc do 
không như lý, chẳng phải không như lý dẫn dắt.

Tác ý tạo nghiệp gì? Là tạo nghiệp dẫn dắt
tâm.

Xúc tạo nghiệp gì? Là tạo nghiệp làm  chỗ 
nương của thọ, tưởng, tư.

Thọ tạo nghiệp gì? Là tạo nghiệp làm  chỗ 
nương của sự yêu thích.

Tưởng tạo nghiệp gì? Là tạo nghiệp đối với sở 
duyên khiến  tâm  phát khởi chủng chủng lời nói.

Tư tạo nghiệp gì? Là tạo nghiệp kh iến  phát 
khởi tầm  tứ  th ân  ngữ nghiệp...

Dục tạo nghiệp gì? Là tạo nghiệp p h á t động.
Thắng giải tạo nghiệp gì? Là tạo nghiệp đối 

với sở duyên, giữ gìn công đức, quá thấ t.
N iệm  tạo nghiệp gì? Là tạo nghiệp nhớ nghĩ 

đối với việc đã suy nghĩ, đã làm, đã nói từ  trước.
Tam-ma-địa tạo nghiệp gì? Là tạo nghiệp làm  

chỗ nương của trí.
Tuệ tạo nghiệp gì? Là tạo nghiệp đối với sở 

h àn h  hý luận nhiễm  ô hoặc th an h  tịnh , thuận
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theo thúc đẩy tìm  hiểu.
Sao gọi là k iến  lập ba đời? Đó là các chủng tử 

chẳng lìa pháp, như pháp kiến lập. Lại do đã cho 
quả và chưa cho quả, tức là: tướng quả của các pháp 
đã diệt là quá khứ, tướng nhân  chưa sanh là vị lai, 
tướng đã sanh chưa diệt là hiện tại.

Sao gọi là k iến lập sanh, lão, trụ , vô thường? 
Thức tương tục ở trong tấ t  cả xứ, có tấ t  cả chủng tử 
tương tục đồng hành  kiến lập. Đây là do có lực của 
duyên m à được k iến lập.

Trước pháp chưa tương tục sanh, nay b ắ t đầu 
sanh, gọi là tướng sanh hữu vi. Tánh đây bị biến 
đổi, gọi là tướng lão hữu vi. Tánh biến đổi lạ i có 
hai chủng: l ế T ánh biến đổi dị tánh ; 2. T ánh biến 
đổi b iến tánh . Do sanh giống nhau, nên  lập  là 
tán h  biến  đổi dị tánh . Do sanh không giống nhau, 
nên  lập là tán h  biến đổi biến tánh . Khi đã sanh, 
chỉ tùy chuyển theo sát-na sanh, nên  gọi là tướng 
trụ  hữu vi. Sau sát-na sanh, sát-na chẳng dừng lại, 
nên  gọi là tướng vô thường hữu vi. Nói tóm  lại, 
theo phạm  vi phần vị sai b iệt của các pháp m à 
k iến  lập  bốn tướng sai biệt.

Lại có 4 duyên: 1. N hận duyên; 2. Đẳng vô gián
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duyên; 3. Sở duyên duyên; 4. Tăng thượng duyên.
- N hân duyên: tức là chủng tử.
- Đẳng vô gián duyên: tức là thức đây không 

gián đoạn th ì quyết định sanh các thức, vậy thức 
này là đẳng vô gián duyên của thức kia.

- Sở duyên duyên: tức là các tâm , tâm  sở, cảnh 
giới sở duyên.

- Tăng thượng duyên: tức là trừ  chủng tử, còn 
lại là sở y khác như nhãn... và pháp trợ  bạn. Như 
nhãn  thức, th ì các thức còn lại cũng vậy. Lại tán h  
th iện  th ì giữ lấy quả đáng yêu thích, tán h  bất 
th iện  giữ lấy quả không đáng yêu thích. H ết thảy  
loại như vậy gọi là tăng  thượng duyên.

Lại do chủng tử nên kiên lập nhân  duyên. Do 
tự  tán h  nên kiến lập đẳng vô gián duyên. Do cảnh 
sở duyên nên  kiến lập sở duyên duyên. Do sở y và 
trợ bạn nên  k iến lập tăng  thượng duyên.

Như kinh nói: “Các nhân, các duyên sanh ra 
thức”. Đây tức là 4 duyên đã nói ở trên . Một chủng 
nhân  duyên, cũng là nhân cũng là duyên. Ba duyên 
còn lại chỉ là duyên.

Lại như kinh nói: “Thiện, bấ t th iện  và vô ký”. 
Thiện, b ấ t th iện , vô ký sai khác th ế  nào?



QUYỂN 3 95

- Pháp thiện:
Hoặc lập m ột chủng: có nghĩa là vô tội.
Hoặc lập 2 chủng: th iện  được sanh và th iện  

phương tiện.
Hoặc lập 3 chủng: th iện  tự  tánh , th iện  tương 

ưng và th iện  khởi tấ t  cả.
Hoặc lập 4 chủng: th iện  thuận phần  phước, 

th iện  thuận  phần giải thoát, th iện  thuận  phần 
quyết trạch  và th iện  vô lậu.

Hoặc lập  5 chủng: th iện  tán h  thí, th iện  tán h  
giới, th iện  tá n h  tu, th iện  quả ái, th iện  quả lìa hệ 
buộc.

Hoặc lập 6 chủng: th iện  sắc, th iện  thọ, th iện  
tưởng, th iện  hành , th iện  thức và th iện  trạch  diệt.

Hoặc lập 7 chủng: th iện  do niệm  trụ  nhiếp, 
th iện  do chánh cần nhiếp, th iện  do th ầ n  túc nhiếp, 
th iện  do căn nhiếp, th iện  do lực nhiếp, th iện  do 
giác chi nhiếp, th iện  do đạo chi nhiếp.

Hoặc lập 8 tíhủng: th iện do đứng dậy, đón tiếp, 
chắp tay, thăm  vhỏi, lễ kính nhiếp; th iện  do tán  
th án  kia diệu thuyết, xưng dương th ậ t đức nhiếp; 
th iện  do chăm sóc cấp dưỡng người bệnh nhiếp; 
th iện  do cung kính phụng sự sư trưởng nhiếp; th iện
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do tùy hỷ nhiếp; th iện  do khuyến th ỉnh  nhiếp; th iện 
do hồi hướng nhiếp; th iện  do tu vô lượng nhiếp.

Hoặc lập 9 chủng: th iện  do phương tiện , vô 
ngại giải thoát, đạo thắng  tiến  nhiếp; th iện  do 
đạo th ế  gian phẩm hạ, trung, thượng nhiếp; th iện  
do đạo xuất th ế  phẩm  hạ, trung, thượng nh iếpỗ

Hoặc lập 10 chủng: thiện có nương, th iện không 
nương, th iện  do văn sanh, th iện  do tu sanh, th iện  
nhiếp thuộc luật nghi, th iện  nhiếp thuộc chẳng 
phải luật nghi chẳng phải không luật nghi, th iện  
do căn bản quyến thuộc nhiếp, th iện  do Thanh 
văn  thừa nhiếp, th iện  do Độc giác thừa nhiếp, 
th iện  do Đại thừa nhiếp.

Lại hoặc lập 10 chủng: th iện  hệ thuộc Dục 
giới, th iện  hệ thuộc Sơ tĩnh  lự, th iện  hệ thuộc Đệ 
nhị tĩnh  lự, th iện  hệ thuộc Đệ tam  tĩnh  lự, th iện  
hệ thuộc Đệ tứ tĩnh  lự, th iện  hệ thuộc Không vô 
b iên xứ, th iện  hệ thuộc Thức vô biên xứ, th iện  hệ 
thuộc Vô sở hữu xứ, th iện  hệ thuộc Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, th iện  do vô lậu nhiếp.

Lại hoặc lập 10 chủng: mười th iện  nghiệp
đạo.

Lại hoặc lập 10 chủng: th iện  vô học, chánh
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kiến cho đến chánh giải thoát, chánh trí.
Lại hoặc lập 10 chủng: th iện  năng cảm tám  

phước sanh, Chuyển luân vương và th iện  hướng 
đến b ấ t động.

Như vậy h ế t thảy  các pháp th iện  sai b iệ t tóm 
lược có 2 chủng nghĩa, đó là: nghĩa giữ lấy quả 
đáng yêu thích; nghĩa khéo biết rõ các sự việc và 
quả của kia.

- Pháp bất thiện:
Pháp b ấ t th iện  th ì trá i với pháp th iện  và làm  

chướng ngại pháp th iện , tức là nghĩa giữ lấy quả 
không đáng yêu thích và nghĩa không khéo rõ b iế t 
các sự việc.

- Pháp vô ký:
Pháp vô ký lược có 4 chủng: dị thục sanh, m ột 

phần biểu h iện  oai nghi, các việc công xảo và biến 
hóa.

Các việc công xảo nếu chỉ để nói cười đùa 
giỡn, chẳng vì mưu sinh, chẳng phải nghiệp huân 
tập  tưởng, chẳng phải là chọn lựa, th ì gọi là nhiễm  
ô, còn lạ i là vô ký. Như các việc công xảo, th ì biểu 
h iện  oai nghi cũng vậy. Biến hóa có 2 chủng là 
th iện  và vô ký.
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- Mắt:
Hoặc lập một chủng: nghĩa là năng thấy  sắc.
Hoặc lập 2 chủng: m ắt trưởng dưỡng, m ắt dị 

thục sanh.
Hoặc lập 3 chủng: m ắt th ịt, m ắt trời, m ắt tuệ.
Hoặc lập 4 chủng: m ắt có nháy, m ắt không 

nháy, m ắt hằng tương tục, m ắt không hằng tương 
tục. M ắt hằng tương tục tức là m ắt sắc  giới.

Hoặc lập 5 chủng: nhiếp thuộc m ắt của năm  
đường.

Hoặc lập 6 chủng: m ắt tự tương tục, m ắt do cái 
khác làm  tương tục, m ắt đoan nghiêm , m ắt xấu xí, 
m ắt có cấu, m ắt vô cấu.

Hoặc lập 7 chủng: m ắt có thức, m ắt vô thức, 
m ắt m ạnh mẽ, m ắt yếu đuôi, m ắt nương nhận  biết 
th iện , m ắt nương nhận  biết b ấ t th iện , m ắt nương 
nh ận  b iế t vô ký.

Hoặc lập 8 chủng: m ắt là chỗ nương, m ắt biến 
hóa, m ắt do nghiệp th iện  dị thục sanh, m ắt do 
nghiệp b ấ t th iện  dị thục sanh, m ắt do thức ăn  mà 
được nuôi dưỡng, m ắt do ngủ nghỉ m à được trưởng 
dưỡng, m ắt do phạm  hạnh  mà được trưởng dưỡng, 
m ắ t do định m à được trưởng dưỡng.



QUYỂN 3 99

Hoặc lập 9 chủng: m ắt đã được, m ắt chưa được, 
m ắt từng được, m ắt chưa từng được, m ắt đã có được 
m à bị m ất, m ắt nên  bỏ, m ắt chẳng nên  dứt bỏ, m ắt 
đã dứt bỏ, m ắt chẳng phải đã dứt bỏ.

Hoặc lập 10 chủng: không có.
Hoặc lập 11 chủng: m ắt quá khứ, m ắt vị lai, 

m ắt h iện  tạ i, m ắt trong, m ắt ngoài, m ắt thô, m ắt 
tế , m ắt kém , m ắt diệu, m ắt xa, m ắt gần.

- Tai, mũi, lưỡi, thân:
Như m ắt, thì tai, mũi, lưỡi, th â n  cũng vậy, 

nhưng có ít  phần sai khác. Tức là mỗi loại so với 
m ắt, th ì tăng  thêm  ba và tăng  thêm  bốn.

Tai: thêm  3 chủng là ta i th ịt bao quanh, ta i 
trời, ta i nghe sâu xa rành  rẽ. Thêm 4 chủng: ta i 
hằng tương tục, ta i không hằng tương tục, ta i nghe 
cao, ta i nghe không cao.

Mũi: thêm  3 chủng là mũi tịnh sáng, mũi không 
tịnh  sáng, mũi bị tổn hư. Thêm 4 chủng: mũi hằng  
tương tục, mũi không hằng tương tục, mũi có thức,
mũi vô thức.

Lưỡi: thêm  3 chủng là lưỡi tịn h  sáng, lưỡi 
không tịn h  sáng, lưỡi bị tổn hư. Thêm  4 chủng: 
lưỡi hằng  tương tục, lưỡi không hằng tương tục,
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lưỡi có thức, lưỡi vô thức.
Thân: thêm  3 chủng là th ân  nhơ uế, th ân  

không nhơ uế, th ân  triển  chuyển theo đuổi các 
căn. Thêm  4 chủng: th ân  hằng tương tục, thân  
không hằng tương tục, th ân  có ánh  sáng tự  nhiên, 
th â n  không có ánh sáng tự  nhiên.

-  Ý:
Hoặc lập m ột chủng: có nghĩa là do nhận  biết 

pháp.
Hoặc lập 2 chủng: ý rơi trong trường hợp thi 

th iế t và không th i thiết. Ý ban đầu là hiểu rõ phân 
biệt tên  gọi lời nói. Ý thứ hai là ý anh nhi. Lại ý 
ban đầu là ý thê gian. Ý thứ hai là ý xuất thê gian.

Hoặc lập 3 chủng: tâm , ý, thức.
Hoặc lập 4 chủng: th iện, bấ t th iện , hữu phú 

vô ký, vô phú vô ký.
Hoặc lập 5 chủng, là năm  vị sai biệt: vị nhân, 

vị quả, vị vui, vị khổ, vị không khổ không vui.
Hoặc lập 6 chủng: sáu thức thân.
Hoặc lập 7 chủng: nương bảy thức trụ ỗ
Hoặc lập 8 chủng: tương ưng xúc tăng ngữ, tương 

ưng xúc có đối ngại, nương đắm trước, nương xuất ly, 
có vị ái, không vị ái, th ế  gian, xuất th ế  gian.
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Hoặc lập 9 chủng: nương chín chỗ ở của hữu tình.
Hoặc lập 10 chủng: không có.
Hoặc lập 11 chủng: như trước đã nói.
Hoặc lập 12 chủng: tức là 12 tâm , bao gồm: 

tâm  th iện , tâm  b ấ t th iện  Dục giới, tâm  hữu phú vô 
ký, tâm  vô phú vô ký. sắc  giới có 3 tâm , trừ  tâm  
bất th iện. Vô sắc giới cũng vậy. Tâm xuất th ế  gian 
có 2 chủng là học và vô học.

- Sắc:
Hoặc lập một chủng: là nghĩa sở hành  của mắt.
Hoặc lập 2 chủng: nội sắc, ngoại sắc.
Hoặc lập 3 chủng: hiển sắc, hình sắc, biểu sắc.
Hoặc lập 4 chủng: sắc có nương ánh  sáng, sắc 

không nương ánh  sáng, sắc có ánh sáng thẳng, sắc 
có ánh  sáng không thẳng, sắc trụ  tích tập.

Hoặc lập 5 chủng: do năm  đường sai khác.
Hoặc lập 6 chủng: sắc do kiến lập nhiếp, sắc 

do ẩn  giấu nhiếp, sắc do cảnh giới nhiếp, sắc thuộc 
trong sô" hữu tình, sắc thuộc trong số chẳng phải 
hữu tình , sắc có th ể  thấy  có đối ngạiề

Hoặc lập 7 chủng: do bảy chủng nhiếp thọ sự 
việc sai khác.

Hoặc lập 8 chủng: nương 8 tạp  sắc th ế  gian,
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đó là: tạp  sắc của đất, tạp  sắc của núi, tạp  sắc của 
vườn rừng ao hồ, tạp  sắc của cung điện nhà cửa, 
tạp  sắc của nghề nghiệp, tạp  sắc của tran h  ảnh, 
tạp  sắc của nghiệp rèn  đúc, tạp  sắc của vật dụng.

Hoặc lập 9 chủng: hoặc quá khứ, hoặc vị lai, 
hoặc h iện  tạ i, hoặc thô, hoặc tế, hoặc liệt, hoặc 
diệu, hoặc xa, hoặc gần.

Hoặc lập 10 chủng: mười chủng vật dụng.
- Thanh:
Hoặc lập m ột chủng: là nghĩa sở hành  của tai.
Hoặc lập 2 chủng: âm  thanh  rõ nghĩa, âm 

thanh  không rõ nghĩa.
Hoặc lập  3 chủng: âm  th an h  do đại chủng 

lãnh  thọ, âm  thanh  chẳng do đại chủng thọ, âm 
thanh  do đại chủng thọ không phải đại chủng thọ.

Hoặc lập 4 chủng: thiện, b ấ t th iện , hữu phú 
vô ký, vô phú vô ký.

Hoặc lập 5 chủng: do năm  đường sai khác.
Hoặc lập 6 chủng: âm thanh thọ trì đọc tụng, 

âm thanh thưa hỏi, âm thanh thuyết pháp, âm thanh 
nghị luận quyết trạch, âm thanh triển  chuyển lời 
dạy, hoặc hủy phạm, hoặc ra khỏi, âm thanh  ồn tạp.

Hoặc lập 7 chủng: âm  thanh  nam, âm  thanh
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nữ, âm  thanh  thấp, âm thanh  trung bình, âm  thanh  
cao, âm  th an h  chim thú... âm thanh  của gió rừng.

Hoặc lập 8 chủng: âm  thanh  4 lời th án h  dạy, 
âm  th an h  chẳng phải 4 lời thánh  dạy.

- Bốn lời không phải thánh dạy: không thấy nói 
thấy, thấy nói không thấy; không nghe nói nghe, 
nghe nói không nghe; không hiểu nói hiểu, hiểu nói 
không hiểu; không biết nói biết, biết nói không biết.

- Bốn lời thánh  dạy: thấy nói thấy, không thấy 
nói không thấy; nghe nói nghe, không nghe nói 
không nghe; hiểu nói hiểu, không hiểu nói không 
hiểu; biết nói biết, không biết nói không biết.

Lại lập 8 chủng: 4 lời nghiệp đạo th iện , 4 lời 
nghiệp đạo b ấ t thiện.

Hoặc lập 9 chủng: âm  thanh  quá khứ, vị lai, 
h iện  tại... cho đến âm  thanh  hoặc xa, hoặc gần.

Hoặc lập 10 chủng: âm  thanh  do 5 âm  của 
nhạc, đó là: âm  thanh  cùng với múa, âm  thanh  
cùng với há t, âm  thanh  cùng với sáo và đàn, âm 
thanh  cùng với tiếng  người con gái, âm  th an h  cùng 
với tiếng  người con trai, âm  thanh  cùng với loa ốc, 
âm  th an h  cùng với tiếng yêu cổ, âm  thanh  cùng với 
tiếng cương cổ, âm  thanh  cùng với tiếng đô đàm
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Cổ, âm  thanh  của h á t bội.
- Hương:
Hoặc lập một chủng: là nghĩa sở hành  của mũi.
Hoặc lập 2 chủng: hương trong và hương ngoài.
Hoặc lập 3 chủng: hương vừa ý, hương không 

vừa ý, hương ở khoảng giữa.
Hoặc lập 4 chủng: hương của bôn đại, đó là 

hương trầm , hương tốt-đổ-lổ-ca, hương long não, 
hương xạ.

Hoặc lập 5 chủng: hương rễ, hương thân, hương 
lá, hương hoa, hương quả.

Hoặc lập 6 chủng: hương thức ăn, hương thức 
uô"ng, hương quần áo, hương đồ trang  sức, hương 
xe, hương cung điện nhà ở.

Hoặc lập 7 chủng: hương vỏ, hương lá, hương 
tô-khấp-m ê-la, hương chiên-đàn, hương tam  tân , 
hắc hương, m ạt hương.

Hoặc lập 8 chủng: hương cùng sanh, hương 
không cùng sanh, hương hằng tương tục, hương 
không hằng tương tục, hương tạp, hương thuần, 
hương nồng nặc, hương không nồng nặc.

Hoặc lập 9 chủng: hương quá khứ, vị lai, h iện 
tại... như trước đã thuyết.
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Hoặc lập 10 chủng: hương nam , hương nữ, 
hương m ột ngón tay, hương hai ngón tay, hương 
nước miếng, hương nước mũi, hương mỡ, hương tủy, 
hương mủ, hương máu, hương th ịt, hương lộn xộn, 
hương mùi sền sệt.

- Vị:
Hoặc lập một chủng: là nghĩa sở hành  của lưỡi.
Hoặc lập 2 chủng: vị trong và vị ngoài.
Hoặc lập 3 chủng: vị vừa ý... như trước đã nói.
Hoặc lập 4 chủng: vị đại mạch, vị lúa nếp, vị 

tiểu mạch, vị những giống lúa dở khác.
Hoặc lập 5 chủng: vị rượu uống, vị không phải 

rượu uống, vị các loại rau, vị trá i cây, vị thức ăn.
Hoặc lập 6 chủng: vị ngọt, đắng, chua, cay, 

m ặn, lạt.
Hoặc lập 7 chủng: vị tô, vị dầu, vị m ật, vị 

đường mía, vị pho-mát, vị mặn, vị th ịt.
Hoặc lập 8 chủng: như hương đã nói.
Hoặc lập 9 chủng: như hương đã nói.
Hoặc lập 10 chủng: vị có thể thưởng thức, vị 

có th ể  nhai, vị có th ể  nếm, vị có thể  uống, vị có thể 
mút, vị phơi khô, vị đầy đủ, vị ngon hơn, vị gột rửa, 
vị thường tập  quen (năm vị sau là các vị cỏ thuốc).
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- Xúc:
Hoặc lập m ột chủng: là nghĩa sở h àn h  của 

thân .
Hoặc lập  2 chủng: như hương đã nói.
Hoặc lập 3 chủng: xúc vừa ý...
Hoặc lập 4 chủng: xúc chạm, xúc nắm , xúc 

đánh, xúc mài.
Hoặc lập 5 chủng: năm  đường sai biệt. Lại 

hoặc lập 5 chủng: xúc do muỗi mòng, bọ chét, rận , 
rắn , bọ cạp gây ra.

Hoặc lập 6 chủng: xúc khổ, vui, không khổ 
không vui, đồng sanh, nhiếp sở trị, nhiếp năng trị.

Hoặc lập  7 chủng: xúc rắn  chắc, xúc ẩm  ướt, 
xúc ấm  áp, xúc động đậy, xúc nhảy té, xúc xoa ấn, 
xúc th â n  biến đổi khác, tức là trơn, ẩm...

Hoặc lập  8 chủng: xúc do tay  chạm, xúc do cục 
khối, xúc do gậy, xúc do dao, xúc do khí lạnh, xúc 
do hơi ấm , xúc do đói, xúc do khát.

Hoặc lập 9 chủng: như hương đã nói.
Hoặc lập 10 chủng: xúc ăn, xúc uống, xúc xe, 

xúc quần áo, xúc vật dụng giường, xúc ghế, xúc bậc 
đá đài ấn  tòa gỗ, xúc nữ, xúc nam, xúc thọ dụng nữ 
nam  hòa hợp.
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- Pháp:
Lại tóm lược pháp giới hoặc giả, hoặc th ậ t, có 

87 pháp. Tám mươi bảy pháp ấy là gì?
- Pháp sở hữu của tâm  có 53, từ  tác ý... cho đến 

cuối cùng là tầm , tứ.
- Pháp  xứ thu nhiếp sắc có 2 chủng: sắc nhiếp 

thuộc luậ t nghi, không luật nghi và sắc sở hành  
tam-ma-địa.

- H ành không tương ưng có 24 chủng: đắc vô 
tưởng định, diệt tậ n  định, vô tưởng dị thục, m ạng 
căn, chúng đồng phận, tán h  dị sanh, sanh, lão, 
trụ, vô thường, danh thân , cú thân , văn thân , lưu 
chuyển, quyết định khác, tương ưng, th ế  tốc, thứ 
lớp, thời, phương, số, hòa hợp, không hòa hợp.

- Vô vi có 8 sự: hư không, phi trạch  diệt, pháp 
thiện, b ấ t th iện , vô ký, chân như, b ấ t động, diệt 
thọ tưởng. Vô vi như vậy nói rộng th ì có 8, nhưng 
nói lược th ì chỉ có 6. Hoặc 6 hoặc 8 đều như nhau 
không có sai khác.

Lại nữa, hoặc lập 1 chủng pháp giới: là nghĩa 
sở h àn h  của ý.

Hoặc lập 2 chủng: pháp nhiếp thuộc giả mượn 
và pháp nhiếp thuộc không phải giả mượn.
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Hoặc lập 3 chủng: hữu sắc, vô sắc và hữu vi vô
vi.

Hoặc lập 4 chủng: pháp nhiếp thuộc giả mượn 
hữu sắc, pháp nhiếp thuộc sở hữu tâm  vô sắc, pháp 
nhiếp thuộc giả mượn không tương ưng vô sắc, 
pháp nhiếp thuộc giả mượn chẳng phải giả mượn 
vô sắc vô vi.

Hoặc lập 5 chủng: pháp sở hữu sắc tâm , tâm  
hành  b ấ t tương ưng, thiện, vô ký, vô vi.

Hoặc lập 6 chủng: thọ, tưởng, hành  tương ưng, 
hành  không tương ưng, sắc, vô vi.

Hoặc lập 7 chủng: thọ, tưởng, tư, nhiễm  ô, 
không nhiễm  ô, sắc, vô vi.

Hoặc lập 8 chủng: th iện, b ấ t th iện , vô ký, 
thọ, tưởng, hành, sắc, vô vi.

Hoặc lập 9 chủng: do quá khứ, vị lai... sai khác.
Hoặc lập 10 chủng: do 10 chủng nghĩa, đó là: 

nghĩa tr iển  chuyển theo sanh, nghĩa lãnh  thọ sở 
duyên, nghĩa giữ lấy tướng sở duyên, nghĩa đối với 
sở duyên mà có làm tạo, nghĩa các pháp kia phần 
vị sai biệt, nghĩa không chướng ngại, nghĩa thường 
lìa buộc, nghĩa thường không lìa buộc, nghĩa thường 
không điên đảo, nghĩa khổ vui lìa buộc, nghĩa chẳng
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phải thọ lìa buộc, nghĩa thọ lìa buộc.
Như vậy, pháp nhiếp thuộc 6 xứ phân b iệt sai 

khác, hoặc trong, hoặc ngoài, có 660 chủng.
Lại nữa, luôn luôn quán sá t các sắc, thấy  rồi 

lại xả, nên  gọi là mắt. Luôn luôn theo dõi tiếng 
cho đến năng nghe, nên gọi là tai. Luôn luôn năng 
ngửi các hương, nên gọi là mũi. Năng trừ  đói gầy, 
luôn luôn phát lời bàn luận, khen ngợi, kêu gọi, 
nên gọi là lưỡi. Chỗ nương của các căn, phân bô ở 
vị tr í riêng  khác, nên  gọi là thân. Ngu phu trong 
đêm dài chỉ biết trang  sức th ân  này, k ế  chấp cho 
là cấi m ình có, lấy làm ngã, ngã sở. Lại các th ế  
gian nương đây giả lập chủng chủng danh tưởng, 
đó là: hữu tình, người, m ạng giả, sanh giả, ý sanh, 
nho đồng... cho nên  gọi là ý.

Luôn hiển hiện phương đây, xứ đây, hình chất, 
kích thước có thể  tăng  trưởng, nên gọi là sắc. Hay 
ban bố, từ  tạ , nói bàn, nên gọi là âm  thanh. Lìa 
chất, ẩn  hình, theo gió chuyển, nên gọi là hương. 
Lưỡi có th ể  nếm, luôn tự  rước lấy bệnh khổ, nên 
gọi là vị. Lớp lớp th ân  có thể  cảm nhận  được, nên 
gọi là xúc. Có khả năng giữ gìn cảnh tán h  của ý, 
nên  gọi là pháp.
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H ết thảy  loại như vậy là các pháp sai biệt, 
phải nên  rõ biết.

3. Do vô  vi:
N ên biết như đã nói ở trên , trong phần Pháp.
Ôt-Đà-Nam trùng tuyên kệ:

Tự tánh và sở y,
Sở duyên, trợ bạn, nghiệp.
Do năm  chủng môn này 
Các tâm  chuyển sai khác.

Trong đây nêu rõ do 5 pháp nên có 6 thức 
th â n  sai b iệt chuyển, bao gồm: tự  tánh , sở y, sở 
duyên, trợ  bạn  và tác nghiệp.

Lại nữa, cũng cần biết về nhiếp uẩn th iện  
xảo, nhiếp giới th iện  xảo, nhiếp xứ th iện  xảo, nhiếp 
duyên khởi th iện  xảo, nhiếp xứ phi xứ th iện  xảo, 
nhiếp căn th iện  xảo.

Lại nữa, ngôn ngữ chư P h ậ t nhiếp lấy 9 việc. 
Chín việc là gì? 1. Việc hữu tình; 2. Việc thọ dụng;
3. Việc sanh khởi; 4. Việc an trụ; 5. Việc nhiễm  
tịnh; 6. Việc sai khác; 7. Việc người thuyết; 8. Việc 
được thuyết; 9. Việc chúng hội.
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Việc hữu tình: là 5 thủ uẩn.
Việc thọ dụng: là 12 xứ.
Việc sanh khởi: là 12 phần duyên khởi và 

duyên sanh.
Việc an  trụ: là 4 thực.
Việc nhiễm  tịnh: là bốn thánh  đế.
Việc sai khác: là vô lượng giới.
Việc người thuyết: là P hật và đệ tử  Phật.
Việc được thuyết: là bcín niệm trụ... cho đến 

pháp Bồ-đề phần.
Việc chúng hội: là 8 thánh  chúng: 1. Chúng 

Sát-đế-lợi; 2. Chúng Bà-la môn; 3. Chúng Trưởng 
giả; 4. Chúng Sa-môn; 5. Chúng Tứ đại th iên  vương;
6. Chúng Tam thập  tam  thiên; 7. Chúng Diệm ma 
thiên; 8. Chúng Phạm  thiên.

Lại Ốt-Đà-Nam nói:

Tụ sắc, phẩm  tương ưng,
Tướng thế  gian và duyên,
Thiện thảy môn sai biệt,
Thiện xảo, sự rốt sau.

£ 0 0 3



Quyển 4
Thứ 3. CÓ TẦM CÓ TỨ ĐỊA

Thứ 4. KHÔNG TẦM CHỈ CÓ TỨ ĐỊA
Thứ 5ề KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ ĐỊA  

Phần 1

Như vậy đã thuyết Ý địa. Sao gọi là Có tầm  có 
tứ  đ ịa 1? Sao gọi là Không tầm chỉ có tứ địa ? Sao gọi 
là Không tầm  không tứ đ ịa?

Ôt-Đà-Nam nói chung:

Giới, tướng, như lý, không như lý,
Tạp nhiễm  thảy khởi là rốt sau.

Ba địa như th ế  lược lấy 5 môn để th i th iế t 
k iến lập. Những gì là năm? A. Dùng giới; B. Dùng 
tướng; c .  Dùng như lý tác ý; D. Dùng không như lý 
tấc ý; E . Dùng hết thảv tạp  nhiễm  khởi.

A. D ù n g giớ i đê th i th iế t  k iến  lậ p  ba địa:
Ot-Đà-Nam nói riêng:

Số, xứ, lượng, thọ, thọ dụng, sanh,
Tự  thể, phân biệt nhân duyên quả.
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N ên biết giới đây do 8 tướng mà được kiến 
lập: 1. Số; 2. Xứ; 3. Kích thước của hữu tình; 4. 
Tuổi thọ của hữu tình; 5. Thọ dụng của hữu tình; 6. 
Sanh; 7. Tự thể; 8. N hân, duyên, quả.

l ẽ Sô" k iên  lập  giới:
Lược có 3 giới là Dục giới, sắc  giới và Vô sắc 

giới. Ba chủng như vậy gọi là đọa nhiếp giới.
Chẳng phải đọa nhiếp giới, đó là phương tiện, 

bao gồm: th ân  diệt, vô hý luận, vô lậu giới. Trong 
đây, Dục giới và sắc giới Sơ tĩnh lự, trừ  tĩnh lự trung 
gian hoặc định hoặc sanh, thì gọi là Có tầm  có tứ 
địa. Nếu tĩnh  lự trung gian hoặc định hoặc sanh, thì 
gọi là Không tầm  chỉ có tứ địa; hữu tình nếu tu 
Không tầm  chỉ có tứ đây sẽ được làm Đại phạm. Từ 
Đệ nhị tĩnh  lự trở lên, Hữu sắc giới và Vô sắc giới 
đều gọi là Không tầm  không tứ địa. Trong đây do 
đạo lý lìa dục tầm  tứ mà nói là Không tầm  không tứ 
địa, chẳng phải do không hiện hành tầm  tứ vậy. Vì 
cớ sao? Người chưa ly dục Dục giới, do tác ý dẫn đạo 
sai khác, ở một thời gian cũng có ý không tầm  không 
tứ hiện hành. Người đã lìa dục tầm  tứ  cũng có tầm  
tứ hiện hành. Như người lúc ra khỏi định kia và
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sanh về cõi kia, nếu là định hữu vi vô lậu giới nhiếp 
thuộc Sơ tĩnh  lự, th ì cũng gọi là Có tầm  có tứ  địa. 
Vì nương pháp xứ tầm  tứ, duyên chân như làm 
cảnh m à nhập định đây, vì chẳng do phân  biệt 
h iện  hành , còn lại như trước thuyết.

2. Xứ sở  k iến  lập  giới:
- ở  trong Dục giới có 36 xứ, đó là 8 Đại địa 

ngục. Những gì là tám? 1. Đẳng hoạt; 2. Hắc thằng;
3. Chúng hợp; 4. Hiệu khiếu; 5. Đại hiệu khiếu; 6. 
Thiêu nhiệt; 7. Cực thiêu nhiệt; 8. Vô gián. Các 
Đại địa ngục đây rộng 10.000 du-thiện-na.

Phía ngoài lại có 8 H àn địa ngục. Những gì là 
tám ? 1. Phỏng da địa ngục; 2. Phỏng vỡ địa ngục; 3. 
H át-triết-hổ địa ngục; 4. Hách-hách-phàm địa ngục;
5. Hổ-hổ-phàm địa ngục; 6. Sen xanh địa ngục; 7. 
Sen hồng địa ngục; 8. Sen hồng lớn địa ngục.

Từ đây đi xuống 32.000 du-thiện-na sẽ đến 
Đẳng hoạt địa ngục. Rồi từ đây lại cách 4.000 du- 
th iện-na có địa ngục khác. Như cõi Đẳng hoạt địa 
ngục, th ì cõi H àn địa ngục đầu tiên  cũng vậy. Rồi 
từ  đây lạ i cách 2.000 du-thiện-na, nên  b iế t có các 
địa ngục khác.
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Lại có xứ sở của loài ngạ quỷ. Lại có xứ sở của 
loài phi th iên . Bàng sanh, người và trờ i đồng m ột 
xứ sở, nên  không kiến lập riêng.

Lại có 4 đại châu như trước thuyết. Lại có 8 
trung châu.

Lại trời Dục giới có 6 xứ: 1. Trời Tứ đại vương 
chúng; 2. Trời Tam thập tam; 3. Trời Thời phân; 4. 
Trời Tri túc; 5. Trời Hóa lạc; 6. Trời Tha hóa tự  tại.

Lại có th iên  cung Ma-la thuộc trờ i Tha hóa tự  
tạ i, nhưng xứ sở cao hơn.

Lại có Độc n h ấ t địa ngục và Cận biên địa 
ngục, do giáp ranh  với hai địa ngục là Đại địa ngục 
và H àn  địa ngục, nên  không lập xứ riêngế

Lại trong cõi người cũng có m ột phần  Độc 
n h ấ t địa ngục, như Tôn giả Thủ Duyên Đậu Tử nói: 
“Ta thấy  các hữu tình  bị thiêu đốt, th iêu đốt cực 
độ, th iêu đốt cực độ khắp, gom lại là m ột nhóm 
thiêu đốt”.

H ết thảy  36 xứ như vậy gọi là Dục giới.
- Ở trong Sắc giới có 18 xứ, đó là 3 cõi trời 

Phạm  chúng, Phạm  tiên  ích, Đại phạm, do huân tu 
Sơ tĩnh lự phẩm hạ, trung, thượng sai khác mà thành.

Ba cõi trờ i Thiểu quang, Vô lượng quang, Cực
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tịn h  quang, do huân tu Đệ nhị tĩn h  lự phẩm  hạ, 
trung, thượng sai khác mà thành.

Ba cõi trời Thiểu tịnh, Vô lượng tịnh , Biến 
tịnh , do huân tu Đệ tam  tĩnh  lự phẩm  hạ, trung 
thượng sai khác mà thành.

Ba cõi trờ i Vô vân, Phước sanh, Quảng quả, do 
huân tu Đệ tứ  tĩnh  lự phẩm  hạ, trung, thượng sai 
khác m à th à n h ệ Trời Vô tưởng thuộc trờ i Quảng 
quả, không phải một xứ riêng khác.

Có 5 tịnh  cung là nơi chư Thánh dừng ở, nhưng 
không cùng sông chung là Vô phiền, Vô nhiệt, 
T hiện hiện, Thiện kiến và sắc  cứu cánh. Năm  xứ 
này do tạp  huân tu Đệ tứ tĩnh  lự phẩm  hạ, trung, 
thượng rấ t  tối thượng thù thắng.

Lại vượt qua xứ tịnh  cung, là đến trụ  xứ Đại tự 
tạ i. Đây có Bồ-tát thập  địa, do cực huân tu địa thứ 
mười m à được sanh về đây.

- Ở trong Vô sắc giới có 4 xứ sở, hoặc không có 
xứ sở.

3. K ích thước củ a  hữu tìn h  k iế n  lậ p  giởi:
Người ở Thiệm-bộ châu th ân  h ình  không n h ất 

định, hoặc có lúc cao lớn, hoặc có lúc thấp  nhỏ.
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Nhưng tùy theo khủy tay của mỗi người, kích thước 
th â n  h ình  là 3 khủy tay rưỡi.

Người ở Đông tì-đề-ha châu th â n  h ình  n h ấ t 
định, cũng cao 3 khủy tay rưỡi theo chiều dài của 
khủy tay  mình. Nhưng hữu tình  châu này th ân  
h ình  cao lớn.

Như th ân  h ình  ở Đông tì-đề-ha, người ở Tây 
cù-đa-ni châu và Bắc câu-lô châu th ân  h ình  cũng 
vậy nhưng cao lớn hơn.

T hân h ình trờ i Tứ đại vương chúng bằng m ột 
phần tư  câu-lô-xá. Thân hình trời Tam th ập  tam  
lại tăng  thêm  m ột chân (từ đầu gối trở  xuống). 
Thân h ình  trời Đế thích bằng nửa câu-lô-xá. Thân 
h ình  trờ i Thời phân cũng bằng nửa câu-lô-xá. T ất 
cả kích thước th ân  hình của các cõi trời khác, mỗi 
cõi tăn g  dần thêm  một chân.

Thân hình trời Phạm chúng bằng nửa du-thiện- 
na. Thân hình trời Phạm  tiên  ích là 1 du-thiện-na. 
Thân h ình  trời Đại phạm bằng 1 du-thiện-na rưỡi. 
Thân hình trời Thiểu quang bằng 2 du-thiện-na. 
Thân hình của tấ t  cả trời còn lại, mỗi mỗi cõi trời 
dần tăng phân nửa du-thiện-na. Trừ trời Vô vân, 
nên biết trời kia thân  hình giảm 3 du-thiện-na.
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Lại Đại địa ngục thân  hình của hữu tình  không 
n h ấ t định. Nếu kẻ gây tạo và kh iến  tăng  trưởng 
nghiệp ác b ấ t th iện  cực nặng, kia sẽ cảm kích 
thước th â n  h ình  rộng lớn, còn lại th ì chẳng vậy.

Như Đại địa ngục, th ì H àn địa ngục, Độc n h ấ t 
địa ngục, Cận biên địa ngục, bàng sanh và ngạ quỷ 
nên  b iế t cũng vậy.

T hân  h ình  của các phi th iên  lớn nhỏ cũng 
như trờ i Tam thập  tam.

Vô sắc giới vì không có sắc nên không có kích 
thước th â n  hình.

4. T uổi thọ  củ a  hữ u  tìn h  k iế n  lậ p  giới:
Người Nam thiệm-bộ châu tuổi thọ không nhất 

định. Ở cõi người lấy 30 ngày đêm làm  m ột tháng, 
12 tháng  làm  1 tuổi. Hoặc có lúc thọ vô lượng tuổi, 
hoặc có lúc thọ 80.000 tuổi, hoặc có lúc tuổi thọ 
giảm  dần cho đến 10 tuổi. Người Đông tỳ-đề-ha 
châu tuổi thọ n h ấ t định là 250 tuổi. Người Tây cù- 
đa-ni châu tuổi thọ n h ấ t định là 500 tuổi. Người 
Bắc câu-lô châu tuổi thọ n h ấ t định là 1.000 tuổi.

Lại 50 năm  ở nhân gian bằng 1 ngày 1 đêm của 
trời Tứ đại vương chúngể Lấy ngày đêm đây tính  30
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ngày đêm làm 1 tháng, 12 tháng làm 1 năm , th ì các 
chúng trời kia tuổi thọ là 500 tuổiệ Lại 100 năm  ở 
nhân gian bằng 1 ngày 1 đêm của trời Tam thập  
tam, lấy ngày đêm đây như trước đã thuyết, th ì các 
chúng trời kia tuổi thọ là 1.000 năm.

Như vậy, các cõi trờ i còn lại cho đến trờ i Tha 
hóa tự  tạ i, ngày đêm và tuổi thọ cứ dần dần tăng  
gấp đôi so với cõi trời trước.

Lại trờ i Tứ đại vương chúng đầy đủ tuổi thọ là 
500 năm , th ì Đẳng hoạt địa ngục là 1 ngày 1 đêm. 
Tức lấy ngày đêm đây tính  30 ngày làm  1 tháng, 
12 tháng  làm  1 năm  th ì Đại địa ngục k ia tuổi thọ 
500 năm .

Như lấy tuổi thọ của Tứ đại vương chúng thành  
tuổi thọ của Đẳng hoạt Đại địa ngục, th ì lấy tuổi 
thọ của trờ i Tam thập  tam  th àn h  tuổi thọ của Hắc 
thằng  Đại địa ngục, lấy tuổi thọ của trờ i Thời phân 
th àn h  tuổi thọ của Chúng hợp Đại địa ngục, lấy 
tuổi thọ của trờ i Tri túc thành  tuổi thọ của Hiệu 
khiếu Đại địa ngục, lấy tuổi thọ của trờ i Hóa lạc 
th àn h  tuổi thọ của Đại hiệu khiếu Đại địa ngục, 
lấy tuổi thọ của trờ i Tha hóa tự tạ i th àn h  tuổi thọ 
của Thiêu n h iệ t Đại địa ngục nên  b iế t cũng vậy.
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Hữu tìn h  của Cực thiêu nh iệ t Đại địa ngục thọ nửa 
trung kiếp. Hữu tình  của Vô gián Đại địa ngục thọ 
m ột trung kiếp.

Lại H àn địa ngục đôi với Đại địa ngục theo 
thứ  lớp tuổi thọ so với nhau gần bằng m ột nửa.

Lại hữu tình  thọ sanh ở Cận biên địa ngục và 
Độc n h ấ t địa ngục tuổi thọ không n h ấ t định.

Tuổi thọ của phi th iên  cũng như trờ i Tam 
th ập  tam . Bàng sanh và ngạ quỷ tuổi thọ không 
n h ấ t định.

Lại hữu tình  của trời Phạm  chúng thọ m ạng 
một kiếp là 20 trung kiếp. Hữu tình  của trời Phạm  
tiên  ích thọ m ạng một kiếp là 40 trung kiếp. Hữu 
tình  của trời Đại phạm thọ m ạng một kiếp là 60 
trung kiếp. Hữu tình  của trời Thiểu quang thọ mạng 
hai kiếp là 80 trung kiếp. Từ đây trở  lên, cõi trời 
Sắc giới còn lại thọ mạng so với nhau mỗi mỗi dần 
dần tăng  gấp bội. Chỉ trừ  Vô vân, nên biết trời kia 
thọ m ạng giảm 3 kiếp. Không vô biên xứ thọ 20.000 
kiếp. Thức vô biên xứ thọ 40.000 kiếp. Vô sở hữu xứ 
thọ 60.000 kiếp. Phi tưởng phi phi tưởng xứ thọ 
80.000 kiếp.

Trừ Bắc câu-lô châu, tấ t  cả xứ còn lại đều có
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trường hợp chết yểu. Lại người, quỷ, bàng sanh 
thú khi chết có th ân  cặn bã còn sót lại. Cõi trờ i và 
địa ngục th ì th â n  và thức đều m ất, không còn sót 
lại th â n  cặn bã.

5. Thọ d ụ n g  củ a  hữ u  tình  k iến  lậ p  giới:
Lược có 3 chủng: a. Thọ dụng khổ vui; b. Thọ 

dụng ăn  uống; c. Thọ dụng dâm dụcỗ
a. Thọ dụng khổ vui:
Hữu tình  na-lạc-ca phần nhiều chịu nhiều sự 

khổ cùng cực do bị trừng phạt. Hữu tìn h  bàng sanh 
phần nhiều chịu sự khổ do ăn  nuốt lẫn  nhau. Hữu 
tình  ngạ quỷ phần nhiều chịu sự khổ do r ấ t  đói 
khát. Hữu tình  cõi nhân  gian phần nhiều chịu sự 
khổ do th iếu thôn, mong cầu chủng chủng thứ. Hữu 
tình  cõi trờ i phần  nhiều chịu sự khổ do tướng suy 
hao và khi chết bị đọa xuống.

Lại ở trong Đẳng hoạt Đại địa ngục, hữu tình  
thọ nhiều sự khổ trị phạt. Đó là hữu tình  kia nghiệp 
tăng thượng m à tụ tập  cùng sanh nơi đây, mới có 
chủng chủng dụng cụ hành khổ thứ lớp phát sanh. 
Chúng lại giết hại lẫn  nhau, bằm thân  phơi nơi đất. 
Lúc ấy trong hư không phát ra tiếng lớn xướng lời
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như vầy: “Các hữu tình  kia phải trở lại Đẳng hoạt! 
Trở lại Đẳng hoạt!”. Thế rồi hữu tình  kia bỗng nhiên 
tỉnh  dậy, lại có dụng cụ hành khổ và giết hại tương 
tà n  nhau như trước đã thuyết. Do nhân  duyên đây 
trường thời thọ khổ, cho đến tấ t  cả nghiệp ác bất 
th iện  đã tạo từ đời trước chưa tận  h ế t th ì chưa ra 
khỏi. Đây gọi là Đẳng hoạt Đại địa ngục.

Lại ở trong Hắc thằng  Đại địa ngục, hữu tình  
thọ nhiều khổ tr ị phạt đau đớn. Đó là hữu tình  ở 
đây phần  nhiều bị ngục tố t của địa ngục ấy bắt 
trói, lấy dây đen xâu kết dính lại, hoặc căng ra  làm 
bốn phương, hoặc làm  tám  phương. Chúng đã bị 
xâu k ế t dính lại, tùy theo chỗ của m ình hoặc bị 
đục, hoặc bị đẽo, hoặc bị chặt, hoặc bị khoét. Do 
h ế t thảy  chủng chủng nhân  duyên như vậy trường 
thời thọ khổ, cho đến nghiệp ác b ấ t th iện  đã tạo 
từ  đời trước chưa tậ n  h ế t th ì chưa ra  khỏi. Đây gọi 
là Hắc thằng  Đại địa ngục.

Lại ở trong Chúng hợp Đại địa ngục, hữu tình 
phần nhiều chịu khổ trị phạt rấ t  nặng. Đó là khi 
các hữu tình  tụ tập, bấy giờ có ngục tố t của địa ngục 
ấy bắt trói, lùa ép vào núi lớn hai đầu dê sắt. Kia đã 
vào rồi hai đầu núi ép lại, khiến tấ t  cả máu huyết
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phun vọt ra. Như núi hai đầu dê sắt, th ì núi hai đầu 
dê cái sắt, núi hai đầu ngựa sắt, núi hai đầu voi sắt, 
núi hai đầu sư tử sắt, núi hai đầu hổ sắ t cũng vậy. 
Kế đến lại khiến hữu tình  kia gom lại, bỏ vào trong 
cái m áng sắ t lớn và ép lại như ép mía, khiến máu 
huyết tuôn trào ra. Sau đó tiếp tục gom trở lại, bấy 
giờ có núi sắ t lớn từ trên  rơi xuống khiến hữu tình  
kia bị té nhào trên  m ặt đất bằng sắt, hoặc bị chặt, 
hoặc bị đâm, hoặc bị giã, hoặc bị chia cắt, khiến 
máu huyết tuôn chảy. Do nhân duyên đây trường 
thời thọ khổ, cho đến tấ t  cả nghiệp ác bất th iện  đã 
tạo ra  từ  đời trước chưa tận  hết th ì chưa ra khỏi. 
Đây gọi là Chúng hợp Đại địa ngục.

Lại ở trong Hiệu khiếu Đại địa ngục, hữu tình  
thọ nhiều trị phạt khổ rấ t nặng. Đó là hữu tình  kia 
tìm  cầu nhà cửa nên bị đưa vào trong nhà sắ t lớn. 
Lùa kia vào rồi, liền nổi lửa lên thiêu đốt, thiêu đốt 
cực độ, thiêu đốt cực độ khắp. Do bị thiêu đốt, thông 
khổ bức th iế t phát tiếng kêu gào. Do nhân  duyên 
đây trường thời thọ khổ, cho đến tấ t cả nghiệp ác 
bất th iện  đã tạo từ  đời trước chưa tận  h ế t th ì chưa 
ra  khỏi. Đây gọi là Hiệu khiếu Đại địa ngục.

Lại ở trong Đại hiệu khiếu Đại địa ngục, hữu
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tình  thọ khổ não có sự sai khác so với các địa ngục 
trước. Đó là nhà cửa trong đây như bào thai, cho 
nên  địa ngục đây gọi là Đại hiệu khiếu.

Lại ở trong Thiêu nh iệ t Đại địa ngục, hữu 
tình  thọ nhiều khổ trị phạt rấ t  nặng. Đó là các 
hữu tình  bị ngục tố t của địa ngục đây b ắ t trói, đặt 
lên tấm  vỉ sắ t rộng vô lượng du-thiện-na để thiêu 
đốt, thiêu đốt cực độ, thiêu đốt cực độ khắp, nướng 
khô rồi lậ t qua lậ t lại khiến trong ngoài đều bị 
cháy đen. Lại như nướng cá, dùng cây chĩa ba bằng 
sắ t thọc xuyên từ  dưới lên  trên  đỉnh đầu rồi lậ t 
qua lậ t lạ i nướng, khiến các căn và các lỗ chân 
lông của hữu tình  thảy đều phun lửa. Lại đặ t hữu 
tình  trê n  đất bằng sắ t lớn đốt cháy, đốt cháy cực 
độ, đốt cháy cực độ khắp. Lại lậ t ngửa hoặc lậ t sấp 
đốt nóng, cực nóng, khắp cực thiêu nóng, rồi dùng 
chùy sắ t lớn hoặc đánh, hoặc giã, kh iến  th â n  hình 
n á t nhừ như th ịt đập. Do nhân  duyên đây trường 
thời thọ khổ, cho đến tấ t  cả nghiệp ác b ấ t th iện  
tạo ra  từ  đời trước chưa tậ n  h ế t th ì chưa ra  khỏi. 
Đây gọi là Thiêu nh iệ t Đại địa ngụcế

Lại ở trong Cực thiêu nh iệ t Đại địa ngục, khổ 
não hữu tìn h  phải chịu có sự sai khác so với Thiêu
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nh iệ t địa ngục. Đó là ngục tố t lấy cây chĩa ba bằng 
sắ t r ấ t  nóng, xuyên từ dưới thông lên  đến hai bắp 
tay  và đỉnh đầu. Do nhân  duyên đây m ắt, tai, mũi, 
m iệng và các lỗ chân lông lửa phun ra  dữ dội. Lại 
lấy lá đồng, lá sắ t to lớn nung th ậ t nóng, bọc khắp 
th ân  hữu tình. Lại lộn ngược hữu tình  bỏ vào nồi 
sắ t lớn đầy trà n  nước tro đun nóng cực độ để hầm  
nấu. Nước sôi trào  lên  khiến hữu tình  đây hoặc nổi 
hoặc chìm cuộn theo chiều nước sôi, máu th ịt và 
các chi phần  gân, tủy... đều n á t nhừ, chỉ còn xương 
vụn. Ngục tố t lại tìm  vớt ra  đem đặt trên  đ ấ t bằng 
sắ t kh iến  da th ịt  và máu gân sanh lại như cũ, rồi 
đem bỏ lại trong nồi sắt... Còn lại như trong Thiêu 
nh iệ t đại địa ngục đã nói. Do nhân  duyên đây 
trường thời thọ khổ, cho đến nghiệp ác b ấ t th iện  
đã tạo từ  đời trước chưa tậ n  hết th ì chưa ra  khỏi. 
Đây gọi là Cực thiêu nh iệt Đại địa ngục.

Lại ở trong Vô gián Đại địa ngục, hữu tình  
chịu khổ tr ị phạt rấ t  nặng. Đó là qua phương đông 
nhiều trăm  du-thiện-na, trên  m ặt đấ t bằng sắ t lớn 
rấ t  nóng, nóng cực độ, nóng cực độ khắp, có lửa 
bùng cháy dữ dội bay đến hữu tình  kia xuyên vào 
da th ịt, bứt gân phá xương, hủy hoại tủy, kh iến
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th â n  hữu tình  cháy rực như cây đuốc bằng mỡ, 
toàn th ân  đều thành  ngọn lửa m ạnh. Như ở phương 
đông th ì phương nam, tây, bắc cũng lại như vậy. Do 
n hân  duyên đây các hữu tình  kia cùng ngọn lửa 
m ạnh hòa tạp  với nhau, chỉ thấy  lửa từ  bốn phương 
tụ lạ i cháy m ạnh không dứt. Sự thông khổ phải 
chịu không phút tạm  dừng, chỉ do nghe trong ấy 
vang tiếng  khổ kêu gào thảm  th iế t mà biết là có 
chúng sanh. Lại dùng nia sắ t tròn  đầy trà n  than  
rực lửa, cực nóng, cực nóng khắp đốt nướng hữu 
tình  cháy th àn h  tro. Lại đặt chúng trê n  đất bằng 
sắ t nóng, b ắ t trèo lên núi sắ t cháy đỏ, lên  rồi lại 
xuống, xuống rồi lại lên. Từ trong m iệng kéo lưỡi 
căng ra, dùng trăm  đinh sắ t đóng vào cho đến 
không có m ột nếp nhăn  gấp như căng da trâu. Lại 
b ắ t nằm  ngửa trên  đất bằng sắ t nóng, lấy kềm  sắ t 
cháy đỏ kẹp m iệng bắt hả ra, rồi lấy hòn sắ t đỏ 
lớn rấ t  nóng, nóng cực độ, nóng cực độ khắp bỏ vào 
trong miệng, tức thì miệng bốc cháy, qua yết hầu 
rồi thẳng  tạng  phủ theo đường dưới ra  ngoài. Lại 
lấy nước đồng sôi rót vào trong miệng đốt cháy 
miệng, qua yết hầu rồi đến tạng phủ theo đường 
dưới ra  ngoài. Khổ não còn lại như Cực nh iệ t đại địa
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ngục đã nói. Do nhân  duyên đây trường thời thọ 
khổ, cho đến nghiệp ác bất th iện  đã tạo từ  đời trước 
chưa tậ n  h ế t th ì chưa ra khỏi. Đây gọi là Vô gián địa 
ngục, phần nhiều kẻ tạo nghiệp vô gián sẽ đến 
sanh trong đây. Đây chỉ lược nói những khổ cụ thô, 
ở trong đại địa ngục chẳng phải chỉ có vậy, còn có 
nhiều chủng chủng khổ cụ mà chẳng thể kể ra.

Lại ở trong Cận biên địa ngục, các loại hữu 
tình  thọ khổ trị phạt rấ t  nặng. Đó là trong tấ t  cả 
các Đại địa ngục bốn hướng có bôn bức tường cao 
vây quanh bằng sắt, có bcín cửa ra  vào. Hữu tình  
chạy ra  theo bốn cửa bốn hướng. Bên ngoài mỗi 
m ột cửa có bốn khu vườn. Ban đầu là vườn tro nóng 
ngang đầu gối. Các hữu tình  kia chạy ra  vì tìm  cầu 
nhà ở m à đến đây, dưới chân da th ịt máu huyết 
khắp đều n á t nhừ, khi cất bước th ì chân sanh trở  
lại như cũ. Kế vườn tro nóng không gián đoạn lại 
có đầm  bùn phẩn xác chết. Các hữu tình  vì cầu nhà 
ở nên  từ  cửa th àn h  đi ra  sập vào đầm này. Đầu 
chân đều chìm trong hố phẩn xác chết. Có các loại 
trùng nhiều chân gọi là nương-tri-tóa xuyên da vào 
th ịt, cắt gân  phá xương lấy tủy mà ăn. Kế đầm bùn 
phẩn xác chết không gián đoạn, lạ i có đao kiếm
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chĩa mũi nhọn làm đường. Các hữu tình  k ia vì tìm  
cầu nhà ở từ  thành  kia đi đến đây, khi đặ t chân 
xuống th ì da th ịt gân máu thảy  đều bị chém n á t 
nhừ, khi cất chân lên liền lành  lại như cũ. Kế 
đường đao kiếm  không gián đoạn lại có rừng lá 
đao. Các hữu tình  kia vì tìm  cầu nhà ở nên  từ  cửa 
th àn h  kia chạy ra, đến núp dưới bóng cây m át. Mới 
vừa ngồi xuống, gió liền thổi đao kiếm  rơi xuống 
cắt chặt th â n  thể, khiến tấ t  cả các chi phần th ân  
th ể  văng đầy đất... có chó Hắc ly cắn xé m à ăn. Từ 
rừng lá đao không gián đoạn, có rừng cây lạp-m ạt- 
lê bằng sắt. Các hữu tình  kia vì tìm  cầu nhà ở chạy 
đến leo lên  cây. Đương lên thời tấ t  cả đầu lá nhọn 
thảy  đều đâm xuống, khi muốn xuống thời tấ t  cả 
đầu lá nhọn lại chĩa lên. Do nhân  duyên đây lá sắ t 
nhọn đâm xuyên thân , đâm khắp các chi phần. 
Bấy giờ liền  có quạ mỏ bằng sắ t to lớn đậu trên  
đầu, hoặc trên  vai tìm  kiếm mổ con ngươi m ắt mà 
ăn. Từ rừng cây thiết-m ạt-lê không gián  đoạn lại 
có sông rộng lớn, đầy nước tro nóng sôi sùng sục. 
Các hữu tình  kia vì tìm  cầu nhà ở nên  từ  th àn h  kia 
chạy ra  liền  rớt xuống sông này. Giống như lấy đậu 
bỏ vào nồi to, dùng lửa để nấu nhừ, hữu tình  cũng
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vậy. Trong sông đây hữu tình  theo nước sôi bốc lên 
trên , trô i lềnh bềnh khắp m ặt sông rồi dạ t vào hai 
bên bờ. Có các ngục tố t tay cầm gậy dây và lấy lưới 
lớn giăng ra  ngang dọc khiến các hữu tình  kia 
không lọt ra  được, rồi ngục tố t khác dùng dây hoặc 
lưới vớt lên. Lại đặ t hữu tình  kia nằm  ngửa trên  
m ặt đ ấ t sắ t nóng rộng lớn mà xét hỏi : “Nay các 
ngươi muốn cầu gì?”. Hữu tình kia đáp rằng: “Chúng 
tôi nay chịu khổ cùng cực không còn b iế t gì, bị 
chủng chủng đói khổ bức bách”. Bấy giờ ngục tố t 
dùng kềm  sắ t kẹp miệng, lấy hòn sắ t cực nóng bỏ 
vào trong miệng, còn lại như trước đã nói. Nếu kia 
đáp rằng: “Chúng tôi nay bị khổ của khát bức bách”, 
bấy giờ ngục tố t liền lấy nước đồng sôi ró t vào 
trong miệng. Do nhân  duyên đây trường thời thọ 
khổ, cho đến tấ t  cả nghiệp ác bất th iện  đã tạo đời 
trước chưa tậ n  h ế t th ì chưa ra  khỏi. Trong đây 
hoặc đường đao kiếm, hoặc đường đao, hoặc rừng 
lá đao, hoặc rừng th iế t lạp-m ạt-lê đều gọi chung 
làm  một, cho nên nói có bốn vườn.

Lại hữu tình  thọ sanh ở H àn địa ngục th ì chịu 
nhiều khổ cực lạnh.

Hữu tình  thọ sanh trong Phỏng da địa ngục,
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bị tiếp  xúc với sự cực lạnh  rộng lớn của m ặt đất 
nên  tấ t  cả th ân  phần thảy  đều cuốn co lại giống 
như vết phỏng. Cho nên na-lạc-ca đây gọi là Phỏng 
da địa ngục.

Ở Phỏng vỡ địa ngục có sự sai khác, tức là 
giống như vết phỏng cương mủ phồng lên  rồi bị vỡ 
ra, máu mủ tuôn chảy, vết thương co nhăn  lại. Cho 
nên  địa ngục đây gọi là Phỏng vỡ.

Lại H át-triế t-hổ , H ách-hách-phàm , Hổ-hổ- 
phàm , ba địa ngục đây bởi âm  thanh  khổ hữu tình  
kia sai khác nên  lấy đây lập tên.

Trong Sen xanh địa ngục, hữu tình  ở đó bị 
tiếp  xúc với cái lạnh  cắt da của m ặt đất, nên  tấ t  cả 
th â n  phần  thảy  đều xanh ứ, da bị nứt nẻ th àn h  
m ảnh nhỏ hoặc năm  hoặc sáu, nên  địa ngục đây 
gọi là Sen xanh.

Trong Sen hồng địa ngục th ì có sự sai khác, 
tức hữu tìn h  kia đã vượt qua sự xanh bầm , sắc da 
biến hồng đỏ, da bị cắt ra  hoặc mười hoặc nhiều 
m ảnh, nên  địa ngục đây gọi là Sen hồng.

Trong Sen hồng lớn địa ngục có sự sai khác. 
Đó là th â n  phần của hữu tình  k ia hồng đỏ sậm  lại, 
da bị xé rách hoặc trăm  hoặc nhiều m ảnh, cho nên
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địa ngục đây gọi là Sen hồng lớn.
Lại trong Độc n h ấ t địa ngục, mỗi mỗi hữu 

h ình  ở nơi tự  nghiệp của th ân  m ình m à chiêu cảm 
sanh trong địa ngục đây, thọ nhiều chủng chủng 
đại khổ, như trong kinh, Ngài K iết Tường hỏi và 
Thái Duyên Đậu Tử rộng nói. Cho nên  địa ngục 
đây gọi là Độc nhất.

Lại ở loài bàng sanh th ì giết hạ i ăn  nuốt lẫn  
nhau, như các thú nhỏ sức yếu bị các thú m ạnh 
giết hại. Do nhân  duyên đây thọ chủng chủng khổ, 
không được tự  tạ i. Lại chịu sự bức bách tró i buộc, 
đánh đập bằng roi gậy. Lại bị người trờ i lấy làm  
vật dụng nuôi sông. Do nhân  duyên đây thọ đầy đủ 
chủng chủng khổ não cùng cực.

Lại ở thú ngạ quỷ lược có 3 chủng: 1. Do bên 
ngoài chướng ngại ăn  uống; 2. Do bên trong chướng 
ngại ăn  uống; 3. Không bị chướng ngại ăn  uống.

Sao gọi là do bên ngoài chướng ngại ăn  uống? 
Các loài hữu tình  có thói quen keo lẫn  phẩm  thượng, 
nên khi m ất th ân  sanh trong loài ngạ quỷ, thường 
chịu cảnh đói khát. Da th ịt máu tủy thảy  đều khô 
k iệt giống như tro nóng. Đầu tóc rối bù, sắc m ặt đen 
sậm, môi miệng khô cháy, thường lấy lưỡi liếm miệng
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m ặt. Sợ hãi đói khát, rong ruổi chạy khắp nơi, tìm  
đến ao suối. Nhưng lại bị hữu tình  khác tay cầm dao 
gậy và lấy lưới dây giăng ra  gìn giữ nên không đến 
được. Nếu có kẻ đủ m ạnh vượt qua các chướng ngại 
đến được khe suối, th ì nước lại biến thành  mủ máu 
nên không thể uống. H ết thảy ngạ quỷ như vậy gọi 
là do bên ngoài chướng ngại ăn  uống.

Sao gọi là do bên trong chướng ngại ăn  uống? 
Có các hữu tìn h  m iệng nhỏ như cây kim , hoặc 
m iệng như bó đuốc, hoặc cổ có cục bướu, bụng to. 
Do n h ân  duyên đây tuy có thức ăn  uống m à không 
th ể  tự  nh iên  hoặc ăn  hoặc uống. H ết thảy  ngạ quỷ 
như vậy gọi là do bên trong chướng ngại ăn  uống.

Sao gọi là không bị chướng ngại ăn  uống? Có 
ngạ quỷ tên  là M ãnh diệm m ạn, thức ăn  uống đưa 
đến miệng đều bị bốc cháy, do nhân  duyên đây bị 
khổ đói k h á t không ngừng. Lại có ngạ quỷ tên  là Ăn 
phẩn uế, có một số ăn  phẩn uế, có m ột số ăn  uống 
những thứ  hôi thôi nhơ nhớp, tuy có thức ăn  cao 
lương mỹ vị cũng không ăn  được. Lại có m ột số tự 
cắt th ân  m ình lấy th ịt m à ăn, nếu có được thức ăn  
khác cũng không thể ăn  đượcệ H ết thảy  loại ngạ quỷ 
như vậy gọi là không bị chướng ngại ăn  uống.
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Lại hữu tìn h  thọ sanh trong loài người phần 
nhiều thọ khổ của sự thiếu thốn. Đó là: khổ thiếu 
thốn do đói k h á t sanh, khổ do những điều ham  
muốn m à không được toại, khổ thiếu thốn  do thức 
ăn  uống thô, khổ thiếu thốn do truy cầu bức bách, 
khổ do thời tiế t thay đổi hoặc lạnh  hoặc nóng, khổ 
thiếu thốn  do không có nhà cửa che th ân , khổ 
thiếu thôn  do thời vận đen đủi, khổ thiếu thôn  do 
sự nghiệp gây dựng đều không có k ế t quả. Lại chịu 
khổ biến hoại của sanh, già, bệnh chết. Còn trong 
na-lạc-ca th ì chết là vui, nên trong cõi này chẳng 
lập chết là khổ.

Lại, trong cõi trời không có các chi tiế t khổ, 
m à có chết đọa khổ. Như trong kinh thuyết: “Có 
các th iên  tử  lúc sắp m ạng chung thời có năm  tướng 
h iện ra: 1. Y không có cấu nhiễm , nay có cấu nhiễm  
hiện; 2. Hoa cài đầu không héo, nay bị héo úa; 3. 
Nách chảy mồ hôi; 4. Thân thể hôi dơ; 5. Thiên tử 
và chúng chư th iên  chẳng vui ngồi trên  bản  tòa. 
Khi th iên  tử  kia nằm  trong rừng, thấy  các th iên  
nữ cùng th iên  tử  khác vui chơi đùa giỡn, thấy  vậy 
rồi sanh đại ưu khổ”.

Lại chịu khổ do lo sợ bị lăng m iệt, kh inh  khi.
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Vì cớ sao? Bởi khi có người th àn h  tựu tụ phước 
rộng lớn và năm  dục rộng lớn thời sẽ được sanh 
làm  th iên  tử. Các th iên  tử  bạc phước kia thấy  rồi 
liền  sanh lo sợ, do nhân  duyên đây thọ đại ưu khổ.

Lại thọ khổ của sự đâm chém phá hoại xua 
đuổi tà n  hại. Vì cớ sao? Do trời và phi th iên  đánh 
giết lẫn  nhau, cầm bôn loại binh khí là vàng, bạc, 
pha lê, lưu ly cùng nhau giao chiến. Bấy giờ chư 
th iên  cùng với phi thiên, hoặc các chi phần  bị cắt 
đoạn, hoặc bị chém đứt, hoặc lại đến chết. Nếu chi 
phần  bị đứt hay th ân  bị đoạn liền lành  lạ i như cũ, 
nếu phần  đầu bị chặt đứt th ì sẽ chết liền. Chư 
th iên  và phi th iên  xoay vần có thắng có thua, nhưng 
trờ i th ắn g  nhiều hơn vì th ế  lực m ạnh mẽ hơn. 
Nhưng cả hai nếu bị thua trậ n  sẽ tự  quay về cung 
của m ình, đồng loại chẳng lại thăm  hỏi an  ủi, do 
nhân  duyên đây liền ôm lòng ưu buồn. Nếu trời 
thắng, liền  vào cung phi th iên  hoan lạc cùng nữ 
phi th iên , do đây khởi đấu tran h  với nhau. Nếu phi 
th iên  thắng  sẽ vào cụng của chư th iên , vì cầu bôn 
chủng vị tô-đà mà sanh khởi đánh nhau.

Lại nên b iết các phi th iên thuộc cõi trời, nhưng 
nhiều siểm cuống, ôm lòng lừa dối huyễn hoặc, chẳng
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như chư th iên  là pháp khí thanh tịnh. Do nhân  
duyên đây có khi trong kinh thuyết là một cõi riêng. 
Phi th iên  đây th ậ t là chủng loại trời, nhưng do 
chẳng hành  pháp chư th iên  nên nói là phi thiên. 
Lại th iên  tử  có sức m ạnh một phen phát giận, tức 
các th iên  tử  yếu liền bị đuổi ra  khỏi cung mình.

Cho nên chư th iên  thọ 3 chủng khổ, đó là: 
chết đọa khổ, lăng  m iệt khổ và đâm  chém phá 
hoại xua đuổi tà n  hại khổ.

Lại hữu tìn h  cõi sắc  và cõi Vô sắc không có 
h ế t thảy  khổ như thế, do hữu tình  k ia không phải 
là v ậ t thọ khổ. Nhưng do thô trọng khổ, do có 
phiền não, do có chướng ngại, do đối với sông và 
chết không được tự  tạ i mà nói kia có khổ.

Lại trong cõi Vô lậu, tấ t  cả các khổ thô trọng 
đều vĩnh viễn đoạn dứt. Cho nên chỉ cõi đây là có 
nghĩa lạc thù thắng, nên biết tấ t  cả cõi còn lại đều 
là khổ.

Lại ở trong 4 chủng địa ngục không có thọ vui. 
Như trong địa ngục, th ì trong 3 chủng ngạ quỷ 
cũng vậy. Trong các Đại lực quỷ, bàng sanh và 
người có các v ậ t dụng bên ngoài đem lạ i sự vui, 
nhưng bị tướng tạp  của các khổ.
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Lại trong loài người, vui của Chuyển luân vương 
là tôi thắng  vi diệu. Khi Luân vương xuất h iện  nơi 
đời, bảy báu tự  nhiên xuất hiện, cho nên  nói vua 
k ia có đầy đủ bảy báu. Những gì là bảy? Đó là: xe 
báu, voi báu, ngựa báu, châu ma-ni báu, nữ báu, chủ 
kho tàn g  báu, chủ binh th ần  báu. Lúc bảy báu... 
xuất hiện, tướng nó th ế  nào? Tướng bảy báu đây 
h iện  ra  như kinh đã rộng thuyết. Nếu Chuyển luân 
vương cai tr ị bốn châu th ì tấ t  cả Tiểu vương đều 
k ính  ngưỡng uy đức mà quy thuận  theo, mỗi vua tự 
nói rằng: “T hành ấp tụ lạc đây là sở hữu của Đại 
vương. Duy nguyện Đại vương rủ lòng thương răn  
bảo, chúng tôi đều là kẻ tôi tớ của Người”. Bấy giờ 
Luân vương liền  ban chiếu răn  dạy: “Này các Tiểu 
vương, mỗi mỗi hãy ở đất nước của m ình, đem 
pháp m à quan tâm  giáo hóa, chớ dùng những điều 
phi pháp. Các vị chớ đốì với đấ t nước, đối với gia 
đình m ình m à hành  hạnh  phi pháp, hành  hạnh  
không bình đẳng”. Nếu là Luân vương của vua ba 
châu th ì trước phái sứ giả đi đến, về sau mới thuận  
theo việc m à giáo hóa. Nếu là Luân vương của hai 
châu, trước hưng binh th ị uy, về sau mới thuận  
theo việc m à giáo hóa. Nếu là Luân vương của m ột
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châu, phải tự  m ình đến k ia dùng binh khí ra  uy, về 
sau mới thuận  theo việc m à giáo hóa.

Lại các chúng trời thọ phước lạc cõi trờ i rộng 
lớn: h ình  sắc thù diệu, có nhiều thứ  vui thích, sống 
lâu ở trong cung điện của mình, trong ngoài th â n  
đều th an h  khiết, không có xú uế nhơ nhớp.

Lại trong th â n  của người có nhiều b ấ t tịnh  
như gân, xương, lá lách, thận , gan, tim... đủ thứ  
trầ n  cấu. Chư th iên  không có các b ấ t tịn h  này.

Lại các trờ i k ia có bốn loại cung điện do vàng, 
bạc, pha lê, lưu ly tạo thành , chủng chủng họa tiế t 
tơ lụa tô điểm trang  nghiêm, chủng chủng đài các, 
chủng chủng lầu quán, chủng chủng tầng  bậc, lớp 
lớp cửa lớn, chủng chủng m ành lưới đều r ấ t  đáng 
yêu thích. Chủng chủng ma-ni lấy làm  v ậ t trang  
sức, ánh  quang giáp vòng diệu chiếu lẫn  nhau.

Lại có cây thức ăn, từ  cây sanh ra  bốn vị thức 
ăn  tô-đà xanh, vàng, đỏ, trắng.

Lại có cây thức uống, từ đây sanh ra  nước 
uống ngọt ngào thơm ngon....

Lại có cây xe, từ  đây sanh ra  chủng chủng cỗ 
xe vi diệu như xe nhỏ, xe lớn, xe vua đi, xe chở v ậ t 
dụng...
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Lại có cây y phục, từ  đây sanh ra  chủng chủng 
xiêm y kỳ diệu, xiêm y m ịn m àng, nhu nhuyến, 
mềm m ại, diệu sắc tinh  khiết, tô điểm thêm  những 
sắc màu....

Lại có cây trang  sức, từ  đây sanh ra  chủng 
chủng đồ trang  sức trang  nghiêm  kỳ diệu như ma- 
ni, ngọc bích, ngọc châu, vòng đeo tai, xuyến vàng 
và những v ậ t trang  sức tay chân... H ết thảy  loại 
tran g  sức như th ế  đều lấy chủng chủng diệu bảo 
m a-ni để tô điểm thêm .

Lại có cây hương xoa, hoa cài đầu, từ  đây sanh 
ra  chủng chủng hương xoa, chủng chủng hương xông 
ướp, chủng chủng hoa cài đầu...

Lại có cây tên  Đại-tập-hội tôi thắng  vi diệu. 
T hân cây này cao 100 du-thiện-na, gốc 50 du-thiện- 
na, cành nhánh  lá che phủ 80 du-thiện-na, có đủ 
các loại hoa đua nở. Khi hoa nở, hương thơm thuận 
gió tỏa ngát 100 du-thiện-na, ngược gió tỏa ngát 
50 du-thiện-na. Dưới cây này, trờ i Tam thập  tam  
lấy năm  dục vi diệu của cõi trờ i cùng nhau vui chơi 
suốt bốn tháng  mưa.

Lại có cây âm  nhạc ca múa cười h á t, từ  đây 
sanh ra  chủng chủng khí cụ ca múa..Ễ
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Lại có cây vật dụng, từ  đây sanh ra  chủng 
chủng v ậ t dụng như đồ dùng ăn  uống, nằm  ngồi...

Lại khi chư th iên  kia muốn thọ dụng, tùy theo 
ý muốn và nghiệp lực liền có vật tùy thích h iện  
trong tay. Các phi th iên  th ì tùy theo chỗ thích hợp 
thọ dụng chủng chủng cung điện phước lạc.

Lại Bắc câu-lô châu cũng có cây h ình  tướng 
như vậy, gọi là cây Như ý. Các người ở cõi này 
muốn v ậ t dụng gì đều từ cây mà lấy dùng, chẳng 
cần phải nghĩ tưởng, tự  nhiên trong tay  xuất h iện  
những v ậ t m à m ình mong muốn. Lại có lúa thơm, 
lúa không thơm, chẳng trồng mà thu hoạch, không 
riêng  của ai. Lại hữu tình  đây không bị hệ thuộc 
lẫn  nhau, quyết định thắng  tiến.

Lại, trờ i Đế Thích có cung điện thù thắng  
rộng lớn hơn h ế t so với các cung điện khác, ơ  đây 
có trăm  lầu quán, mỗi mỗi lầu quán có trăm  đài 
các, mỗi mỗi đài các có bảy phòng th ấ t, mỗi mỗi 
phòng th ấ t  có bảy th iên  nữ, mỗi mỗi th iên  nữ có 
bảy hầu nữ.

Lại địa th ế  cõi trờ i đây bằng phẳng như bàn 
tay, không có cao thấp. Khi giày dép chạm xuống 
đất liền  sanh an  lạc, hạ chân xuống đ ấ t liền  lún
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cho đến đầu gối, dở chân lên th ì đ ấ t liền  lạ i như 
cũ. Trong tấ t  cả thời đều có hoa m ạn-đà-la tự nhiên 
rả i khắp trên  đất, có gió vi diệu thổi hoa héo đi, 
đưa hoa mới đến.

Lại bốn m ặt cung trời kia, mỗi m ặt có đường 
rộng lớn, h ìn h  th ể  thù  diệu, th a n h  tịn h  đoan 
nghiêm , độ lượng ngay thẳng.

Lại ở bốn ngã có bốn cửa lớn, quy mô hoành 
tráng, sắc tướng kỳ diệu lạ thường, nhìn  không biết 
chán, th ậ t là thù diệu tuyệt vời. Có nhiều loại Dược- 
xoa diệu sắc khác nhau, thường canh giữ nơi đây.

Lại ở bốn m ặt có bốn vườn thượng uyển: m ột 
tên  là Hội xa, hai tên  là Thô sáp, ba tên  là Hòa 
tạp, bốn tên  là Hỷ lâm. Bên ngoài của bốn vườn 
đây có bốn thắng  địa cảnh tướng thù diệu, h ình 
dáng tuyệt đẹp, đoan nghiêm  không gì sánh. Góc 
cung đông bắc là chỗ chư th iên  hội họp, gọi là 
Bạch th iện  pháp, chư th iên  vào đây tư  duy xứng 
lượng quán sá t diệu nghĩa. Bên vườn này có đá như 
ý, sắc đá trắn g  ngà, h ình  chất thù diệu, tướng khả 
quan, đẹp không gì sánh được.

Lại th ân  trờ i kia tự  nhiên chiếu sáng dịu dàng. 
Nếu bóng tôl xuất h iện th ì b iết ngày đã qua và ban
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đêm đến, liền  đôi với năm  dục th iên  diệu của cõi 
trờ i tự  nh iên  lười biếng và muôn ngủ nghỉ, những 
loại chim khác cũng chẳng hót nữa. Do h ế t thảy  
tướng đây mà b iết là ngày đêm.

Lại năm  diệu dục của chúng cõi trờ i k ia th ậ t  
đáng vui thích, chỉ khiến phát khởi hỷ lạc. Các 
th iên  chúng kia sông phóng dật buông th ả  trong 
ấy, hằng nghe chủng chủng âm thanh  chiêng trống, 
ca h á t nhảy múa, vui đùa nói chuyện. M ắt thường 
thấy chủng chủng sắc khả ý, mũi thường ngửi chủng 
chủng hương vi diệu, lưỡi thường nếm  chủng chủng 
vị thơm ngon, th ân  thường xúc chủng chủng th iên  
nữ thù thắng. H ằng bị những thú vui đây dẫn  dắt 
hầu h ế t thời gian.

Lại chư th iên  kia thọ nhiều chủng diệu dục 
lạc như vậy, thường không tậ t  bệnh cũng không 
già yếu, không chịu các thứ khổ th iếu thốn  ở cõi 
người như trước đã thuyết.



Quyển 5
Thứ 3. CÓ TẦM CÓ TỨ ĐỊA  

Thứ 4. KHÔNG TẦM CHỈ CÓ TỨ ĐỊA  
Thứ 5. KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ ĐỊA  

Phần 2

Lại nữa, ở sắc  giới, chư th iên  sanh Sơ tĩnh  lự 
địa thọ ly sanh hỷ lạc. Chư th iên  sanh Đệ nhị tĩnh  
lự địa thọ định sanh hỷ lạc. Chư th iên  sanh Đệ 
tam  tĩnh  lự địa thọ ly hỷ diệu lạc. Chư th iên  sanh 
Đệ tứ  tĩnh  lự địa thọ xả niệm  tịnh  lạc, tịch tĩnh  vô 
động. Chư th iên  sanh Vô sắc giới thọ lạc cực tịch 
tĩn h  giải thoát.

Lại do 6 chủng thù thắng, nên  có khổ, vui thù 
thắng: 1Ế H ình dáng kích thước thù thắng; 2. Nhu 
nhuyến thù thắng; 3. Duyên thù thắng; 4. Thời thù 
thắng; 5. Tâm thù thắng; 6. Sở y thù thắng.

Vi cớ sao? Như như kích thước th â n  dần dần 
tăn g  rộng lớn, như vậy như vậy khổ chuyển thù 
thắng. Như như chỗ nương tựa dần dần nhu nhuyến, 
như vậy như vậy khổ chuyển thù thắng. Như như 
duyên khổ dần dần hưng th ạn h  m ạnh mẽ có nhiều
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sai biệt, như vậy như vậy khổ chuyển thù thắng. 
Như như thời phần dần dần lâu dài không gián 
đoạn, như vậy như vậy khổ chuyển thù thắng. Như 
như nội tâm  không lực chọn lựa phân b iệ t dần  dần 
tăng  rộng, như vậy như vậy khổ chuyển thù thắng. 
Như như sở y khí cụ của khổ dần dần tăng  thêm , 
như vậy như vậy khổ chuyển thù thắng.

Như nghĩa khổ tăng  thêm  m ạnh mẽ như vậy, 
th ì nghĩa lạc tăng  thêm  m ạnh mẽ, tùy chỗ thích 
hợp nên  b iế t cũng vậy.

Lại nữa, vui có 2 chủng: 1. Vui do phi th án h  
tà i sanh; 2. Vui do th án h  tà i sanh.

- Vui do phi th án h  tà i sanh: là vui do 4 chủng 
làm  duyên nên  được sanh: 1. Vật dụng đẹp ý; 2. 
V ật dụng do th ân  gây ra; 3. Vật dụng tố t lành; 4. 
V ật dụng giữ gìn.

V ật dụng đẹp ý: là xe cộ, áo quần, các thứ  
trang  sức, ca vũ múa hát, hương xoa, hoa cài đầu, 
chủng chủng trâ n  bảo thượng diệu, nhạc cụ, ánh  
sáng diệu chiếu, tôi tớ nam nữ, vô lượng kho tàng.

V ật dụng do th â n  gây ra: là các việc không suy 
nghĩ như đánh đập, đạp ném, xoa ấn...

V ật dụng tố t lành: là những vật như cỏ k iế t
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tường, quả tần-loa, vỏ ốc đầy vò.
V ật dụng giữ gìn: là việc ăn  uống.
- Vui do th án h  tà i sanh: là vui do 7 th án h  tà i 

làm  duyên khiến  sanh. Những gì là bảy? 1. Tín; 2. 
Giới; 3. Tàm; 4. Quý; 5. Văn; 6. Xả; 7ắ Tuệ.

Lại nữa, các loại vui sanh khởi khác nhau do 
15 chủng tướng th án h  tà i và phi th án h  tài. Những 
gì là mười lăm?

1. Phi th án h  tà i sanh vui hay khởi ác hạnh. 
T hánh tà i sanh vui hay sanh diệu hạnh.

2. Phi thánh  tà i sanh vui là hỷ lạc có tội. 
T hánh  tà i sanh vui là hỷ lạc vô tội.

3. Phi th án h  tà i sanh vui là chỗ nương nhỏ bé 
không trả i khắp. Thánh tà i sanh vui là chỗ nương 
rộng lớn trả i khắp.

4. Phi th án h  tà i sanh vui không phải lúc nào 
cũng có, do nương ngoại duyênế Thánh tà i sanh vui 
có ỗ tấ t  cả thời, do nương nội duyên.

5. Phi thánh  tài sanh vui không có ở tấ t  cả địa 
chỉ có ở Dục giới. Thánh tài sanh vui có ở tấ t  cả địa, 
thông suôt hệ thuộc và không hệ thuộc ba cõi.

6. Phi th án h  tà i sanh vui không th ể  dẫn phát 
th á n h  tà i và phi thánh  tà i ở đời sau. Thánh tài
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sanh vui năng dẫn phát th án h  tà i và phi th án h  tà i 
ở đời sau.

7. Phi th án h  tà i sanh vui khi thọ dụng có biên 
bờ, có tậ n  hết. Thánh tà i sanh vui khi thọ dụng 
càng thêm  sung m ãn, tăng  trưởng rộng lớn.

8. Phi th án h  tà i sanh vui bị người khác cướp 
đoạt: hoặc giặc, hoặc vua, hoặc oán địch, hoặc nước 
lửa. T hánh tà i sanh vui không thể  bị xâm  đoạt.

9. Phi th án h  tà i sanh vui không th ể  giữ gìn từ 
đời này đến đời sau. Thánh tà i sanh vui năng  giữ 
gìn từ  đời này đến đời sau.

10. Phi th án h  tà i sanh vui khi thọ dụng không 
khiến  đầy đủ sung mãn. Thánh tà i sanh vui khi 
thọ dụng th ì rố t ráo sung mãn.

11. Phi th án h  tà i sanh vui có sợ hãi, vì làm  
nơi nương tựa của sợ hãi đối với sanh đời sau. 
T hánh tà i sanh vui không sợ hãi.

12. Phi th án h  tà i sanh vui có oán đối, vì là nơi 
nương tựa của đấu tran h  k iện tụng vây bủa. T hánh 
tà i sanh vui không oán đôi.

13. Phi th án h  tà i sanh vui có ta i hoạnh, vì là 
nơi nương tựa của lão bệnh tử. T hánh tà i sanh vui 
không ta i hoạnh.
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14. Phi th án h  tà i sanh vui có thiêu não, vì 
tán h  vui đây không chân th ậ t, như ung, như tên  
độc, như bệnh, là nơi nương tựa của hư vọng điên 
đảo, là nơi nương tựa của chủng chủng n h iệ t não 
sầu th an  ưu khổ. Thánh tà i sanh vui không có 
nh iệ t não.

15. Phi th án h  tà i sanh vui không th ể  đoạn 
khổ lớn đời sau, vì không thể  đoạn tham , sân... vốn 
nương theo hai lậu hoặc. Thánh tà i sanh vui năng 
đoạn khổ lớn đời sau.

Lại nữa, kẻ thọ dục bên ngoài th ì thọ dụng 
dục trần . Bậc Thánh huệ m ạng th ì thọ dụng chánh 
pháp. Do 5 chủng tướng nên hai loại thọ dụng đây 
có sự sai khác. Cũng do đây nên  nói bậc Thánh 
huệ m ạng lấy huệ m ạng thanh  tịnh  vô thượng làm  
sự sông của mình. Những gì là năm ? 1. Bậc thọ 
dụng chánh pháp không nhiễm  ô; 2. Bậc thọ dụng 
chánh pháp cực cứu cánh; 3. Bậc thọ dụng chánh 
pháp xác quyết m ột hướng; 4. Bậc thọ dụng chánh 
pháp không cùng chung với các bậc huệ m ạng khác;
5. Bậc thọ dụng chánh pháp có lạc chân th ậ t, hàng 
phục m a oán.

Trong đây, kẻ thọ dụng các dục sở hữu dục lạc
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đều thuận  theo xứ hỷ, nên  tham  ái p h á t sanh; 
thuận  theo xứ ưu, nên  sân  khuể phát sanh; thuận  
theo xứ xả, nên  xả không phân b iệt chọn lựa phát 
sanh. Bậc Thánh huệ m ạng thọ dụng chánh pháp 
th ì không như vậy.

Lại từ  xưa đến nay, các kẻ vui thích thọ dụng 
dục trầ n  mê m ải theo đó mà không hay b iế t là  vô 
thường, nên  bỏ dục trầ n  này lại lấy dục trầ n  khác, 
hoặc có lúc chẳng được gì. Bậc T hánh huệ m ạng 
thọ dụng chánh pháp th ì không như vậy.

Lại đang lúc thọ dụng, kẻ kia đối với các dục 
hoặc có lúc khởi hỷ ái, hoặc có lúc khởi ưu khuể. 
Lại dục k ia cũng có lúc sanh hỷ, có lúc sanh ưu. Bậc 
T hánh huệ m ạng thọ dụng chánh pháp th ì không 
như vậy.

Lại các kẻ ly dục chưa có huệ m ạng, đôi với 
chủng chủng kiến  thú tự khởi phân b iệ t tà  thắng  
giải, nơi tâm  m ạnh mẽ chấp trước chủng chủng, 
hằng tr iển  chuyển theo đuổi dục nhiễm . Tuy đã lìa 
dục m à lại hoàn thối th ấ t khởi dục trở  lại. Bậc 
Thánh huệ m ạng thọ dụng chánh pháp th ì không 
như vậy.

Lại kẻ thọ dục và người ly dục th ế  gian, sở
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hữu dục lạc và lìa dục lạc đều chẳng phải chân 
th ậ t, đều là chỗ triển  chuyển theo đuổi của ma 
oán, như huyễn, như tiếng vang, như bóng, như 
ánh  nắng, như chiêm bao, như huyễn th u ậ t làm  ra 
các đồ trang  sức. Bậc Thánh huệ m ạng thọ dụng 
chánh pháp th ì không như vậy.

Lại kẻ ngu phu tham  đắm vui các thọ dục và 
các kẻ đã ly dục th ế  gian, phàm  chỗ thọ dụng 
giông như điên cuồng, như say loạn... Chưa thể  chê 
ngự quân m a m à có thọ dụng, nên  vui kia chẳng 
phải là chân th ậ t, cũng không chế ngự được các 
việc ma. Bậc Thánh huệ m ạng thọ dụng chánh 
pháp th ì không như vậy.

Lại nữa, th ân  mà hữu tình  ba cõi nương tựa 
đây, phải quán nó như th ế  nào? -  Như ung nhọt 
nóng độc đang trương cứng.

Ở th â n  này khi thọ vui sanh, phải quán nó 
như th ế  nào? -  Như ung nhọt nóng độc tạm  thời 
được tiếp  xúc lạnh.

Ở th â n  này khi thọ khổ sanh, phải quán nó 
th ế  nào? -  Như ung nhọt nóng độc tiếp  xúc phải 
th an  nóng.

Ở th ân  này khi thọ không khổ không vui sanh,
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phải quán như th ế  nào? -  Như ung nhọt lìa hai 
tiếp xúc của lạnh  nóng, h iện diện ngay tự  tán h  
nóng độc vốn sẵn  có.

Cho nên Đức Bạc-Già-Phạm thuyết: “N ên biết 
thọ vui do hoại khổ nên khổ. Thọ khổ do khổ khổ 
nên khổ. Thọ không khổ không vui do h àn h  khổ 
nên khổ”.

Lại thuyết có hỷ có vị ái, có hỷ lìa vị ái, có hỷ 
thù thắng  lìa vị ái. H ết thảy  loại như vậy như kinh 
đã rộng thuyết, nên  biết thuộc 2 giới là: giới đọa 
nhiếp và giới chẳng phải đọa nhiếp.

Lại Đức Bạc-Già-Phạm kiến lập lạc của D iệt 
thọ tưởng là đệ n h ấ t trong các lạc. Đây căn cứ vào 
trụ  lạc, chẳng gọi là thọ vui.

Lại thuyết có 3 chủng lạc, đó là: lạc lìa dục 
tham , lạc lìa dục sân  và lạc lìa dục si. Ba chủng lạc 
đây chỉ trong Vô lậu giới mới có được, cho nên lạc 
đây gọi là thường lạc, nhiếp thuộc Vô lậu giới,

b. Thọ dụng ăn uống:
Đó là các hữu tình  trong ba cõi đã sanh, sẽ 

sanh nhờ thọ dụng ăn  uống mà thọ m ạng được tồn 
tại. Trong đây nên b iết nhờ 3 chủng thực là xúc, ý 
tư và thức mà tấ t  cả hữu tình  trong ba cõi thọ
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m ạng được sông còn. Riêng 1 chủng đoạn thực 
khiến  hữu tình  ở Dục giới thọ m ạng được sông còn.

Lại hữu tình  thọ sanh ở địa ngục th ì có đoạn 
thực vi tế, đó là trong tạng  phủ có gió thổi vi tế, do 
n h ân  duyên đây hữu tình  kia được sông lâu.

Lại trong ngạ quỷ, bàng sanh và người th ì có 
đoạn thực thô, tức là cắt phân th àn h  từng đoạn 
mà ăn.

Lại có thực vi tế, đó là hữu tình  trụ  ở các giai 
đoạn như yết-la-lam... và chư th iên  Dục giới. Các 
hữu tình  kia khi ăn, thức ăn  chảy vào tấ t  cả chi 
tiế t trong th â n  rồi dần tiêu hóa, do đây không có 
phẩn  dơ tiế t ra  ngoài.

c. Thọ dụng dâm dục:
Trong các địa ngục, hữu tình  đều không có sự 

dâm. Vì cớ sao? Do hữu tình  kia trường thời không 
gián đoạn thọ chủng chủng khổ khcíc liệt, cho nên 
nam  đối với nữ chẳng khởi mong muôn, hoặc nữ 
đối với nam  chẳng khởi mong muôn, hà  huống 
cùng nhau giao hội.

Ở trong quỷ, bàng sanh và người, nương th ân  
này thọ các tướng khổ vui lẫn  tạp  nên có dâm  dục, 
nam  nữ giao hội với nhau nên b ấ t tịnh  chảy ra.
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Chư th iên  ở Dục giới hành  dâm dục không có 
bất tịnh , nhưng ở căn môn có hơi gió th o á t ra, 
phiền não liền  dứt. Trời Tứ đại vương chúng thì 
cùng nhau giao hội nh iệ t não mới dứt. Như trờ i Tứ 
đại vương chúng, th ì trời Tam thập  tam  cũng vậy. 
Trời Thời phân gặp gỡ ôm nhau nh iệ t não liền  
dứt. Trời Tri túc nắm  tay nhau nh iệ t não liền  dứt. 
Trời Hóa lạc quay nhìn  m à cười nh iệ t não liền  dứt. 
Trời Tha hóa tự  tạ i m ắt ngắm nhìn  nhau nh iệ t 
não liền  dứt.

Lại người ở ba châu là Nam thiệm -bộ, Tây 
ngưu-hóa, Đông thắng-thần  nhiếp thọ thê thiếp, 
k iến lập tục cưới vợ gả chồng. Người ở Bắc câu-lô 
châu không có ngã sở và không có nhiếp thọ, nên  
hữu tìn h  ở châu này không nhiếp thọ thê thiếp, 
cũng không dựng vợ gả chồng.

Như người ở ba châu, th ì Đại lực quỷ và chư 
th iên  Dục giới cũng vậy, chỉ trừ  trờ i Hóa lạc và 
trời Tha hóa tự  tại.

Lại tấ t  cả chư th iên  Dục giới không nhập  tha i 
tạng  người nữ. Như trời Tứ đại vương chúng hoặc 
ở trê n  vai cha mẹ, hoặc ở trong lồng ngực, như đứa 
trẻ  5 tuổi bỗng nhiên  hóa hiện ra. Trời Tam thập
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tam  như đứa trẻ  6 tuổiử Trời Thời phân như đứa 
trẻ  7 tuổiế Trời Tri túc như đứa trẻ  8 tuổi. Trời Hóa 
lạc như đứa trẻ  9 tuổi. Trời Tha hóa tự  tạ i như đứa 
trẻ  10 tuổi.

6. Sanh  k iến  lập  giới:
Đó là  3 chủng dục sanh:
Hoặc có chúng sanh hiện hưởng dục trần , do 

hiện tạ i hưởng các dục trần  này nên phú quý tự tại. 
Bao gồm tấ t  cả loài người và trời Tứ đại vương chúng 
cho đến trời Tri túc. Đây gọi là dục sanh thứ  nhất.

Hoặc có chúng sanh biến hóa ra  dục trần , do 
biến hóa ra  các dục trầ n  đây mà phú quý tự  tại. Đó 
là trờ i Hóa lạc. Chư th iên  của các trờ i này tự  m ình 
hóa làm  các dục trần , chẳng phải do người khác 
hóa. Tự m ình biến hóa làm  các dục trầ n  m à được 
phú quý tự  tạ i. Đây gọi là dục sanh thứ  hai.

Hoặc có chúng sanh do người khác hóa ra  các 
dục trần , do đây được phú quý tự  tại. Đó là trời 
Tha hóa tự  tạ i. Chư th iên  ở cõi này vì n h ân  duyên 
của m ình m à năng biến hóa, cũng vì n h ân  duyên 
người khác m à năng biến hóa, cho nên  đôi với việc 
tự  hóa h iện  ra  dục trầ n  chẳng gì là  lạ. Vì lấy dục
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trầ n  biến hóa của người khác mà được phú quý tự 
tạ i, nên  nói cõi trờ i đây là Tha hóa tự  tạ i. Chư 
th iên  của cõi trờ i này chẳng phải chỉ thọ dụng dục 
trầ n  do người khác hóa ra, mà cũng thọ dụng dục 
trầ n  do m ình tự  hóa. Đây gọi là dục sanh thứ  ba.

Lại có 3 chủng lạc sanh:
Hoặc có chúng sanh dụng ly sanh hỷ lạc huân 

ướp nơi thân , như chư th iên  ở Sơ tĩnh  lự địa. Đây 
gọi là lạc sanh thứ  nhất.

Hoặc có chúng sanh dụng định sanh hỷ lạc 
huân ướp nơi thân , như chư th iên  ở Đệ nhị tĩn h  lự 
địa. Đây gọi là lạc sanh thứ  hai.

Hoặc có chúng sanh dụng ly hỷ diệu lạc huân 
ướp nơi thân , như chư th iên  ở Đệ tam  tĩnh  lự địa. 
Đây gọi là lạc sanh thứ ba.

Hỏi: Cớ sao k iến lập 3 chủng dục sanh và 3 
chủng lạc sanh?

Đáp: Do 3 chủng cầu: l ễ cầ u  dục; 2. c ầ u  hữu;
3. Cầu phạm  hạnh.

Nếu các Sa-môn hoặc Bà-la-môn rơi trong cầu 
dục, th ì tấ t  cả đều thuộc ba chủng dục sanh, chẳng 
có gì hơn.

Nếu các Sa-môn hoặc Bà-la-môn rơi trong cầu
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hữu, phần  lớn là cầu lạc, vì tham  lạc vậy, th ì tấ t  cả 
đều thuộc ba chủng lạc sanh. Do các th ế  gian là 
sanh xứ tịch tĩnh  b ấ t khổ bất lạc, nên  sự p h á t khởi 
truy cầu rấ t  vi tế  nhỏ nhiệm. Từ đây trở  lên không 
k iến  lập  là sanh.

Nếu Sa-môn hoặc Bà-la-môn ở trong cầu phạm  
hạnh , th ì tấ t  cả đều là cầu cảnh giới Vô lậu.

Hoặc lại có loại người rơi trong cầu tà  hạnh, 
khởi tà  phân  b iệ t cho là giải thoát, đó là cầu bất 
động của Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở 
hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ. N ên b iế t đây 
là cầu phạm  hạnh  hữu thượng, c ầ u  phạm  h ạn h  vô 
thượng là cầu cảnh giới Vô lậu.

7. Tự th ể  k iến  lập  giới:
Đó là chúng sanh trong ba cõi do 4 chủng có 

được tự  th ể  sai khác:
Hoặc có được tự thể  do tự  hại, không do người 

hại, đó là hữu tình  của cõi trời Dục giới gọi là Du 
hý vọng niệm. Các chư th iên  kia đắm trước chủng 
chủng vui chơi khoái lạc, hằng thường chìm đắm 
tương tục lâu trong ấy. Do chìm đắm  lâu, nên  quên 
m ất nhớ nghĩ. Do quên m ất nhớ nghĩ nên  từ  cõi
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trờ i kia m à chết. Hoặc có cõi trời gọi là Ỷ phẩn, 
các chư th iên  k ia có lúc đăm m ắt nhìn  nhau, do 
đây ý phẩn  chuyển tăng  thêm . Ý phẩn tăng  thêm  
nên từ  cõi trờ i đây mà chết.

Hoặc có được tự  thể do người khác hại, không 
tự hại. Đó là chúng sanh ở các giai đoạn yết-la-lam, 
át-bộ-đàm, bế-thi, kiện-nam và ở trong thai mẹ.

Hoặc có được tự  thể cũng do tự  hại, cũng do 
người hại. Đó là các chúng sanh kia ở thời kỳ đã 
sanh ra, các căn đầy đủ, các căn th àn h  thục.

Hoặc có được tự thể chẳng phải tự hại, chẳng 
phải người hại. Đó là h ế t thảy  loại như chư th iên  
ở Sắc giới và ở Vô sắc giới, tấ t  cả địa ngục, quỷ tựa 
như địa ngục, sứ giả Như Lai, bậc trụ  ở tối hậu 
thân , bậc ở Từ định, bậc ở Diệt định, bậc ở Vô 
trá n h  định, bổ-đặc-già-la ở xứ trung hữu...

8. N hân , d u yên , quả k iến  lập  giới:
Lược có 4 chủng: a. Do tướng; b. Do chỗ nương; 

c. Do sai khác; d. Do kiến lập.
a. Do tướng:

Đó là nếu do đây làm  dẫn đầu, đây làm  kiến 
lập, đây hòa hợp, nên  pháp kia hoặc sanh, hoặc
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được, hoặc thành , hoặc trọn  vẹn, hoặc tác dụng, 
nên  nói đây là nhân  của kia.

Hỏi: Lấy gì làm  dẫn đầu, gì làm  kiến  lập, gì 
hòa hợp nên  pháp sanh?

Đáp: Lấy tự chủng tử làm  dẫn đầu. Trừ chủng 
tử y, còn lại hoặc nương hữu sắc, hoặc nương vô sắc 
và nghiệp làm  kiến lập. Trợ bạn  và sở duyên làm  
hòa hợp. Tùy chỗ thích hợp hoặc hệ thuộc Dục, hệ 
thuộc Sắc, hệ thuộc Vô sắc; hoặc không hệ thuộc 
Dục, không hệ thuộc sắc, không hệ thuộc Vô sắc, 
m à các pháp được sanh.

Hỏi: Lấy gì làm  dẫn đầu, gì làm  kiến  lập, gì 
hòa hợp nên  pháp được?

Đáp: Chủng tán h  Thanh văn, Độc giác, Như 
Lai làm  dẫn đầu. Phần  nội lực làm  kiến  lập. Phần  
ngoại lực làm  hòa hợp, lìa ràng  buộc của phiền 
não, chứng đắc Niết-bàn.

P hần  nội lực là phần th iện  pháp bên trong 
như th iểu  dục, tr i túc, như lý tác ý... Các pháp như 
được th â n  người, sanh chỗ có bậc Thánh, các căn 
không khuyết, sự nghiệp không bị chướng ngại, 
đối với các th iện  sanh sâu tịnh  tín... tấ t  cả như vậy 
cũng gọi là nội lực.



QUYỂN 5 157

P hần  ngoại lực là chư P hật h iện  hữu nơi đời, 
tuyên thuyết diệu pháp, giáo pháp vẫn còn tồn  tại, 
người trụ  chánh pháp tùy thuận mà chuyển, người 
đầy đủ bi tín  lấy làm  thí chủ. H ết thảy  pháp như 
vậy gọi là phần ngoại lực.

Hỏi: Lấy gì làm  dẫn đầu, gì làm  kiến  lập, gì 
hòa hợp nên pháp thành?

Đáp: Sở tri, thắng  giải, yêu thích làm  dẫn 
đầu. Tông, nhân, th í dụ làm  kiến lập. Không trá i 
nhau, khéo biện luận phản bác làm hòa hợp. Cho 
nên nghĩa được lập thành.

Hỏi: Lấy gì làm  dẫn đầu, gì làm  kiến  lập, gì 
hòa hợp nên  pháp trọn  vẹn?

Đáp: Trí công xảo làm  dẫn đầu, thuận  theo sự 
cần cù làm  kiến lập, các công cụ trong nghề nghiệp 
công xảo làm  hòa hợp, nghề nghiệp công xảo được 
trọn  vẹn. Lại nữa, ái làm  dẫn đầu, nương trụ  ăn  
làm  kiến  lập, bốn thực làm  hòa hợp nên  hữu tình  
thọ sanh được an  trụ  sung m ãn trọn  vẹn.

Hỏi: Lấy gì làm  dẫn đầu, gì làm  kiến  lập, gì 
hòa hợp nên  pháp tác dụng?

Đáp: Tự chủng tử  làm dẫn đầu, sanh đây làm 
kiến lập, duyên sanh đây làm hòa hợp. Tác dụng
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của các pháp, mỗi pháp có nghiệp riêụg có thể biết. 
Những gì gọi là tác dụng riêng của nghiệp? Như m ắt 
lấy thấy làm  nghiệp, cũng vậy các căn khác, mỗi 
căn tự  tác dụng nghiệp riêng. Lại đất có tác dụng 
giữ gìn, nước có tác dụng rửa, lửa có tác dụng thiêu 
đốt, gió có tác dụng làm khô ráo. H ết thảy  loại như 
vậy gọi là nghiệp riêng bên ngoài sai khác.

b. Do chỗ nương:
Có 15 chủng: 1. Lời nói; 2. Lãnh thọ; 3. Tập 

khí; 4. Chủng tử  được tươi nhuần; 5. D iệt không 
gián đoạn; 6. Cảnh giới; 7. Căn; 8. Tác dụng; 9. Sĩ 
dụng; 10. Thấy chân thậ t; 11. Tùy thuận; 12. Công 
năng sai biệt; 13. Hòa hợp; 14. Chướng ngại; 15. 
Không chướng ngại.

c. Do sai khác: Bao gồm 10 nhân , 4 duyên và 
5 quả.

Mười nhân: 1. N hân tùy thuyết; 2. N hân quán 
đãi; 3. N hân dẫn dắt; 4. N hân sanh khởi; 5. N hân 
nhiếp thọ; 6. N hân dẫn phát; 7. N hân quyết định 
khác; 8. N hân đồng sự; 9. N hân trá i nhau; 10. 
N hân  không trá i nhau.

Bốn duyên: 1. N hân duyên; 2. Đẳng vô gián 
duyên; 3. Sở duyên duyên; 4. Tăng thượng duyên.
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Năm  quả: 1. Quả dị thục; 2. Quả đẳng lưu; 3. 
Quả lìa hệ thuộc; 4. Quả sĩ dụng; 5. Quả tăng thượng,

d. Do kiến lập:
- Mười nhân: N hân chỗ nương là lời nói, nên  

kiến lập nhân  tùy thuyết. Vì cớ sao? Do ở nơi pháp 
hệ thuộc Dục giới, sắc  giới, Vô sắc giới và ở nơi 
pháp không hệ thuộc Dục giới, sắc  giới, Vô sắc 
giới th i th iế t k iến lập làm  dẫn đầu, cho nên  tưởng 
chuyển. Tưởng làm  dẫn đầu nên lời nói chuyển. 
Lời nói chuyển nên tùy thấy, nghe, hay, b iế t mà 
phát khởi tấ t  cả lời nói. Đó là do chỗ nương là lời 
nói đây m à k iến lập nhân  tùy thuyết.

N hân chỗ nương là lãnh thọ, nên kiến lập nhân 
quán đãi. Vì cớ sao? Do các hữu tình có kẻ muốn cầu 
lạc hệ thuộc Dục giới, kia quán sát đối đãi đây, đối 
với đầy đủ các dục hoặc là cầu được, hoặc là tích tập, 
hoặc là thọ dụng. Các kẻ muôn cầu lạc hệ thuộc sắc 
giới và hệ thuộc Vô sắc giới, kia quán sá t đối đãi 
đây, ở nơi các duyên kia hoặc là cầu được, hoặc là 
thọ dụng. Các kẻ muốn cầu lạc không hệ thuộc Dục 
giới, kia quán sá t đôi đãi đây, ở nơi các duyên kia 
hoặc là cầu được, hoặc là thọ dụng. Các kẻ không 
muôn khổ, kia quán sát đối đãi đây, ở nơi duyên
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sanh kia, ở nơi duyên đoạn kia hoặc là xa lìa, hoặc 
là cầu được, hoặc là thọ dụng. Đó là do chỗ nương 
lãnh thọ đây mà kiến lập nhân quán đãi.

N hân chỗ nương là tập  khí, nên  k iến lập nhân 
dẫn  dắt. Vì cớ sao? Do huân tập  các hành  nghiệp 
tịnh , b ấ t tịn h  trong ba cõi, hướng đến ái, không ái 
m à dẫn dắt tự  thể  ái, không á iỗ Lại tức do lực đây 
tăng  thượng, nên vật bên ngoài có thạnh , có suy. 
Đó là do chỗ nương tập  khí các hành  nghiệp tịnh  
b ấ t tịnh  đây mà kiến lập nhân  dẫn dắt.

N hân chỗ nương là chủng tử, nên  kiến lập 
nhân  sanh khởi. Vì cớ sao? Do các pháp hệ thuộc 
Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, mỗi mỗi từ tự 
chủng tử  được sanh. Ái gọi là tác nhân  khiến  tươi 
nhuần, chủng tử  là chỗ được tươi nhuần. Do các 
chủng tử  được tươi nhuần này, nên  trước mỗi mỗi 
dẫn dắt... tự  thể  riêng biệt sanh khởi. Như kinh 
nói: “Nghiệp là nhân  chiêu cảm sanh. Ái là nhân  
sanh khởi”. Đó là do chỗ nương chủng tử  được tươi 
nhuần đây m à kiến lập nhân  sanh khởi.

N hân  chỗ nương là diệt không gián đoạn và 
nhân  chỗ nương là cảnh giới, căn, tác dụng, sĩ 
dụng, thấy  chân thậ t, mà kiến lập nhân  nhiếp
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thọ. Vì cớ sao? Do các pháp hệ thuộc Dục giới là 
diệt không gián đoạn nhiếp thọ, cảnh giới nhiếp 
thọ, căn nhiếp thọ, tác dụng nhiếp thọ, sĩ dụng 
nhiếp thọ nên  các hành  được chuyển. Như các 
pháp hệ thuộc Dục giới, th ì các pháp hệ thuộc sắc  
giới, Vô sắc giới cũng vậy. Nếu do thấy  chân th ậ t 
nhiếp thọ, th ì các pháp không hệ thuộc chuyển. 
Đó là do chỗ nương là diệt không gián đoạn, cảnh 
giới, căn, tác dụng, sĩ dụng, thấy  chân th ậ t  đây, 
mà k iến lập nhân  nhiếp thọ.

N hân chỗ nương là tùy thuận, nên  k iến  lập 
nhân  dẫn  phát. Vì cớ sao? Do các pháp th iện  hệ 
thuộc Dục giới, dẫn phát các pháp th iện  hơn hệ 
thuộc Dục giới. Như vậy pháp th iện  hệ thuộc Dục 
giới năng dẫn pháp th iện  hệ thuộc và không hệ 
thuộc Sắc giới, Vô sắc giới.

Như pháp th iện  hệ thuộc Dục giới, th ì pháp 
th iện  hệ thuộc sắc  giới năng dẫn các pháp th iện  
hơn hệ thuộc sắc  giới và pháp th iện  hệ thuộc Vô 
sắc giới. Pháp th iện  không hệ thuộc cũng vậy.

Như pháp th iện  hệ thuộc sắc  giới, th ì pháp 
th iện  hệ thuộc Vô sắc giới năng dẫn  các pháp 
th iện  hơn hệ thuộc Vô sắc giới và pháp th iện  không
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hệ thuộc cũng vậy.
Như pháp th iện hệ thuộc Vô sắc giới, th ì pháp 

th iện  không hệ thuộc năng dẫn các pháp th iện  hơn 
không hệ thuộc và năng dẫn phát tác chứng vô vi.

Lại pháp b ấ t th iện  năng dẫn các pháp bất 
th iện  hơn khác, đó là dục tham  năng dẫn sân, si, 
mạn, kiến, nghi, thân  hành ác, ngữ hành  ác, ý hành 
ác. Như dục tham , thì sân, si, mạn, kiến, nghi tùy 
theo chỗ thích hợp nên biết cũng vậy. Như vậy pháp 
vô ký năng dẫn pháp thiện, bất thiện, vô ký, như 
chủng tử a-lại-da thức thiện, bất thiện, vô ký.

Lại pháp vô ký năng dẫn pháp vô ký hơn, như 
đoạn thực năng dẫn hữu tình  thọ sanh kh iến  trụ, 
kh iến  an  ổn, sức lực tăng  trưởng.

Như vậy, do chỗ nương là tùy thuận  đây mà 
k iến  lập nhân  dẫn phát.

N hân  chỗ nương là công năng sai khác, nên 
k iến  lập nhân  quyết định khác. Sở dĩ vì sao? Do tự 
tán h  công năng của các pháp hệ thuộc Dục giới có 
sự sai khác, nên  năng sanh chủng chủng tự  tán h  
công năng. Như pháp hệ thuộc Dục giới, th ì pháp 
hệ thuộc và pháp không hệ thuộc sắc , Vô sắc giới 
cũng vậy. Đó là do chỗ nương là công năng sai khác
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đây m à k iến  lập nhân  quyết định khác.
N hân chỗ nương là hòa hợp, nên  k iến  lập 

nhân  đồng sự. Vì cớ sao? c ầ n  yếu do sự th àn h  tựu 
của tự  sanh hòa hợp, nên  pháp hệ thuộc Dục giới 
sanh. Như vậy, cho đến pháp hệ thuộc và pháp 
không hệ thuộc sắc  giới, Vô sắc giới cũng thế. Như 
hòa hợp sanh, th ì hòa hợp được, th àn h  tựu, trọn  
vẹn, tác dụng cũng vậy. Đó là do chỗ nương là hòa 
hợp đây mà k iến lập nhân  đồng sự.

N hân chỗ nương là chướng ngại, nên  k iến  lập 
nhân  trá i nhau. Vì cớ sao? Do pháp hệ thuộc Dục 
giới sắp được sanh, nhưng hiện  tiền  bị chướng 
ngại nên  chẳng được sanh. Như pháp hệ thuộc Dục 
giới, th ì pháp hệ thuộc và pháp không hệ thuộc 
Sắc giới, Vô sắc giới nên b iết cũng vậy. Như với 
sanh, th ì được, th àn h  tựu, trọn  vẹn, tác dụng cũng 
vậy. Đó là do chỗ nương là chướng ngại đây mà 
kiến lập nhân  trá i nhau.

N hân chỗ nương là không chướng ngại, nên 
kiến  lập nhân  không trá i nhau. Vì cớ sao? Do pháp 
hệ thuộc Dục giới sắp được sanh, nếu h iện  tiền  
không gặp chướng ngại tức liền được sanh. Như 
pháp hệ thuộc Dục giới, th ì pháp hệ thuộc và pháp
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không hệ thuộc sắc  giới, Vô sắc giới cũng vậy. Như 
với sanh, th ì được, th àn h  tựu, trọn  vẹn, tác dụng 
cũng vậy. Đó là do chỗ nương là không chướng ngại 
đây m à k iến  lập nhân  không trá i nhau.

- Bốn duyên:
Duyên chỗ nương là chủng tử, nên  k iến lập 

n h ân  duyên.
Duyên chỗ nương là diệt không gián đoạn, 

nên  k iến  lập đẳng vô gián duyên.
Duyên chỗ nương là cảnh giới, nên  kiến  lập 

sở duyên duyên.
Duyên chỗ nương còn lại, nên  k iến  lập tăng  

thượng duyên.
- Năm  quả:
Do duyên chỗ nương là thuận  theo tập  khí, 

nên  k iến  lập  quả dị thục và quả đẳng lưu.
Do duyên chỗ nương là thấy  chân th ậ t, nên 

k iến  lập quả lìa hệ buộc.
Do duyên chỗ nương là sĩ dụng, nên  k iến  lập 

quả sĩ dụng.
Do duyên chỗ nương còn lại, nên  k iến  lập quả 

tăng  thượng.
Lại nữa, nghĩa thuận theo tăng  ích là nghĩa
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nhân. N ghĩa kiến  lập là nghĩa duyên. Nghĩa th àn h  
tựu trọn  vẹn là nghĩa quả.

Lại k iến  lập nhân  do 5 chủng tướng: 1. N hân  
năng sanh; 2. N hân phương tiện; 3. N hân câu hữu; 
4. N hân diệt không gián đoạn; 5. N hân d iệ t lâu xa.

N hân  năng sanh: là nhân  sanh khởi.
N hân  phương tiện: là các nhân  còn lại.
N hân  câu hữu: là một phần của nhân  nhiếp 

thọ, như m ắt đối với nhãn  thức, th ì các căn khác 
đôi với thức còn lại cũng vậy.

N hân diệt không gián đoạn: là nhân sanh khởi.
N hân diệt lâu xa: là nhân dẫn dắt.
Lại k iến lập nhân  có 5 chủng tướng: 1. N hân 

khả ái; 2. N hân không khả ái; 3. N hân tăng  trưởng;
4. N hân  lưu chuyển; 5. N hân hoàn diệt.

Lại k iến  lập nhân  có 7 chủng tướng, đó là:
1. Pháp vô thường là nhân. Pháp không có 

thường năng làm  nhân pháp, tức là hoặc làm  nhân 
sanh, hoặc làm nhân được, hoặc làm nhân thành  tựu, 
hoặc làm  nhân  trọn vẹn, hoặc làm nhân  tác dụng.

2. Tuy pháp vô thường làm  nhân  của pháp vô 
thường, nhưng cũng cùng tán h  khác làm  nhân, 
cũng cùng tự  tán h  sau làm  nhân, chẳng phải tức
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ngay sá t-na đây.
3. Tuy cùng tán h  khác làm  nhân  và cùng với 

tự  tán h  sau làm  nhân, nhưng đã sanh chưa diệt 
mới năng làm  nhân, chẳng thể  chưa sanh đã diệt.

4. Tuy đã sanh chưa diệt, nhưng được duyên 
khác mới năng làm  nhân, không th ể  không được 
duyên khác.

5. Tuy được duyên khác nhưng biến hoại thay 
đổi th àn h  khác mới năng làm nhân, chẳng thể 
chưa thay  đổi biến khác.

6. Tuy thay đổi biến khác nhưng phải cùng 
công năng tương ưng mới năng làm  nhân, chẳng 
th ể  m ấ t công năng.

7. Tuy cùng công năng tương ưng, nhưng phải 
tương xứng tương thuận mới năng làm  nhân, chẳng 
th ể  chẳng tương xứng tương thuận.

Do bảy chủng tướng như vậy, tùy theo chỗ 
thích hợp m à kiến lập các nhân.

B. D ù n g  tướng đ ể th i th iế t  k iến  lậ p  ba
địa:

Ốt-Đà-Nam nói:

Thể, sở duyên, hành tướng
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Đẳng khởi cùng sai biệt,
Quyết trạch và lưu chuyển 
N ên biết lược biện tướng.

Nên b iế t tướng đây lược có 7 chủng: 1. Thể 
tánh; 2ề Sở duyên; 3. H ành tướng; 4. Đẳng khởi; 5. 
Sai biệt; 6. Quyết trạch; 7. Lưu chuyển.

1. Tầm tứ  thể  tánh: Nếu không tìm  tòi so 
lường sâu sở duyên th ì tư  làm thể  tánh . Nếu tìm  
tòi so lường sâu sở duyên th ì tuệ là th ể  tánh .

2. Tầm  tứ  sở duyên: tức là nghĩa nương danh 
thân , cú thân , văn th ân  làm  sở duyên.

3. Tầm  tứ  hành  tướng: tức là nếu ở nơi sở 
duyên đây, tìm  cầu hành  tướng là tầm . Nếu ở nơi 
sở duyên đây, tứ  sá t hành  tướng là tứ.

4. Tầm  tứ đẳng khởi: tức là phát khởi lời nói.
5. Tầm  tứ  sai biệt: có 7 chủng, bao gồm: hữu 

tướng, vô tướng... cho đến không nhiễm  ô, như trước 
đã nói.

6. Tầm  tứ quyết trạch:
H ỏi: Nếu tầm  tứ tức là phân b iệt chăng? Giả 

sử phân  b iệt tức là tầm  tứ  chăng?
Đáp: Các tầm  tứ  ắ t là phân biệt. Nhưng cổ 

phân b iệ t chẳng phải là tầm  tứ, đó là tr í xuất thế.
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Còn lại tấ t  cả tâm , tâm  pháp trong tam  giới đều là 
phân  b iệ t m à chẳng phải tầm  tứ.

7. Tầm  tứ lưu chuyển:
Tầm  tứ  về địa ngục, tức là tầm  tứ  như vầy: 

“H ành  những gì? Xúc cái gì? Dẫn cái gì? Tương ưng 
cái gì? Cầu cái gì? Nghiệp gì chuyển?”

Như tầm  tứ về địa ngục, th ì tầm  tứ  về bàng 
sanh, ngạ quỷ, người, trờ i Dục giới, trờ i Sơ tĩnh  lự 
địa cũng vậy. Tức là tầm  tứ: “H ành những gì? Xúc 
cái gì? D ẫn cái gì? Tương ưng cái gì? c ầ u  cái gì? 
Nghiệp gì chuyển?”

- Tầm  tứ  địa ngục: ở xứ đây chỉ h àn h  buồn bã, 
xúc cảnh chẳng vui thích, dẫn phát khổ, tương ưng 
cùng ưu, thường cầu giải thoát, nghiệp tâm  phiền 
nhiễu chuyển.

- Tầm  tứ  ngạ quỷ: như tầm  tứ địa ngục, một 
hướng thọ khổ.

- Tầm  tứ  bàng sanh, loài người, đại lực quỷ: ở 
xứ đây phần  nhiều hành  buồn bã, phần  í t  hành  vui 
sướng. P hần  nhiều xúc cảnh chẳng yêu thích, phần 
í t  xúc cảnh yêu thích. Phần  nhiều dẫn khổ, phần 
ít  dẫn  vui. P hần  nhiều tương ưng Ưu, phần  ít  tương 
ưng hỷ. P hần  nhiều cầu thoá t khổ, phần  ít  cầu gặp
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vui. Nghiệp tâm  phiền nhiễu chuyển.
- Tầm  tứ  chư th iên  Dục giới: ở xứ đây phần 

nhiều h àn h  vui vẻ, phần ít hành  buồn bã. P hần  
nhiều xúc cảnh yêu thích, phần ít xúc cảnh không 
yêu thích. P hần  nhiều dẫn vui, phần ít  dẫn khổ. 
Phần  nhiều tương ưng hỷ, phần ít tương ưng ưu. 
P hần  nhiều cầu gặp vui, phần ít  cầu th o á t khổ. 
Nghiệp tâm  phiền nhiễu chuyển.

- Tầm tứ của trờ i Sơ tĩnh  lự địa: ở xứ đây m ột 
hướng hành  vui vẻ, một hướng xúc cảnh giới yêu 
thích bên trong, m ột hướng dẫn vui, m ột hướng 
tương ưng hỷ, chỉ cầu không lìa vui. Không có nghiệp 
tâm  phiền nhiễu chuyển.

c. D ù n g n h ư  lý  tác  ý  đ ể th i th iế t  k iế n  lập  
ba địa:

Ốt-Đà-Nam nói :

Ý  xứ cùng với sự,
Cầu, thọ dụng, chánh hành,
Hai tư  lương Bồ-đề 
Phương tiện đến bờ kia.

N ên biết k iến  lập lược có 8 tướng: 1. Do y xứ;
2. Sự; 3. Cầu; 4. Thọ dụng; 5. Chánh hành; 6. Phương
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tiện  tư  lương Thanh văn thừa; 7. Phương tiện  tư 
lương Độc giác thừa; 8. Phương tiện  dẫn phát Ba- 
la-mật-đa.

1. Tầm tứ như lý tác ý tương ưng y xứ: có 6 
chủng y xứ: 1. Thời quyết định; 2. Thời ngừng nghỉ;
3. Thời tạo tác nghiệp; 4. Thời ly dục th ế  gian; 5. 
Thời ly dục xuất th ế  gian; 6. Thời nhiêu ích hữu tình.

2. Tầm tứ như lý tác ỷ tương ưng sự: có 8 
chủng sự: 1. Thành tựu phước do tác dụng của sự 
bố th í; 2. T hành tựu phước do tác dụng của sự trì 
giới; 3. T hành tựu phước do tác dụng của sự tu; 4. 
Thành tựu phước do tác dụng của sự nghe; 5. Thành 
tựu phước do tác dụng của sự tư; 6. T hành tựu các 
sự tu còn lại; 7. Thành tựu sự chọn lựa phân  biệt;
8. T hành  tựu sự nhiếp hộ nhiêu ích hữu tình.

3. Tầm  tứ  như lý tác ý tương ưng cầu: như có 
người dùng như pháp và không hung bạo m à tìm  
cầu tà i vật, không dùng phi pháp và hung bạo.

4. Tầm tứ  như lý tác ý tương ưng thọ dụng: 
như có người tìm  cầu tiền  của, đã được nhưng chẳng 
nhiễm  chẳng trụ , chẳng đắm chẳng buộc, chẳng 
buồn chẳng trước, cũng chẳng giữ gìn, thấy  sâu quá 
hoạn, b iế t rõ xa lìa, ra  khỏi mà thọ dụng.
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5. Tầm  tứ như lý tác ý tương ưng chánh hạnh: 
như có người rõ b iết cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn 
và bậc trưởng thượng là những người đáng cung 
kính cúng dường, lợi ích thừa sự; đối với tội đã gây 
ra  trong đời này đời sau, thấy  lo sợ lớn, nên  làm  
phước hành  thí, thọ tra i tr ì giới.

6. Phương tiện  tư  lương Thanh văn thừa: đây 
sẽ rộng thuyết trong Thanh văn địa.

7. Phương tiện  tư  lương Độc giác thừa: đây sẽ 
rộng thuyết trong Độc giác địa.

8. Phương tiện  dẫn phát Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa: đây sẽ rộng thuyết trong Bồ-tát địa.

Lại nữa, th í chủ có 4 chủng tướng: 1. Có vui 
muốn; 2. Không phe phái; 3. Trừ thiếu thốn; 4. Đủ 
chánh trí.

Người đầy đủ Thi-la cũng có 4 tướng: 1. Có vui 
muốn; 2. K ết cầu đò; 3. Không h iện hành; 4. Đủ 
chánh trí.

Bậc th àn h  tựu tu cũng có 4 tướng: 1. Dục giải 
thanh  tịnh; 2. D ẫn nhiếp thanh  tịnh; 3. Thắng 
giải định thanh  tịnh; 4. Trí thanh  tịnh.

Lại người thọ th í có 6 chủng: 1. Do thọ học mà 
thọ thí; 2. Do nuôi sông th ân  m ạng m à thọ thí; 3ử
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Do nghèo thiếu mà thọ thí; 4. Do buông xả m à thọ 
thí; 5. Do ràng  buộc mà thọ thí; 6. Do đắm  trước 
mà thọ thí.

Lại nữa, có 8 chủng tổn não: 1. Tổn não do 
đói; 2. Tổn não do khát; 3. Tổn não do thức ăn  thô;
4. Tổn não do m ệt mỏi; 5. Tổn não do lạnh; 6. Tổn 
não do nóng; 7. Tổn não do chướng ngăn che; 8. 
Tổn não do chướng không ngăn che.

Lại có 6 chủng tổn não: 1. Câu sanh; 2. Điều 
mong muôn mà bị thiếu thôn; 3. Bức th iế t; 4. Thời 
tiế t thay đổi; 5. Dòng chảy lậu; 6. Buông bỏ sự nghiệp.

Lại có 6 chủng nhiếp ích: 1. Giữ gìn nhiếp 
ích; 2. Dũng k iện không tổn nhiếp ích; 3. Che chở 
hộ tr ì  nhiếp ích; 4. Hương xoa nhiếp ích; 5. Y phục 
nhiếp ích; 6. Cộng trú  nhiếp ích.

Lại có 4 chủng tướng không phải bạn  lành: 1. 
Không bỏ tâm  oán giận; 2. Kia không có sự yêu 
quý; 3. Thấy bạn được yêu thương liền  tìm  cách 
ngăn cản; 4. Dẫn dắt những việc chẳng nên  làm. 
T rái với tướng đây là 4 tướng bạn lành.

Lại có 3 chủng dẫn nhiếp: 1. D ẫn nhiếp vật 
dụng nuôi thân ; 2. Dẫn nhiếp có hỷ lạc; 3. Dẫn 
nhiếp lìa hỷ lạc.



QUYỂN 5 173

Lại có 4 chủng cung cấp hầu hạ: l ỗ Cung cấp 
hầu hạ người không quen biết; 2. Cung cấp hầu hạ 
các th â n  hữu; 3. Cung cấp hầu hạ các bậc đáng tôn 
trọng; 4. Cung cấp hầu hạ các bậc đủ phước huệ.

Do 4 chủng cung cấp hầu hạ đây, nương bốn 
xứ, nên  th àn h  tựu được năm  quả. Những gì là 4 xứ? 
l ễ Xứ không nhiếp thọ; 2. Xứ không xâm  não; 3. Xứ 
cần nên  cúng dường; 4. Xứ đồng phận tùy chuyển.

Nương 4 xứ đây, năng chiêu cảm 5 quả: 1. 
Chiêu cảm giàu có lớn; 2. Tiếng khen truyền khắp;
3. Lìa các phiền não; 4. Chứng đắc N iết-bàn; 5. 
Đến các xứ thiện.

Lại, bậc thông tuệ có 3 chủng tướng thông 
tuệ: 1. Ớ nơi việc th iện  thọ hành; 2. Ở nơi việc 
th iện  đã được quyết chắc; 3. Ở nơi việc th iện  đã 
được k iên  cô bền chắc.

Lại có 3 tướng thông tuệ: 1. Thọ học tăng  
thượng giới; 2. Thọ học tăng  thượng tâm ; 3. Thọ 
học tăng  thượng tuệ.



Quyển 6
Thứ 3. CÓ TẦM CÓ TỨ ĐỊA 

Thứ 4. KHÔNG TẦM CHỈ CÓ TỨ ĐỊA  
Thứ 5. KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ ĐỊA  

Phần 3

D. D ù n g k h ôn g  như  lý  tác  ý  đ ể  th i th iế t  
k iến  lậ p  ba địa:

Ốt-Đà-Nam nói:

Chấp trong nhân có quả,
H iển rõ, có khứ  lai,
Ngã, thường, nhân trước làm,
Tự tại thảy, hại pháp,
Biên không biên, kiểu loạn,
Chấp không nhân, đoạn, không,
Tối thắng, tịnh, kiết tường.
Do mười sáu dị luận.

Do 16 chủng dị luận sai b iệ t h iển  rõ không 
như lý tác ý. Những gì là mười sáu? 1. Luận trong 
nhân  có quả; 2. Luận từ duyên m à được h iển  rõ; 3ế 
Luận th ậ t  có quá khứ, vị lai; 4. Luận k ế  chấp ngã;
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5. Luận k ế  chấp thường; 6. Luận nhân  tạo làm  từ 
trước; 7. Luận k ế  chấp Tự tạ i th iên  là đấng sáng 
tạo ra  th ế  giới; 8. Luận giết hại... là  chánh pháp; 9. 
Luận có biên không biên; 10. Luận kiểu loạn b ấ t 
tử; 11. Luận k iến vô nhân; 12. Luận đoạn kiến; 13. 
Luận không kiến; 14. Luận vọng kế chấp tối thắng;
15. Luận vọng k ế  chấp thanh  tịnh; 16. Luận vọng 
kế chấp k iế t tường.

1. P h á i lu ậ n  trong n h ân  có quả:
Như có Sa-môn, hoặc Bà-la-môn khởi k iến  như 

vầy, lập luận như vầy: “Thường thường thời, hằng 
hằng thời, ở trong các nhân  có đủ tán h  quả”. Đây 
do hai nhóm ngoại đạo đã tạo ra  kế  chấp như thế.

H ỏi : N hân duyên nào các ngoại đạo k ia khởi 
k iến như thế , lập luận như thế, k ế  chấp trong 
nhân  có đủ tán h  quả?

Đáp: Do giáo và lý.
Giáo: Tức là người thầy  đi trước của các ngoại 

đạo đã tạo ra  giáo tạng  h iển  th ị trong n h ân  trước 
có tán h  quả. Người nghe theo thọ học giáo này lại 
truyền trao đến nay.

Lý: Như có Sa-môn, hoặc Bà-la-môn có tán h
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tầm  tư, có tán h  quán sát, trụ  địa tầm  tư, trụ  địa tự 
biện, trụ  địa dị sanh, trụ địa tùy tư  duy quán sá t 
hành. Kia tác nghĩ như vầy: “Nếu từ  tán h  kia, tánh  
đây được san h Ể T ất cả th ế  gian cùng biết, cùng lập 
kia là nhân  của đây, chẳng phải cái khác lập nên. 
Lại tìm  cầu quả, chỉ lấy nhân đây, chẳng phải cái 
khác. Lại tức ở nhân  kia gia công tạo làm  các việc 
mong cầu, chẳng phải cái khác. Lại nếu quả kia tức 
từ  k ia sanh, chăng từ cái khác sanh. Cho nên trong 
n h ân  đã có quả kia. Nêu chẳng phải vậy, nên  lập 
tấ t  cả là tấ t  cả nhân, vì tìm  cầu m ột quả nên lấy 
tấ t  cả, nên  ở tấ t  cả gia công tạo làm, nên  từ  tấ t  cả, 
tấ t  cả quả sanh”. Như vậy vì th i th iế t, vì cầu lấy, vì 
làm  tạo quyết định, vì sanh, mà kẻ kia thấy  trong 
nhân  thường có tán h  quả.

Bấy giờ nên  gạn hỏi kia: Ông muôn th ế  nào, 
gì là tướng nhân? Gì là tướng quả? Hai tướng nhân  
và quả là khác hay không khác?

Nếu tướng không khác, tức là không có hai 
chủng nhân  quả phân định rõ ràng. Vì hai chủng 
n hân  và quả không khác nhau, m à ông nói trong 
n hân  có quả th ì không đúng đạo lý.

Nếu tướng có khác, ý ông th ế  nào? Trong nhân
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CÓ tán h  quả, tán h  quả đây là tướng chưa sanh, hay 
là tướng đã sanh?

Nếu là tướng chưa sanh thì ở trong nhân đây, do 
quả chưa sanh mà nói là có thì không đúng đạo lý.

Nếu là tướng đã sanh, tức thể quả đã sanh, lại 
từ  nhân  sanh th ì không đúng đạo lý. Cho nên 
trong nhân  chẳng phải trước đã có quả, nhưng cần 
yếu phải có nhân, đợi duyên mới sanh quả.

Lại pháp có tướng, ở trong pháp có tướng, do 
5 chủng tướng mới có th ể  biết: 1. ở  nơi chốn nên 
có thể  biết, như nước trong lu; 2. Ở nơi sở y nên  có 
th ể  biết, như nhãn  thức trong m ắt; 3. Tức do tự 
tướng nên  có th ể  biết, như do tự  th ể  chẳng do so 
lường; 4. Tức do tự  tạo tác nghiệp mà có th ể  biết;
5. Do n h ân  biến đổi mà quả thành  biến đổi, hoặc 
do duyên biến đổi mà quả thành  biến đổi.

Cho nên  ngoại đạo kia nói: “Thường thường 
thời, hằng  hằng thời trong nhân  có quả” không 
đúng đạo lý. Do nhân  duyên đây nên  sự lập luận 
của kia là không như lý.

Tóm lại, vì tướng không khác, vì tướng khác, 
vì tướng chưa sanh, vì tướng đã sanh, nên  b iế t luận 
trong nhân  có quả đều không đúng đạo lý.
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2. P h á i lu ậ n  từ  d u yên  m à được h iể n  rõ:
Như có Sa-môn, hoặc Bà-la-môn khởi kiến như 

vầy, lập luận như vầy: “Tất cả các pháp bản tánh  là 
có, từ các duyên mà được hiển rõ, chẳng phải từ 
duyên m à sanh”. Đây là kẻ luận trong nhân  trước có 
quả và kẻ luận tướng âm thanh  đã kế chấp như thế.

Hỏi: N hân duyên nào kẻ luận trong nhân  có 
quả thấy  trong các nhân  trước có tán h  quả, từ  các 
duyên m à được hiển  rõ?

Đáp: Do giáo và lý.
Giáo: như trước đã thuyết.
Lý: Như người có tán h  tầm  tư, có tán h  quán 

sát, như trước đã rộng nói. Kia suy nghĩ như vầy: 
“Quả trước là có, lại từ  nhân  m à sanh th ì chẳng 
phải đạo lý, nhưng không thể không dụng công mà 
có quả thành . Lại vì duyên gì m à dụng công, há 
chẳng phải chỉ vì h iển rõ quả ư?”. Kia vọng phân 
b iệt như vậy rồi lập nên luận h iển  rõ.

Bấy giờ nên gạn hỏi kia: Ông muốn th ế  nào? 
Là không có chướng duyên mà có chướng ngại, hay 
là có chướng duyên?

Nếu không chướng duyên mà có chướng ngại, 
tức là không duyên chướng ngại m à có chướng ngại,
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th ì không đúng đạo lý.
Nếu có chướng duyên mà bị chướng ngại, th ì 

quả thuộc nhân, cớ sao quả bị chướng ngại m à nhân  
không bị chướng ngại? Bởi lẽ nhân và quả cùng có 
vậy. Cho nên đây không đúng đạo lý. Thí như bóng 
tôi làm tối nước trong bình, thì cũng làm  tối bình 
vậy. Nếu nói có chướng duyên cũng chướng cả nhân, 
thì lẽ phải hiển nhân quả đều bị chướng. Mà chỉ hiển 
trong nhân  trước có tánh  quả, không h iển nhân  quả 
đều bị chướng, nên đây không đúng đạo lý.

Lại hỏi kia rằng: Vì tán h  có là chướng duyên, 
hay tá n h  quả là chướng duyên?

Nếu tán h  có là chướng duyên, mà chính tán h  
có đây lại thường không hiển  rõ, nên  đây không 
đúng đạo lý. N hân cũng là có, sao không là chướng 
duyên?

Nếu nói tán h  quả là chướng duyên, vậy th ì 
một pháp vừa là nhân  cũng vừa là quả. Như m ầm  
là quả của h ạ t giống, cũng là nhân  của thân . Vậy 
th ì m ột pháp cũng vừa hiển, cũng vừa không hiển. 
Cho nên  đây không đúng đạo lý.

Lại nay hỏi ông, tùy ý ông đáp: Pháp  gốc và 
hiển là khác hay không khác?
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Nếu không khác tức pháp lẽ thường hiển. Hiển 
rồi lạ i h iển  th ì không đúng đạo lý.

Nếu nói khác th ì h iển kia là không nhân  hay 
là có nhân? Nếu nói không nhân, không nhân  mà 
h iển  th ì không đúng đạo lý. Nếu nói có nhân, th ì 
tán h  quả có thể  hiển, chẳng phải tán h  nhân. Lấy 
nhân  chẳng h iển  mà lại năng h iển  đối với quả th ì 
không đúng đạo lý.

Tóm lại, vì không chướng duyên, vì có chướng 
duyên, vì tướng có, vì tướng quả, vì h iển  không 
khác, vì h iển  khác, nên biết luận từ duyên mà 
h iển  rõ đều không đúng đạo lý. Cho nên  ông nói: 
“Nếu tán h  pháp không tức là không tướng, nếu 
tá n h  pháp có tức là có tướng; tán h  nếu là không 
chẳng th ể  h iển  rõ, tán h  nếu là có mới có th ể  hiển  
rõ”, th ì không đúng đạo lý.

Nay Ta sẽ thuyết: Tuy là có m à không thể 
nắm  lấy tướng, đó là do có m à ở xa, nên  tuy có mà 
không thể  nắm  lấy. Lại do bốn chủng chướng nhân  
ngăn che nên  không thể  nắm  lấy. Lại do cực vi tế  
nên  không thể  nắm  lấy. Hoặc do tâm  tá n  loạn nên 
không th ể  nắm  lấy. Hoặc do căn bị tổn hoại nên 
không th ể  nắm  lấy. Hoặc chưa đắc tr í tương ưng
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kia nên  không th ể  nắm  lấy.
Như luận nhân  quả hiển rõ không đúng đạo 

lý, nên  b iế t luận tướng âm  thanh  cũng không đúng 
đạo lý. Nhưng trong đây có sự sai khác ở chỗ luận 
sư ngoại âm  thanh  khởi kiến như vầy, lập luận như 
vầy: “Tướng âm thanh thường trụ không sanh không 
diệt, nhuừig do phát ra mới được h iển  rõ”. Cho nên 
luận đây cũng như luận hiển rõ đều không đúng 
đạo lý.

3. P h á i ỉu ậ n  th ậ t có quá khứ, v ị lai:
Như có Sa-môn, hoặc Bà-la-môn đôi với kinh 

mà Như Lai thuyết, vì không chánh tư duy nên 
khởi k iến  như vầy, lập luận như vầy: “Có quá khứ, 
có vị lai, tướng th àn h  tựu giống như h iện  tạ i đây là 
th ậ t có, chẳng phải giả”.

Hỏi: N hân duyên nào kia khởi k iến như thế, 
lập luận như thế?

Đáp: Do giáo và lý.
Giáo: như trước đã thuyết. Lại đối với kinh 

mà Như Lai thuyết, không như lý phân biệt. Như 
trong k inh  nói: “T ất cả có tức mười hai xứ. Mười 
hai xứ đây th ậ t  tướng là có”. Lại Đức Bạc-Già-
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Phạm  thuyết: “Có nghiệp quá khứ”. Lại thuyết: 
“Có sắc quá khứ, có sắc vị lai. Như sắc, th ì từ  thọ 
nói rộng cho đến thức cũng vậy”.

Lý: như có Sa-môn, hoặc Bà-la-môn có tán h  
tầm  tư, có tán h  quán sát, nói rộng như trước. Kia 
suy nghĩ như vầy: “Nếu pháp tự tướng an trụ , pháp 
đây chân th ậ t  là có. Nhưng pháp đây nếu vị lai 
không, bấy giờ lẽ chưa thọ tướng. Pháp đây nếu 
quá khứ không, bấy giờ lẽ phải m ất tự  tướng. Nếu 
như vậy th ì tự  tướng các pháp lẽ không th à n h  tựu. 
Lý đây cũng chẳng phải chân th ậ t, cho nên  không 
đúng lý”. Do tư  duy đây nên kia lại khởi k iến  như 
vầy, lập luận như vầy: “Tánh tướng quá khứ, vị lai 
là th ậ t  có”.

Bấy giờ nên gạn hỏi kia: Ông muốn th ế  nào? 
Tướng quá khứ, vị lai và tướng h iện  tạ i là m ột hay 
là khác?

Nếu nói là m ột tướng, th ì k iến  lập tướng ba 
đời không đúng đạo lý. Nếu nói là khác tướng, th ì 
tán h  tướng th ậ t  có không đúng đạo lý.

Lại ông nên  nói ý muốn của m ình: Rơi vào 
pháp ba đời là  tướng thường, hay là  tướng vô 
thường?
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Nếu tướng thường th ì rơi vào ba đời không 
đúng đạo lý. Nếu tướng vô thường m à ở trong ba 
đời hằng  là th ậ t có th ì không đúng đạo lý.

Lại nay ta  hỏi ông, tùy ý ông đáp: Đó là kế  
chấp pháp vị lai đến đời h iện tạ i ư? Đó là do vị lai 
chết rồi, ở h iện  tạ i sanh ư? Đó là pháp trụ  vị lai 
làm  duyên sanh h iện  tạ i ư? Đó là trước không 
nghiệp nay có nghiệp ư? Đó là trước tướng không 
viên m ãn, nay tướng viên m ãn ư? Đó là trước tướng 
khác, nay tướng khác ư? Đó là ở nơi vị lai có phần 
h iện  tạ i ư?

Nếu nói pháp vị lai đến hiện tại, tức đây có 
phương hướng nơi chốn, lại cùng hiện tạ i không có 
sự sai khác, lại lẽ là thường, nên không đúng đạo lý.

Nếu nói pháp vị lai chết rồi, sanh hiện tại, tức 
là vị lai không sanh ở hiện nay. Pháp đời h iện tại 
xưa không có mà nay sanh. Lại vị lai chưa sanh mà 
nói chết. T ất cả điều trên  đều không đúng đạo lý.

Nếu nói pháp trụ  vị lai, lấy k ia làm  duyên 
sanh h iện  tạ i th ì pháp kia lẽ là thường. Lại lẽ 
trước không m à nay sanh, không phải pháp vị lai 
sanh, cho nên  đây không đúng đạo lý.

N ếu trước không nghiệp dụng m à nay có
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nghiệp dụng, tức là trước không m à nay có, liền có 
quá th ấ t  như trước đã nói, nên không đúng đạo lý.

Lại ông muốn th ế  nào, nghiệp dụng đây và 
pháp gốc kia là có khác tướng, hay không khác tướng?

Nếu có tướng khác, tức là tướng nghiệp dụng 
đây không vị lai th ì không đúng đạo lý.

Nếu có tướng không khác, tức là pháp xưa 
không nghiệp dụng m à nay có nghiệp dụng, th ì 
không đúng đạo lý.

Như không nghiệp dụng có lỗi như vậy, th ì 
tướng viên m ãn, tướng khác, tướng vị lai có phần 
h iện  tạ i nên  b iế t cũng vậy. Sự sai khác ồ đây là có 
lỗi tự  tán h  lẫn  tạp  nên không đúng đạo lý.

Như vị lai đến hiện tạ i như vậy, th ì h iện tạ i 
đến quá khứ, tùy theo chỗ thích hợp nên biết cũng 
có các lỗi. Tức cũng như các nhân  duyên đã kế  chấp 
và các luận thuyết không đúng đạo lý đã nói ở trước.

Tóm lại, vì tự  tướng, vì cộng tướng, vì đến, vì 
chết, vì là duyên sanh, vì nghiệp, vì tướng viên 
m ãn, vì tướng khác, vì vị lai có phần, nên luận có 
th ậ t  th ể  quá khứ vị lai đều không đúng đạo lý.

Nói như vậy rồi, lại có người n ạn  rằng: Nếu 
quá khứ, vị lai là không, tạ i sao duyên không mà
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CÓ giác chuyển? Nếu nói duyên không m à có giác, 
tạ i sao không mắc lỗi trá i lại với giáo, như nói 
“T ất cả hữu tức mười hai xứ”?

Ta nay hỏi ông, tùy ý ông đáp: T hế gian thủ 
cái giác “không” là khởi hay là không khởi?

Nếu không khởi, tức là năng thủ lấy vô ngã 
th ì sự giác b iết ấy như sừng thỏ, gái đá... đều lẽ là 
không. Đây không đúng đạo lý. Lại Đức Bạc-Già- 
Phạm  thuyết: “Các Thanh văn của ta  không siểm, 
như điều Ta đã nói, lúc chánh tu hành, nếu có biết 
có, nếu không b iế t không”. Cho nên nói không 
khởi là không đúng đạo lý.

Nếu nói khởi, ý ông th ế  nào, thủ  cái giác 
“không” đây là tác có hành  hay là tác không hành?

Nếu là tác có hành, th ì thủ cái giác “không” 
đây m à tác có hành  th ì không đúng đạo lý.

Nếu tác không hành, ý ông th ế  nào? Cái giác 
không h àn h  này là duyên sự có mà chuyển, hay là 
duyên sự không m à chuyển?

Nếu duyên sự có mà chuyển, tức là giác của 
không h àn h  đây m à duyên sự có chuyển, th ì không 
đúng đạo lý.

Nếu duyên sự không mà chuyển, tức là không



186 DU GIÀ Sư ĐỊA LUẬN. Tập I

duyên không giác th ì không đúng đạo lý.
Lại tuy thuyết rằng: “T ất cả hữu tức mười hai 

xứ”, nhưng ở nơi pháp có, m ật ý thuyết có tướng có; 
ở nơi pháp không, m ật ý thuyết có tướng không. Vì 
sao? Nếu pháp có tướng năng giữ tướng có. Nếu 
pháp không tướng năng giữ tướng không. Cho nên 
đều gọi là pháp, đều gọi là có. Nếu khác đây, các 
bậc tu hành  chỉ biết ở nơi có mà chẳng b iế t ồ nơi 
không. N ên không phải là quán pháp sở tr i không 
gián đoạn. Đây không đúng đạo lý.

Lại tuy thuyết rằng: “Có nghiệp quá khứ. Do 
nghiệp đây m à các hữu tình  thọ nhận  thọ có tổn 
hại, thọ nhận  thọ không tổn h ạ i”. Đây cũng nương 
tập  khí k ia m à m ật ý giả nói là có. Tức là ở trong 
các hành , từng có nghiệp tịnh, b ấ t tịn h  hoặc sanh 
hoặc diệt. Do nhân  duyên đây, các h àn h  k ia  hoặc 
hơn, hoặc khác tương tục mà chuyển. Đây gọi là 
tập  khí. Do tương tục nhiếp lấy tập  khí đây m à quả 
yêu thích, không yêu thích sanh. Cho nên ta  không 
có gì trá i  vượt, còn ông không đúng đạo lý.

Lại tuy thuyết rằng: “Có sắc quá khứ, có sắc vị 
lai, có sắc h iện  tại, như thê cho đến thức cũng 
vậy”. Đây cũng nương 3 chủng hành  tướng là: tướng



QUYỂN 6 187

nhân, tự  tướng và tướng quả, nên m ật ý thuyết. Vì 
nương tướng nhân, nên m ật ý thuyết có vị lai. Vì 
nương tự  tướng, nên  m ật ý thuyết có h iện  tạ i. Vì 
nương tướng quả, nên m ật ý thuyết có quá khứ. 
Cho nên  không có sự trá i vượt.

Lại chẳng nên nói quá khứ, vị lai là tướng 
th ậ t có. Vì cớ sao?

N ên b iế t vị lai có 12 chủng tướng: 1. Tướng 
nhân  được h iển  bày; 2. Tướng thể  chưa sanh; 3. 
Tướng chờ đợi các duyên; 4. Tướng chủng loại đã 
sanh; 5. Tướng pháp có thể  sanh; 6. Tướng pháp 
không th ể  sanh; 7. Tướng tạp  nhiễm  chưa sanh; 8. 
Tướng th an h  tịnh  chưa sanh; 9. Tướng nên  tìm  
cầu; 10. Tướng chẳng nên tìm  cầu; 11. Tướng nên 
quán sát; 12. Tướng chẳng nên quán sát.

N ên b iế t h iện  tạ i cũng có 12 chủng tướng: 1. 
Tướng quả được h iển  bày; 2. Tướng thể  đã sanh; 3. 
Tướng các duyên gặp gỡ tụ hội; 4. Tướng chủng 
loại đã sanh; 5. Tướng m ột sát-na; 6. Tướng pháp 
không sanh trở  lại; 7. Tướng hiện tạp  nhiễm ; 8. 
Tướng h iện  th an h  tịnh; 9. Tướng có th ể  hỷ lạc; 10. 
Tướng không th ể  hỷ lạc; 11. Tướng nên quán sát; 
12. Tướng không nên quán sát.
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N ên biết quá khứ cũng có 12 chủng tướng: 1. 
Tướng nhân  đã qua; 2. Tướng duyên đã qua; 3. 
Tướng quả đã qua; 4. Tướng thể  đã hoại; 5. Tướng 
chủng loại đã diệt; 6. Tướng pháp không sanh trở 
lại; 7. Tướng tạp  nhiễm  ngừng dứt; 8. Tướng thanh  
tịnh  ngừng dứt; 9. Tướng nên đoái luyến; 10. Tướng 
không nên đoái luyến; 11. Tướng nên quán sát; 12. 
Tướng không nên quán sát.

4. P h á i lu ậ n  k ế  ch ấp  ngã:
Như có Sa-môn, hoặc Bà-la-môn khởi k iến  như 

vầy, lập luận như vầy: “Có ngã, tát-đỏa, mạng, 
sanh, có dưỡng dục, scí thủ thú.... Như vậy h ế t thảy 
các đạo lý lẽ th ậ t thường trụ ”. Đây là các ngoại đạo 
đã k ế  chấp như vậy.

Hỏi: Cớ sao các ngoại đạo kia khởi k iến  như 
thế, lập luận như thế?

Đáp: Do giáo và lý.
Giáo: như trước đã thuyết.
Lý: Như có Sa-môn, hoặc Bà-la-môn có tán h  

tầm  tư, có tán h  quán sát, như trước nói rộng. Do 
hai nhân: 1. Vì không tư duy hiểu biết, vội cho là 
có hiểu b iết tát-đỏa; 2. Vì trước đã có sự tư  duy
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hiểu b iê t m à có được sự tạo làm. Kia suy nghĩ như 
vầy: “Nếu không có ngã th ì khi thấy  năm  sự việc, 
không nên  khởi năm  hiểu biết có ngã:

1. Khi thấy  hình sắc rồi, chỉ nên  khởi ở nơi 
hiểu b iế t h ình  sắc, không nên khởi ở nơi hiểu b iế t 
tát-đỏa.

2Ỗ Khi thấy  hành  thuận theo khổ vui rồi, chỉ 
nên  khởi ở nơi hiểu biêt thọ, không nên khởi ở nơi 
hiểu b iết tá t-đỏa thù thắng  hay hạ liệt.

3. Khi thấy hành tương ưng lập danh, giả danh 
rồi, chỉ nên khởi ở nơi hiểu biết tưởng, không nên 
khởi ở nơi hiểu biết tát-đỏa Sát-đế-lợi, Bà-la-môn 
Phệ-xá, Thủ-đà-la, Phật trao cho đức tính khác nhau...

4. Khi thấy  các hành  tương ưng tịn h  b ấ t tịnh  
rồi, chỉ nên  khởi ở nơi hiểu biết hành , không nên 
khởi ở nơi hiểu b iết tát-đỏa người ngu, người trí...

5. Khi thấy tùy theo từng cảnh giới thức chuyển 
rồi, chỉ nên  khởi ở nơi hiểu biết tâm , không nên 
khởi ở nơi hiểu biết tát-đỏa “ta  năng thấy  tấ t  cả”.

Do trước không tư duy hiểu biết như vậy, nên  
ở nơi năm  sự việc trên  cho là 5 chủng hiểu b iế t của 
tát-đỏa, không thể  hiểu b iết đó chỉ là các hành. 
Cho nên ngoại đạo kia trước không tư  duy hiểu
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biết, thấy  các sự việc rồi liền khởi có hiểu b iế t tá t- 
đỏa. Do vậy mà kẻ kia cho là n h ấ t định b iế t có 
th ậ t  ngã.

Lại có kẻ tư  duy như vầy: “Nếu không có ngã, 
chẳng th ể  ở trong các hành  trước khởi tư  duy hiểu 
b iế t mà có được sự tạo làm, như ta  dùng m ắt sẽ 
thấy  các sắc, đang thấy  các sắc, đã thấy  các sắc; 
hoặc lại khởi tâm : ta  sẽ không thấy... H ết thảy  tác 
dụng như vậy đều do có hiểu b iết ngã, h àn h  làm  
tiền  dẫn. Như ở nơi m ắt thấy, th ì ở nơi tai, mũi, 
lưỡi, thân , ý nên b iết cũng vậy. Lại đối với việc tạo 
tác các nghiệp th iện , dừng dứt các nghiệp th iện, 
hay đôi với việc tạo tác nghiệp b ấ t th iện , dừng dứt 
nghiệp b ấ t th iện , tấ t  cả đều do suy nghĩ hiểu b iế t 
làm  tiền  dẫn mới có được tác dụng. Chẳng thể  chỉ 
ở nơi các hành  m à được h ế t thảy  tác dụng như vậy, 
th ì không đúng đạo lý”. Do tư  duy hiểu b iết như 
vậy, nên  nói có ngã.

Nay xin hỏi ông, tùy ý ông đáp: Tức ở nơi các 
sự việc trông thấy  mà khởi hiểu b iế t tát-đỏa, hay 
khác với các sự việc trông thấy  m à khởi hiểu b iết 
tát-đỏa?

Nếu ở nơi các sự việc trông thấy  m à khởi hiểu
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biết tát-đỏa, vậy ông không nên nói ở nơi sắc... kế  
chấp có tát-đỏa, k ế  chấp có ngã. Đây th ậ t  là hiểu 
b iết điên đảo. Nếu khác với các sự việc trông thấy  
mà khởi hiểu b iết tát-đỏa, tức là hoặc khởi ta  có 
h ình  dáng kích thước, hoặc khởi có hơn kém , hoặc 
khởi Sát-đế-lợi... hoặc khởi ngu trí, hoặc khởi năng 
thủ cảnh giới sắc kia... th ì không đúng đạo lý.

Lại, ông muốn th ế  nào, chỉ do tự th ể  pháp đây 
mà khởi hiểu b iết tát-đỏa, hay cũng do th ể  pháp 
khác m à khởi hiểu biết tát-đỏa?

Nếu chỉ do tự  thể  pháp đây m à khởi hiểu b iết 
tát-đỏa, th ì ở nơi những điều trông thấy  khởi hiểu 
b iế t ngã kia, không nên cho đó là hiểu b iế t điên 
đảo. Nếu do th ể  khác mà khởi hiểu b iế t tát-đỏa, 
tức là tấ t  cả cảnh giới, mỗi một là nhân  hiểu b iế t 
của tấ t  cả cảnh giới. Đây không đúng đạo lý.

Lại, ông muôn th ế  nào, đốì với vô tìn h  số hiểu 
b iết là hữu tình, đối với hữu tình  sô" hiểu b iế t là vô 
tình, đối với hữu tình  số còn lại hiểu b iế t hữu tình  
còn lại, có khởi như thế, hay là không khởi như 
thế?

Nếu có khởi, tức vô tình  lẽ là hữu tình , hữu 
tình  lẽ là vô tình , hữu tình  còn lại lẽ là hữu tình
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còn lại. Đây không đúng đạo lý. Nếu không khởi, 
th ì không phải đã bác bỏ hiện  lượng đấy ư? Đây 
không đúng đạo lý.

Lại ông muốn th ế  nào, hiểu b iết tá t-đỏa đây 
là thủ lấy nghĩa hiện lượng, hay là thủ lấy nghĩa tỷ 
lượng?

Nếu thủ lấy nghĩa hiện lượng, th ì chỉ có sắc 
uẩn thủ lấy nghĩa hiện lượng, còn ngã không phải 
nghĩa h iện  lượng, cho nên không đúng đạo lý. Nếu 
thủ lấy nghĩa tỷ lượng, vậy như người ngu, trẻ  n ít 
chưa có khả năng tư  duy so sánh, không th ể  tự 
nh iên  khởi hiểu biết ngã.

Lại nay xin hỏi ông, tùy ý ông đáp: Như việc 
làm  của th ế  gian là lấy hiểu b iết làm nhân , hay là 
lấy ngã làm  nhân?

Nếu lấy hiểu biết làm nhân, bấy giờ chấp ta  
làm  th ì không đúng đạo lý.Nếu lấy ngã làm  nhân, 
vẫn  cần phải có tư duy hiểu b iế t làm  trước mới có 
được tạo làm. Vậy nên không đúng đạo lý.

Lại ông muốn th ế  nào, nhân  tạo làm  các việc 
là thường, hay vô thường?

Nếu vô thường, th ì nhân  tạo làm  đây th ể  có 
sự biến đổi, ngay lúc ấy mà chấp ta  có làm  th ì
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không đúng đạo lý. Nếu là thường, tức th ể  không 
có sự biến đổi, không biến đổi mà có tạo làm  th ì 
không đúng đạo lý.

Lại ông muốn th ế  nào, có sự tác động của ngã 
mới năng có làm  tạo, hay không có tác động của 
ngã m à có làm  tạo?

Nếu có tác động của ngã mới năng có làm  tạo, 
đây tức thường làm  tạo, không có việc làm  tạo trở 
lại, đây không đúng đạo lý. Nếu không có tác động 
của ngã m à có làm  tạo, tức không có tán h  tác động 
m à có sự làm  tạo th ì không đúng đạo lý.

Lại ông muôn th ế  nào, là có nhân  nên  ngã có 
sự tạo làm , hay "là không nhân  mà ngã có sự tạo 
làm?

Nếu có nhân, tức ngã đây lẽ phải do nhân  
khác thúc đẩy mới có tạo làm, điều này không 
đúng đạo lý. Nếu không nhân, th ì lẽ ra  ở tấ t  cả 
thời làm  tấ t  cả việc. Đây không đúng đạo lý.

Lại ông muôn th ế  nào, ngã đây nương tự  m ình 
m à năng có tạo làm, hay nương cái khác m à năng 
có tạo làm?

Nếu nương tự  mình, tức ngã đây tự  làm  th àn h  
các việc tạp  nhiễm  khổ sanh lão bệnh tử... th ì không
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đúng đạo lý. Nếu nương cái khác m à k ế  chấp ta  có 
làm  th ì không đúng đạo lý.

Lại ta  nay hỏi ông, tùy ý ông đáp: Tức là ở nơi 
uẩn th i th iế t có ngã, hay là ở trong các uẩn, hay ở 
ngoài các uẩn ở xứ khác, hay là không thuộc uẩn?

Nếu tức ở nơi uẩn th i th iế t có ngã, th ì ngã đây 
và uẩn không khác nhau, nhưng lại chấp rằng  có 
ngã chắc th ậ t thường trụ, th ì không đúng đạo lý.

Nếu ở trong các uẩn, ngã đây là thường hay là 
vô thường?

Nếu ngã đây là thường, tức ngã thường trụ  mà 
chịu sự tổn  hại, ích lợi của khổ vui, th ì không đúng 
đạo lý. Nếu không có sự tổn hại, ích lợi, nhưng lại 
khởi pháp, phi pháp, th ì cũng không đúng đạo lý. 
Nếu không sanh khởi pháp, phi pháp, lẽ ra  các uẩn 
th ân  rố t ráo không khới. Lại lẽ không do dụng 
công m à ngã thường giải thoát.

Nếu ngã đây vô thường, lìa ngoài th ể  của uẩn 
có sanh có diệt tương tục lưu chuyển. Pháp đây 
không thể  được, nên  không đúng đạo lý. Lại ở nơi 
đây hoại diệt, về sau ở nơi khác không cần tạo làm 
m à tự  có được là quá th ấ t lớn, nên  đây không đúng 
đạo lý.
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Nếu ngoài uẩn ở xứ khác, th ì chỗ k ế  chấp ngã 
của ông lẽ là vô vi, đây không đúng đạo lý.

Nếu không thuộc uẩn, tức ngã ở tấ t  cả thời lẽ 
không có sự nhiễm  ô. Lại ngã và th ân  chẳng nên 
có sự phụ thuộc tác động lẫn  nhau. Cho nên  đây 
không đúng đạo lý.

Lại ông muốn th ế  nào, sự kế  chấp ngã là tướng 
người thấy , hay lìa tướng người thấy?

Nếu ngã là tướng người thấy, tức là ở nơi cái 
thấy  m à giả lập tướng người thấy, hay là lìa cái 
thấy  m à riêng lập tướng người thấy? Nếu ở nơi cái 
thấy  m à giả lập tướng người thấy, th ì lẽ cái thấy  
phải là người thấy, cớ sao ông lại lập ngã là người 
thấy? Vì người thấy  và cái thấy  không có sự sai 
khác, cho nên  đây không đúng đạo lý.

Nếu lìa cái thấy  m à riêng lập tướng người 
thấy, th ì pháp thấy  kia là nghiệp th àn h  của ngã, 
hay là công cụ giữ gìn của ngã?

Nếu là nghiệp th àn h  của ngã, hoặc nói như 
chủng tử  lẽ là vô thường, đây không đúng đạo lý. 
Hoặc nói như thợ làm  đồ gốm, giả lập  đàn ông. 
Ngã đây nên  là vô thường, nên là giả lập, m à ông 
nói là thường là th ậ t, cho nên đây không đúng đạo
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lý. Hoặc nói như công cụ th ần  thông giả lập đàn 
ông. Ngã đây cũng nên vô thường giả lập, ở nơi các 
việc làm  tùy ý tự  tại. Đây cũng như trước không 
đúng đạo lý. Hoặc nói như đất, lẽ là vô thường. Lại 
chỗ k ế  chấp ngã không như đại địa h iển rõ nghiệp 
tác dụng, nên  không đúng đạo lý. Tại vì sao? Ở th ế  
gian, nghiệp tác dụng của đại địa thấy  được rõ 
ràng, tức là gìn giữ vạn vật kh iến  không bị rơi 
xuông. Còn ngã không hiển rõ ràng  nghiệp tác 
dụng. Hoặc nói như hư không, lẽ không th ậ t  có, vì 
chỉ ở nơi sắc không mà giả lập hư không, cho nên 
không đúng đạo lý. Hư không tuy là giả có, mà có 
nghiệp tác dụng phân m inh thấy  được. Chẳng phải 
như chỗ k ế  chấp ngã, cho nên đây không đúng đạo 
lý. ơ  th ế  gian hư không tác nghiệp dụng phân 
m inh có th ể  thấy  được,-tức là nương nơi hư không 
m à khởi được h ế t thảy  nghiệp đến đi co duỗi. Cho 
nên  cái thấy  là nghiệp th àn h  của ngã th ì không 
đúng đạo lý.

Nếu là công cụ giữ gìn của ngã, hoặc nói như 
cái liềm, nếu lìa ngoài cái liềm, v ậ t khác cũng có 
tác dụng đoạn cắt. Như vậy lìa ngoài cái thấy, ở 
nơi v ậ t khác chẳng th ể  có được nghiệp dụng thấy.
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Cho nên  điều này không đúng đạo lý. Hoặc nói 
như lửa, th ì sự k ế  chấp nơi ngã không đúng đạo lý. 
Vì cớ sao? Như lửa th ế  gian ngoài th iêu đốt vậ t 
khác, cũng tự  th iêu đốt chính nó.

Nếu nói lìa tướng người thấy  riêng  có ngã, th ì 
tướng k ế  chấp ngã trá i ngược với tấ t  cả lượng, nên  
không đúng đạo lý.

Lại nay xin hỏi ông, tùy ý ông đáp: Chỗ kế 
chấp ngã của ông là tương ưng với nhiễm  tịn h  mà 
có nhiễm  tịnh , hay là không tương ưng với nhiễm  
tịnh  mà có nhiễm  tịnh?

Nếu ngã tương ưng với nhiễm tịnh mà có nhiễm 
tịnh , vậy th ì ở trong các hành, tậ t  bệnh ta i hoạnh 
xảy ra, chấm  dứt, và các việc lợi ích cùng có được, 
tức các h àn h  k ia tuy không cần ngã m à tương ưng 
với nhiễm  tịnh. Như đối với các v ậ t bên ngoài th ì 
bên trong th ân  cũng vậy, tuy không có ngã m à 
nghĩa nhiễm  tịnh  thành . Cho nên ông k ế  chấp cho 
là ngã th ì không đúng đạo lý.

Nếu không tương ưng với nhiễm  tịn h  m à có 
nhiễm  tịnh , tức lìa tướng nhiễm  tịnh  m à ngã tự  có 
nhiễm  tịn h  th ì không đúng đạo lý.

Lại nay xin hỏi ông, tùy ý ông đáp: Ông kế
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chấp ngã là tương ưng tướng lưu chuyển m à có lưu 
chuyển, hay là không cùng tương ưng tướng lưu 
chuyển m à có lưu chuyển và dừng nghỉ?

Nếu cùng tương ưng tướng lưu chuyển mà có 
lưu chuyển và dừng nghỉ, vậy th ì ở trong các hành  
có 5 chủng tướng lưu chuyển khá được: 1. Có nhân;
2. Có th ể  sanh; 3. Có thể diệt; 4. T riển chuyến 
sanh khởi tương tục; 5. Có biến đổi. Nếu trong các 
hành, tướng đây lưu chuyển có thể  được, th ì ở trong 
tác dụng lưu chuyển của thân , răng, sông, đèn... tuy 
không có ngã, các hành  kia cũng có được sự lưu 
chuyển và dừng nghỉ, nào đợi k ế  chấp ngã.

Nếu chẳng cùng tương ưng tướng lưu chuyển 
kia m à có lưu chuyển và dừng nghỉ, th ì k ế  chấp ngã 
không có tướng lưu chuyển, m à có lưu chuyển và 
dừng nghỉ th ì không đúng đạo lý.

Lại nay xin hỏi ông, tùy ý ông đáp: Ông kế 
chấp ngã có sự biên đổi là do cảnh giới m à sanh ra 
khổ vui, hoặc do tư nghiệp, hoặc do phiền não, tùy 
phiền  não... mà nói là người thọ, người làm  và 
người giải thoát, hay là chẳng do sự biến đổi của 
k ia m à nói là người thọ...?

Nếu do sự biến đổi của kia, tức là các hành
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đây là người thọ, người làm  và người giải thoát, 
nào đợi k ế  chấp ngã. Giả sử là ngã th ì ngã lẽ vô 
thường, cho nên không đúng đạo lý.

Nếu chẳng do sự biến đổi của kia, tức là ngã 
không b iến đổi m à là người thọ, người làm  và 
người giải thoát, th ì không đúng đạo lý.

Lại nay ông hãy nói điều m ình muốn, tức là 
chỉ ở nơi ngã mà nói là người làm, hay là cũng ở 
nơi pháp khác mà nói là người làm?

Nếu chỉ ở nơi ngã, th ì người th ế  gian chẳng 
thể  nói tác dụng của lửa là thiêu đốt, tác dụng của 
ánh  sáng là chiếu soi.

Nếu cũng ở nơi pháp khác, tức là ở nơi các căn 
như thấy... đều nói là người làm, th ì chỗ nào phân  
b iệt là ngã? Cho nên  đây không đúng đạo lý.

Lại ông hãy nói điều m ình muôn, tức là chỉ ở 
nơi ngã m à kiến lập ngã, hay là cũng ở nơi pháp 
khác m à kiến  lập ngã?

Nếu chỉ ở nơi ngã th ì người th ế  gian không 
nên ở nơi giả thuyết th ân  sĩ phu mà gọi là bạn  
lành  P h ậ t thọ ký...

Nếu cũng ở nơi pháp khác mà k iến  lập ngã, 
th ì ngã đây chỉ ở nơi các hành  giả nói danh ngã,
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nào đợi lạ i chấp có ngã riêng. Vì cớ sao? Các người 
th ế  gian chỉ ở nơi giả thuyết th â n  sĩ phu m à khởi 
tưởng hữu tình , nên lập danh hữu tình  và nói m ình 
người có sự sai biệt.

Lại ông muốn th ế  nào, k ế  chấp ngã k iến  là 
th iện , hay là b ấ t thiện?

Nếu là th iện , th ì kẻ cực ngu si khởi sâu ngã 
kiến, không do phương tiện  tự  nh iên  m à khởi. 
Điều này kh iến  chúng sanh sợ hãi giải thoát, lại 
thêm  tăn g  trưởng các ác quá th ấ t, nên  không đúng 
đạo lý.

Nếu là  b ấ t th iện  th ì không nên  nói là chánh 
và chẳng phải không điên đảo. Nếu là tà , là điên 
đảo, th ì chỗ k ế  chấp của ngã th ể  là th ậ t  có th ì 
không đúng đạo lý.

Lại ông muốn th ế  nào, k iến  của vô ngã là 
th iện , hay là b ấ t thiện?

Nếu nói là thiện, th ì đối với th ậ t có ngã ở trên  
m à thấy không có ngã, việc đây tánh  là thiện, chẳng 
phải vọng kế điên đảo, th ì không đúng đạo lý.

Nếu nói là b ấ t th iện , th ì chỗ tuyên thuyết của 
tấ t  cả tr í giả như tinh  chuyên thực hành các phương 
tiện  kh iến  các chúng sanh không sợ giải thoát,
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năng chóng chứng đắc quả bạch tịnh  và như th ậ t 
đôi tr ị các ác quá th ấ t, đều không đúng đạo lý.

Lại ý ông th ế  nào, tức là tán h  ngã tự  vọng kê 
có ngã, hay là do ngã kiến?

Nếu tức tá n h  ngã tự  vọng tính  có ngã, th ì ở 
tấ t  cả thời không có hiểu biết vô ngã. Nếu do ngã 
kiến  th ì tuy không th ậ t ngã m à do lực của ngã 
kiến, ở trong các hành  vọng cho là có ngã, điều 
này không đúng. Cho nên ông n h ấ t định cho th ậ t 
có ngã th ì không đúng đạo lý.

Tóm lại, vì b ấ t giác làm tiền  dẫn m à khởi 
hiểu b iế t kia; vì tư  duy hiểu biết làm  tiền  dẫn, 
thấy  có chỗ tạo tác; vì ở trong các uẩn, giả th i 
th iế t; vì ở nơi tướng kia an lập là có; vì k iến  lập 
tạp  nhiễm  và thanh  tịnh; vì kiến lập lưu chuyển và 
dừng nghỉ; vì giả lập người thọ, người làm, người 
giải thoát; vì th i th iế t có người làm; vì th i th iế t 
nói thuyết; vì th i th iế t kiến chấp có th ậ t  ngã, đều 
không đúng đạo lý.

Lại, nay ta  sẽ thuyết tướng ngã đệ nhất nghĩa: 
Chỗ nói là ngã đó, tức chỉ ở nơi các pháp giả lập  là 
có, chẳng phải th ậ t  có ngã. Nhưng tá n h  ngã đây 
chẳng th ể  nói cùng các pháp kia là khác hay không
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khác. Chớ cho ngã đây là th ể  th ậ t  có, hoặc các 
pháp k ia tức là tán h  của tướng n g ãế Lại ngã đây là 
tướng không thường, là tướng không hằng, là tướng 
không chắc chắn, là tướng biến hoại, là tướng pháp 
sanh khởi, là tướng lão bệnh tử, chỉ là tướng các 
pháp, chỉ là tướng khổ não. Cho nên Đức Bạc-Già- 
Phạm  thuyết: “Bí-sô nên biết, ở trong các pháp giả 
lập có ngã. Ngã đây không thường, không hằng, 
không th ể  bền chắc, là pháp biến hoại”.

Do 4 nhân, ở trong các hành giả th iế t vay mượn 
có ngã: 1. Khiến th ế  gian dễ dàng nói năng bàn 
luận; 2. Muốn tuy thuận các th ế  gian; 3. Muốn đoạn 
trừ  những sợ hãi cho là không có ngã; 4. Tuyên 
thuyết thành  tựu công đức, thành  tựu quá th ấ t của 
m ình của người, khiến khởi tâm  tin  hiểu rõ ràng. 
Cho nên kẻ luận chấp có ngã là không như lý.

5. P h á i lu ậ n  thường:
Như có Sa-môn, hoặc Bà-la-môn khởi k iến như 

vầy, lập luận như vầy: “Ta và th ế  gian đều th ậ t 
thường trụ , không phải được làm  ra, không phải 
được hóa ra, chẳng thể  bị tổn hại, sống nhóm họp 
với nhau, trụ  như y-sư-ca”(tên m ột loài cỏ cứng
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rắn, dụ cho cái ngã tánh  cũng kiên trụ  như vậy). 
Nếu kế chấp tiền  tế, đó là kẻ thuyết tấ t  cả thường, 
kẻ thuyết một phần thường. Nếu kế chấp hậu tế, đó 
là kẻ thuyết hữu tưởng, kẻ thuyết vô tưởng, kẻ thuyết 
phi tưởng phi phi tưởng. Lại có kẻ kê chấp các cực 
vi là thường trụ m à lập ra  kế chấp như trên.

Hỏi: Cớ sao các ngoại đạo kia khởi kiến như 
vậy, lập luận như vậy: “Ta và thế  gian là thường trụ?”

Đáp: N hân  duyên k ế  chấp của k ia như k inh  đã 
rộng thuyết, tùy theo chỗ thích hợp mà b iế t tận  
tường.

Trong đây, kẻ kế ehấp tiền  tế  hoặc nương 
thượng, trung, hạ tĩnh  lự, vì khởi túc trụ  tùy niệm  
duyên khởi bấ t th iện , nên đôi với các h àn h  quá 
khứ chỉ có nghĩ nhớ (ức niệm) mà không như th ậ t 
biết, bèn k ế  chấp đời quá khứ làm  tiền  tế  nên 
phát khởi thường kiến. Hoặc nương th iên  nhãn, 
kế  chấp đời h iện  tạ i làm  tiền  tế, nên  đối với các 
hành  sá t-na sanh diệt lưu chuyển m à không như 
th ậ t biết. Lại thấy  các thức tương tục lưu chuyển 
từ  th ế  gian này đến th ế  gian kia không đoạn dứt, 
từ  đó p h á t khởi thường kiến. Hoặc thấy  Phạm  
vương tùy ý m à được thành  lập, hoặc thấy  bốn đại
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chủng biến đổi, hoặc thấy  các thức biến đổi, từ đó 
p hát khởi thường kiến.

Kẻ kê chấp hậu tê tức là ở nơi tưởng và thọ 
tuy thấy  có sự sai b iệt nhưng không thấy  tự  tướng 
sai biệt, cho nên phát khởi thường kiến, tức cho là 
“ta  và th ế  gian đều thường trụ ”.

Kẻ k ế  chấp cực vi là thường trụ  th ì nương tĩnh  
lự th ế  gian nên  khởi k iến chấp như trên . Do kẻ 
đây không như th ậ t b iết duyên khởi, k ế  chấp “có” 
làm  tiền  dẫn, nên có quả nhóm họp sanh khởi; kế  
chấp “ly tá n ” làm  tiền  dẫn, nên  có quả hoại diệt. 
Do n h ân  duyên đây, kẻ kia cho là từ  tá n h  nhỏ 
nhiệm  sanh quả thô, còn vật thô dần dần phân 
chia ra  cho đến thành  nhỏ nhiệm. Cho nên  v ậ t thô 
là vô thường, còn cực vi là thường.

Trong đây kẻ luận kế chấp tiền  tế , hậu tế  
thường trụ  cũng là tướng khác của luận k ế  chấp 
ngã. Kẻ luận ngã đã bị phá, nên  b iết tướng khác 
của luận ngã cũng đã phá xong.

Lại nay xin hỏi ông, tùy ý ông đáp: N iệm  trụ 
ở quá khứ là thủ các uẩn, hay là thủ ngã?

Nếu là thủ uẩn th ì chấp ngã và th ế  gian là 
thường không đúng đạo lý. Nếu là thủ ngã, th ì sự
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nghĩ nhớ các loại hữu tình  ở quá khứ từng có tên  
gọi như vậy, từng sống ở kia như vậy, dòng tộc như 
vậy... cho đến nói rộng, th ì không đúng đạo lý.

Lại ý ông th ế  nào, duyên cảnh sắc hiện tiền  hòa 
hợp, lúc ấy nhãn thức khởi; ở nơi cảnh chẳng hiện 
chẳng hòa hợp, các thức còn lại là diệt hay là chuyển?

Nếu nói là d iệt th ì thức bị hoại diệt, m à kế 
chấp là thường th ì không đúng đạo lý. Nếu nói là 
chuyển vậy th ì do một cảnh giới, nương tấ t  cả thời 
tấ t  cả thức khởi th ì không đúng đạo lý.

Lại ông muốn th ế  nào, chỗ chấp ngã do tưởng 
và thọ làm  ra  là có biến đổi, hay không có biến đổi?

Nếu nói có biến đổi, th ì kế  chấp cho là th ế  
gian và ngã thường trụ  không đúng đạo lý. Nếu nói 
không biến đổi, tức chỉ có m ột tưởng, nhưng lại có 
chủng chủng tưởng, lạ i có tưởng nhỏ, tưởng vô 
lượng, nên  không đúng đạo lý. Lại thuần  chỉ có 
lạc, cũng lại thuần  có khổ, lại có khổ có lạc, có 
không khổ không lạc, nên  không đúng đạo lý.

Lại nếu có kẻ k ế  chấp m ạng tức là thân , tức 
kia k ế  chấp ngã là sắc. Nếu có kẻ k ế  chấp m ạng 
khác thân , tức kia k ế  chấp ngã phi sắc. Nếu có kẻ 
k ế  chấp ngã khắp cả, không hai không khuyết, tức



kia k ế  chấp ngã cũng sắc cũng phi sắc. Nếu đối lại 
điều trên  đây, tức là trong nghĩa đây, do câu khác 
văn khác m à khởi chấp, th ì kia k ế  chấp ngã phi 
sắc chẳng phải phi sắc. Lại nếu kẻ chấp ít  phần 
sắc, ít  phần  phi sắc th ì kia kế  chấp hữu biên. Nếu 
kẻ chấp vô lượng sắc, vô lượng phi sắc th ì kia kế  
châp có vô biên. Nếu kẻ lại chấp nghiêng lệch ít 
phần sắc, phần phi sắc vô lượng; hoặc phần  sắc vô 
lượng, ít  phần phi sắc, th ì kia kế  chấp cũng hữu 
biên cũng vô biên. Nếu có kẻ đối lại điều trên , th ì 
chỉ do văn khác, chẳng do nghĩa khác m à khởi 
chấp, k ia kê chấp phi hữu biên phi vô biên. Hoặc 
kẻ k ế  chấp ngã giải thoát, th ì xa lìa hai chủng.

Lại với kẻ luận kê châp cực vi thường trụ , nay 
xin hỏi ông, tùy ý ông đáp: Tức là do quán sá t mà 
k ế  chấp cực vi là thường, hay không do quán sát?

Nếu không quán sá t tức là lìa tuệ quán sá t mà 
quyết định k ế  chấp thường, th ì không đúng đạo 
lý.Nếu quán sá t tức là trá i với căc sự so lường, vậy 
nên  không đúng đạo lý.

Lại ông muốn thế  nào, tánh  các vi trần  là do 
nhỏ nhiệm nên kế chấp kia là thường, hay là do khác 
với tướng của vật thô kia mà kế chấp kia là thường?
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Nếu do nhỏ nhiệm  th ì lúc phân chia tức có sự 
tổn  giảm, càng lúc càng yếu kém mà nói là thường 
th ì không đúng đạo lý. Nếu do khác tướng, vậy th ì 
cực vi vượt quá tướng của địa thủy hỏa phong, tướng 
chẳng đồng chủng loại với địa thủy hỏa phong mà 
nói năng sanh quả thuộc loại kia th ì không đúng 
đạo lý. Lại cực vi kia không có tướng khác khá 
được, nên  không đúng đạo lý.

Lại ông muốn th ế  nào, từ các cực vi mà sanh 
khởi vật thô là không khác tướng, hay là khác tướng?

Nếu không khác tướng, tức cùng nhân kia không 
có sự sai khác, cũng nghĩa là thường, vậy th ì quyết 
định không nhân  quả, nên đây không đúng đạo lý.

Nếu khác tướng, ý ông th ế  nào? Tức là từ  cực 
vi phân  chia ra  nên  vật thô được sanh, hay là từ 
cực vi tụ tập?

Nếu từ  cực vi phân chia, th ì lẽ ra  ở tấ t  cả thời 
sanh tấ t  cả quả, vậy th ì quyết định không nhân  
quả, nên  không đúng đạo lý.

Nếu từ  cực vi tụ tập, ý ông th ế  nào, vậ t thô kia 
khi từ  cực vi sanh là chẳng vượt quá kích thước của 
h ình  chất kia, hay là vượt quá kích thước của hình 
chất kia?
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Nếu nói chẳng vượt quá kích thước của hình 
chất kia, vậy th ì vật từ  h ình chất phân chia ra, lại 
sanh ra  h ình  chất có thể  phân chia vật, đây không 
đúng đạo lý.

Nếu nói quá kích thước của h ình  chất kia, tức 
các th ể  cực vi không thể phân chia nhỏ nữa, chẳng 
thể phân tách mà sanh ra vật thô, cũng là lẽ thường, 
cũng không đúng đạo lý. Nếu lại nói rằng  có các 
cực vi xưa không có mà nay khởi, vậy th ì k ế  chấp 
cực vi là thường cũng không đúng đạo lý.

Lại ông muốn th ế  nào, các cực vi k ia khởi tạo 
vật thô là giống như chủng tử, hay là giống như 
thợ làm  đồ gốm?

Nếu nói như chủng tử, th ì lẽ như th ể  chủng tử 
là vô thường. Nếu nói như thợ làm  đồ gốm, th ì các 
cực vi k ia lẽ có khả năng suy nghĩ như thợ đồ gốm, 
th ì không đúng đạo lý. Nếu không giống như chủng 
tử  và thợ đồ gcím... vậy th ì lấy th í dụ chẳng thể  
được vậy, cho nên đây không đúng đạo lý.

Lại ý ông th ế  nào, các vật bên ngoài sanh 
khởi là do hữu tình, hay là không do hữu tình?

Nếu nói là do hữu tình, th ì vậ t thô bên ngoài 
k ia do hữu tình  sanh, chỗ nương của vật tế  chẳng
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do hữu tìn h  sanh, th ì không đúng đạo lý. Ai lạ i tạo 
ra  công năng cho vật kia?

Nếu nói không do hữu tình, vậy th ì không có 
tác dụng m à vật bên ngoài sanh, th ì không đúng 
đạo lý.

Tóm lại, vì tùy niệm, các uẩn, hữu tình; vì do 
một cảnh giới, tấ t  cả thức lưu chuyển không đoạn 
dứt; vì do tưởng và thọ biến đổi, không biến đổi; 
nên  b iế t luận thường kế chấp tiền  tế, k ế  chấp hậu 
tế  đều không đúng đạo lý.

Lại vì do quán sát, không quán sát, vì do cộng 
tướng, vì do tự  tướng, vì do khởi tạo, vì chỗ dụng 
căn bản, nên  b iế t luận cực vi là thường không 
đúng đạo lý.

Tóm lại luận k ế  chấp thường không như lý.
Ta nay sẽ thuyết tướng thường trụ: Nếu ở tấ t cả 

thời, tướng không biến đổi. Nếu ở tấ t cả chủng, tướng 
không biến đổi. Nếu tự nhiên, tướng không biến đổi. 
Nếu do cái khác, tướng không biến đổi. Lại tướng vô 
sanh, nên biết đây là tướng thường trụ vậy.


